
Phụ lục I
ĴC THỦ TUC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT 

r BAN NHẨN DẦN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÉN TRE
sốZ5b3 /QĐ-UBND ngàyịS  thằngsỊO nãm 2024 của ủy ban nhản dân tỉnh Bến Tre)

Danh mục thủ tục hành chính

Số
TT

Tên thủ tuc •
hành chính

Thòi han •
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, 
lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vưc: Đất đai •

1

Giao đất, cho thuê 
đất không thông 

qua hình thức đấu 
giá quyền sử dụng 

đất, không đấu 
thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự 
án có sử dụng đất 

đối với trường hợp 
thuộc diện chấp 

thuận chủ trương 
đầu tư, chấp thuận 

nhà đầu tư theo 
quy định của pháp 
luật về đầu tư mà 

người xin giao đất, 
thuê đất là cá nhân

(1) Không quá 20 
ngày làm việc đổi 

với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Bến Tre và các 
thị trấn trên địa bàn

các huyện.
(2) Không quá 30 
ngày làm việc đối 
với các xã trên địa

bàn các huyện trong 
tỉnh

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả cấp 
huyện

1. Lệ phí:
- Các phường thuộc 
thành phố
+ Đối với đất: 25.000 
đồng/giấy
+ Đối với đất và tài 
sản: 50.000 
đồng/giấy
- Các xã, thị trấn
+ Đối với đất: 12.000 
đồng/giấy
+ Đối với đất và tài 
sản: 25.000 
đồng/giấy
2. Phí:

Đối với đất:

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15 
ngày 18/01/2024.
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai số 3 1/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 
Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng số 32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử
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500.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 564.000 đồng/hồ 
sơ
3. Giá dịch vụ:
* Đối với cá nhân:

Đối với đất:
318.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 374.000 đồng/hồ 
sơ

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Ben Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBhp 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành 
giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Ben Tre.

2

Giao đất, cho thuê 
đất không thông 

qua hình thức đấu 
giá quyền sử dụng 

đất, không đấu 
thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự 
án có sử dụng đất 

đối với trường hợp 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 

trương đầu tư, chấp

(1) Không quá 20 
ngày làm việc đoi 

với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Ben Tre và các 
thị trấn trên địa bàn

các huyện.
(2) Không quá 30 
ngày làm việc đối 
với các xã trên địa

bàn các huyện trong 
tỉnh

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả cấp 
huyện

1. Lệ phí:
- Các phường thuộc 
thành phố
+ Đối với đất: 25.000 
đồng/giấy
+ Đối với đất và tài 
sản: 50.000 
đồng/giấy
- Các xã, thị trấn
+ Đối với đất: 12.000 
đồng/giấy

(1) Luật Đất đai số 3 1/2024/QH15 
ngày  ̂ 18/01/2024.
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở sổ 27/2023/QH15, Luật 
Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng số 32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của
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+ Đổi với đất và tài 
sản: 25.000
đồng/giấy
2. Phí:

Đối với đất:
500.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 564.000 đồng/hồ 
sơ
3. Giá dịch vụ:

Đối với đất:
318.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 374.000 đồng/hồ 
sơ

Luật Đât đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Bến Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủy  
ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành 
giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Bến Tre.
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3

Cho phép chuyển 
mục đích sử dụng 
đất đối với trường 

họp thuộc diện 
chấp thuận chủ 

trương đầu tư, chấp 
thuận nhà đầu tư 

theo quy định của 
pháp luật về đầu tư 

mà người xin 
chuyên mục đích 
sử dụng đất là cá 

nhân

(1) Không quá 20 
ngày làm việc đối 

với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Ben Tre và các 
thị trấn trên địa bàn

các huyện.
(2) Không quá 30 
ngày làm việc đối 
với các xã trên địa

bàn các huyện trong 
tỉnh

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả cấp 
huyện

1. Lệ phí:
* Cấp mới Giấy 
chứng nhận:
+ Đối với các phường 
thuộc thành phố:
40.000 đồng/giấy
+ Đối với các xã, thị 
trấn: 20.000
đồng/giấy
* Xác nhận thay đổi 
trên Giấy chứng 
nhận:
+ Đổi với các phường 
thuộc thành phố:
20.000 đồng/giấy
+ Đối với các xã, thị 
trấn: 10.000
đồng/giấy
2. Phí:
* Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất:
253.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 259.000 đồng/hồ

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15
ngày 18/01/2024.
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 
Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng số 32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai.
(4) Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 
ngày 23/6/2023.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Bến Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND
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sơ
* Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất: 
328.000 đồng/hồ sơ 
- Đối với đất và tài

ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủy  
ban nhân dân tỉnh Ben Tre Ban hành 
giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Ben Tre.

sản: 428.000 đồng/hồ 
sơ
3. Giá dịch vụ:
* Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận:
- Đối với đất: 66.000 
đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 64.000 đồng/hồ 
sơ
* Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất:
158.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 177.000 đồng/hồ 
sơ
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4

Cho phép chuyển 
mục đích sử dụng 
đất đối với trường 
hợp không thuộc 
diện chấp thuận 

chủ trương đầu tư, 
chấp thuận nhà đầu 

tư theo quy định 
của pháp luật về 
đất đai mà người 
xin chuyển mục 

đích sử dụng đất là 
hộ gia đình, cá 

nhân

(1) Không quá 20 
ngày làm việc đối 

với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Bến Tre và các 
thị trấn trên địa bàn

các huyện.
(2) Không quá 30 
ngày làm việc đối 
với các xã trên địa

bàn các huyện trong 
tỉnh

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả cấp 
huyện

1. Lệ phí:
* Cấp mới Giấy 
chứng nhận:
+ Đối với các phường 
thuộc thành phố:
40.000 đồng/giấy
+ Đổi với các xã, thị 
trấn:  ̂ 20.000
đồng/giấy
* Xác nhận thay đổi 
trên Giấy chứng 
nhận:
+ Đối với các phường 
thuộc thành phố:
20.000 đồng/giấy
+ Đối với các xã, thị 
trấn: 10.000
đồng/giấy
2. Phí:
* Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất:
253.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 259.000 đồng/hồ

(1) Luật Đất đai số 3 1/2024/QH15
ngày 18/01/2024.
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 
Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng số 32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Ben Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủy  
ban nhân dân tỉnh Ben Tre Ban hành
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sơ
* Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất: 
328.000 đồng/hồ sơ

giá dịch vụ đăng k) 
liền với đất, cấp 
quyền sử dụng đất, 
và tài sản khác gắn 
bàn tỉnh Bến Tre.

- Đối với đất và tài
sản: 428.000 đồng/hồ 
sơ
3. Giá dịch vụ:
* Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận:
- Đổi với đất: 66.000 
đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 64.000 đồng/hồ 
sơ
* Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng 
nhận:

Đối  ̂ với đất:
158.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 177.000 đồng/hồ 
sơ

' đất đai, tài sản gắn 
giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở 
liền với đất trên địa
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Chuyên hình thức 
giao đất, cho thuê 

5 đất mà người sử 
dụng đất là hộ gia 

đình, cá nhân

(1) Không quá 20 
ngày làm việc đối 

với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Bến Tre và các 
thị trấn trên địa bàn

các huyện.
(2) Không quá 30 
ngày làm việc đối 
với các xã trên địa

bàn các huyện trong 
tỉnh

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả cấp 
huyện

1. Lệ phí:
* Cấp mới Giấy 
chứng nhận:
+ Đối với các phường 
thuộc thành phố:
40.000 đồng/giấy
+ Đối với các xã, thị 
trấn: 20.000
đồng/giẩy
* Xác nhận thay đổi 
trên Giấy chứng 
nhận:
+ Đối với các phường 
thuộc thành phố:
20.000 đồng/giấy
+ Đối với các xã, thị 
trấn: 10.000
đồng/giấy

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15
ngày  ̂ 18/01/2024.
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 
Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng số 32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gan liền 
với đất.

2. Phí:
* Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất:

(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Ben Tre.

253.000 đồng/hồ sơ 
- Đối với đất và tài 
sản: 259.000 đồng/hồ

(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủy  
ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành
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sơ
* Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất:

giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Bến Tre.

328.000 đồng/hồ sơ 
- Đối với đất và tài
sản: 428.000 đồng/hồ 
sơ
3. Giá dịch vụ:
* Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận:
- Đối với đất: 66.000 
đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 64.000 đồng/hồ 
sơ
* Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất:
158.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 177.000 đồng/hồ 
sơ
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Điều chỉnh quyết 
định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích 
sử dụng đất do 
thay đổi căn cứ 

6 quyết định giao 
đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyên 
mục đích sử dụng 
đất mà người sử 

dụng đất là hộ gia 
đình, cá nhân

(1) Không quá 10 
ngày làm việc đối 

với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Bến Tre và các 
thị trấn trên địa bàn

các huyện.
(2) Không quá 15 
ngày làm việc đối 
với các xã trên địa

bàn các huyện trong

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả cấp 
huyện

tỉnh

1. Lệ phí:
* Cấp mới Giấy 
chứng nhận:
+ Đối với các phường 
thuộc thành phố:
40.000 đồng/giấy
+ Đối với các xã, thị 
trấn: 20.000
đồng/giấy
* Xác nhận thay đổi 
trên Giấy chứng 
nhận:
+ Đối với các phường 
thuộc thành phố:
20.000 đồng/giấy
+ Đối với các xã, thị 
trấn: 10.000
đồng/giấy

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15
ngày f 18/01/2024.
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 
Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng số 32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai.
(4) Thông tư sổ 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.

2. Phí:
* Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất:
253.000 đồng/hồ sơ 
- Đối với đất và tài 
sản: 259.000 đồng/hồ

(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Ben Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/ỌĐ-ƯBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ben Tre Ban hành
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sơ
* Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất:
328.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 428.000 đồng/hồ 
sơ
3. Giá dịch vụ:
* Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận:
- Đối với đất: 66.000 
đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 64.000 đồng/hồ 
sơ
* Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất:
158.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 177.000 đồng/hồ 
sơ

giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Ben Tre.
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7

Điều chỉnh quyết 
định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép 
chuyên mục đích 
sử dụng đất do sai 
sót về ranh giới, vị 
trí, diện tích, mục 
đích sử dụng giữa 
bản đồ quy hoạch, 
bản đồ địa chính, 
quyết định giao 

đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển 
mục đích sử dụng 
đất và số liệu bàn 
giao đất trên thực 
địa mà người sử 

dụng đất là hộ gia 
đình, cá nhân

(1) Không quá 20 
ngày làm việc đối 

với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Ben Tre và các 
thị trấn trên địa bàn

các huyện.
(2) Không quá 30 
ngày làm việc đối 
với các xã trên địa

bàn các huyện trong 
tỉnh

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả cấp 
huyện

1. Lệ phí:
* Cấp mới Giấy 
chứng nhận:
+ Đối với các phường 
thuộc thành phố:
40.000 đồng/giấy
+ Đối với các xã, thị 
trấn: 20.000
đồng/giấy
* Xác nhận thay đổi 
trên Giấy chúng 
nhận:
+ Đối với các phường 
thuộc thành phố:
20.000 đồng/giấy
+ Đối với các xã, thị 
trấn: 10.000
đồng/giấy
2. Phí:
* Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất:
253.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 259.000 đồng/hồ

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15
ngày 18/01/2024.
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của Luật Đất đai số 3 1/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 
Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng số 32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một sổ điều của 
Luật Đất đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Ben Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủy  
ban nhân dân tỉnh Ben Tre Ban hành
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sơ
* Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất: 
328.000 đồng/hồ sơ 
- Đối với đất và tài 
sản: 428.000 đồng/hồ 
sơ

giá dịch vụ đăng ký đât đai, tài sản găn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Ben Tre.

3. Giá dịch vụ:
* Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chúng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận:
- Đối với đất: 66.000 
đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 64.000 đồng/hồ 
sơ
* Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất:
158.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 177.000 đồng/hồ 
sơ
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Giao đất, cho thuê 
đất từ quỹ đất do tổ 

chức, người gốc 
Việt Nam định cư 
ở nước ngoài, tổ 
chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước 

ngoài sử dụng đất 
quy định tại Điều 
180 Luật Đất đai, 
do công ty nông, 
lâm trường quản 
lý, sử dụng quy 

định tại Điều 181 
Luật Đất đai mà 

người xin giao đất, 
cho thuê đất là cá 

nhân

(1) Không quá 10 
ngày làm việc đối 

với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Bến Tre và các 
thị trấn trên địa bàn

các huyện.
(2) Không quá 15 
ngày làm việc đối 
với các xã trên địa

bàn các huyện trong 
tỉnh

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả cấp 
huyện

1. Lệ phí:
- Các phường thuộc 
thành phố
+ Đối với đất: 25.000 
đồng/giấy
+ Đối với đất và tài 
sản:  ̂ 50.000
đồng/giấy
- Các xã, thị trấn
+ Đối với đất: 12.000 
đồng/giấy
+ Đối với đất và tài 
sản:  ̂ 25.000
đồng/giấy
2. Phí:

Đối với đất:
500.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 564.000 đồng/hồ 
sơ
3. Giá dịch vụ:
* Đối với cá nhân:

Đối với đất:
318.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 374.000 đồng/hồ 
sơ

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15
ngày 18/01/2024.
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 
Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng số 32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Ben Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ben Tre Ban hành
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giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Ben Tre.

9

Giao đất ở có thu 
tiền sử dụng đất 
không thông qua 

đấu giá, không đấu 
thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự 
án có sử dụng đất 
đối với cá nhân là 
cán bộ, công chức, 
viên chức, sĩ quan 
tại ngũ, quân nhân 

chuyên nghiệp, 
công chức quốc 

phòng, công nhân 
và viên chức quốc 
phòng, sĩ quan, hạ 
sĩ quan, công nhân 
công an, người làm 
công tác cơ yếu và

(1) Không quá 85 
ngày làm việc đối 

với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Ben Tre và các 
thị trấn trên địa bàn

các huyện.
(2) Không quá 95 
ngày làm việc đối 
với các xã trên địa

bàn các huyện trong 
tỉnh

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả cấp 
huyện

1. Lệ phí:
- Các phường thuộc 
thành phố
+ Đối với đất: 25.000 
đồng/giấy
+ Đối với đất và tài 
sản: 50.000 
đồng/giấy
- Các xã, thị trấn
+ Đối với đất: 12.000 
đồng/giấy
+ Đối với đất và tài 
sản: 25.000 
đồng/giấy
2. Phí:

Đổi với đất: 
500.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài

(1) Luật Đất đai sổ 31/2024/QH15 
ngày 18/01/2024.
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 
Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng số 32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
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người làm công tác 
khác trong tổ chức 

cơ yếu hưởng 
lương từ ngân sách 
nhà nước mà chưa 
được giao đất ở, 
nhà ở; giáo viên, 

nhân viên y tế đang 
công tác tại các xã 
biên giới, hải đảo 

thuộc vùng có điều 
kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn, vùng 
có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn nhưng 

chưa có đất ở, nhà 
ở tại nơi công tác 
hoặc chưa được 

hường chính sách 
hỗ trợ về nhà ở 

theo quy định của 
pháp luật về nhà ở; 
cá nhân thường trú 
tại xã mà không có 
đất ở và chưa được 
Nhà nước giao đất 
ở hoặc chưa được 
hưởng chính sách

sản: 564.000 đồng/hồ 
sơ
3. Giá dịch vụ:
* Đối với cá nhân:

Đối với đất: 
318.000 đồng/hồ sơ 
- Đối với đất và tài 
sản: 374.000 đồng/hồ 
sơ

với đât.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Ben Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành 
giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ỏ' 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Ben Tre.
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hỗ trợ về nhà ở 
theo quy định của 
pháp luật về nhà ở; 
cá nhân thường trú 

tại thị trấn thuộc 
vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó 

khăn mà không có 
đất ở và chưa được 
Nhà nước giao đất 

ở

10

Giao đất, cho thuê 
đất, giao khu vực 
biển để thực hiện 

hoạt động lấn biển 
mà người xin giao 
đất, thuê đất là cá 

nhân

(1) Không quá 20 
ngày làm việc đối 

với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Ben Tre và các 
thị trấn trên địa bàn

các huyện.
(2) Không quá 30 
ngày làm việc đối 
với các xã trên địa

bàn các huyện trong 
tỉnh’

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả cấp 
huyện

1. Lệ phí:
- Các phường thuộc 
thành phố
+ Đối với đất: 25.000 
đồng/giấy
+ Đổi với đất và tài 
sản: 50.000 
đồng/giấy
- Các xã, thị trấn
+ Đổi với đất: 12.000 
đồng/giấy
+ Đối với đất và tài 
sản: 25.000 
đồng/giấy

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15 
ngày 18/01/2024.
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 
Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng số 32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài
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2. Phí:
Đối với đất:

500.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 564.000 đồng/hồ 
sơ
3. Giá dịch vụ:
* Đối với cá nhân:

Đối với đất:
318.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 374.000 đồng/hồ 
sơ

nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bấn Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Bến Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-ƯBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ben Tre Ban hành 
giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Ben Tre.

11

Đăng ký đất đai, 
tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy 
chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn 
liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, 
cộng đồng dân cư, 
hộ gia đình đang

(1) Không quá 20 
ngày làm việc 

(trường hợp đăng ký 
đất đai, tài sản gắn 

liền với đất lần đầu); 
không quá 23 ngày 

làm việc (trường 
hợp đăng ký đất đai, 
tài sản gắn liền với 
đất, cấp Giấy chứng

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả cấp 
huyện

1. Lệ phí:
- Các phường thuộc 
thành phố
+ Đối với đất: 25.000 
đồng/giấy
+ Đối với đất và tài 
sản: 50.000 
đồng/giấy
- Các xã, thị trấn

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15 
ngày 18/01/2024.
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 
Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng sổ 32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 101/2024/NĐ-CP



19

sử dụng đất nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với 
đất lần đầu) đối với 
các xã, phường trên 
địa bàn thành phố 
Ben Tre và các thị 

trấn trên địa bàn các 
huyện.

(2) Không quá 30 
ngày làm việc 

(trường hợp đăng ký 
đất đai, tài sản gắn 

liền với đất lần đầu); 
không quá 33 ngày 

làm việc (trường 
họp đăng ký đất đai, 
tài sản gắn liền với 
đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với 
đất lần đầu) đối với 
các xã trên địa bàn 

các huyện trong tỉnh

+ Đối với đất: 12.000 
đồng/giấy
+ Đối với đất và tài 
sản: 25.000 
đồng/giấy
2. Phí:

Đối với đất:
500.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 564.000 đồng/hồ 
sơ
3. Giá dịch vụ:
* Đối với cá nhân:

Đối với đất:
318.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 374.000 đồng/hồ 
sơ

ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy 
định vê điều tra cơ bản đất đai, đăng 
ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất và Hệ thống thông tin đất đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Bến Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-ƯBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ben Tre Ban hành 
giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Ben Tre.

12
Xác định lại diện 
tích đất ở của hộ 
gia đình, cá nhân

Không quá 20 ngày 
làm việc kế từ ngày 
nhận đủ hồ sơ họp

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết

1. Lệ phí địa chính 
- Đối với đất ở các 
phường thuộc thành

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15 
ngày 18 tháng 01 năm 2024;
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 29



đã được câp Giấy 
chứng nhận trước 
ngày 01 tháng 7 

năm 2004

lệ (đảm bảo tính đầy 
đủ, thống nhất) đối 
với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Bến Tre, các thị 
trấn trên địa bàn các 

huyện; không quá 
30 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ (đảm bảo 
tính đầy đủ, thống 

nhất) đối với các xã 
trên địa bàn các 

huyện trên địa bàn

quả của cấp 
huyện

tỉnh

20

phố: 25.000 
đồng/giấy
- Đối với đất ở các 
xã, thị trấn: 12.000 
đồng/giấy
2. Phi: 500.000 
đồng/hồ sơ
3. Giá dịch vụ: 
318.000 đồng/hồ sơ

tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật 
Các tổ chức tín dụng số 
32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 101/2024/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, 
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thống thông tin đất 
đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Ben Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y
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ban nhân dân tỉnh Ben Tre Ban hành 
giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Bến Tre.

13
Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp 
lần đầu có sai sót

Không quá 10 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ họp 

lệ (đảm bảo tính đầy 
đủ, thống nhất) đối 
với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Ben Tre, các thị 
trấn trên địa bàn các 
huyện; không quá 

20 ngày làm việc kê 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ (đảm bảo 
tính đầy đủ, thống 

nhất) đối với các xã 
trên địa bàn các 

huyện trên địa bàn 
tỉnh

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 

quả của cấp 
huyện

1. Lệ phí địa chính
- Đối với đất ở các 
phường thuộc thành 
phố:
+ Cấp mới: 40.000 
đồng/giấy
+ Xác nhận thay đổi:
20.000 đồng/giấy
- Đối với đất ở các 
xã, thị trấn:
+ Cấp mới: 20.000 
đồng/giấy
+ Xác nhận thay đối:
10.000 đồng/giấy
2. Phí:
- Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng nhận 
+ Đối với đất:
253.000 đồng/hồ sơ
+ Đối với tài sản:

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15 
ngày 18 tháng 01 năm 2024;
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 
tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật 
Các tổ chức tín dụng số 
32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 101/2024/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, 
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thống thông tin đất 
đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gan liền 
với đất.
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253.000 đồng/hồ sơ
+ Đối với đất và tài 
sản:  ̂ 259.000
đồng/hồ sơ
- Đăng ký biến động, 
Cấp mới Giấy chứng 
nhận
+ Đối với đất:
328.000 đồng/hồ sơ
+ Đối với tài sản:
328.000 đồng/hồ sơ
+ Đối với đất và tài 
sản:  ̂ 408.000
đồng/hồ sơ 
3. Giá dịch vụ:
- Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng nhận 
+ Đối với đất: 66.000 
đồng/hồ sơ
+ Đối với tài sản:
70.000 đồng/hồ sơ
+ Đối với đất và tài 
sản: 64.000 đồng/hồ 
sơ
- Đăng ký biến động, 
Cấp mới Giấy chứng

(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Ben Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ben Tre Ban hành 
giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Bến Tre.
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nhận
+ Đối với đất:
158.000 đồng/hồ sơ
+ Đối với tài sản:
163.000 đồng/hồ sơ
+ Đối với đất và tài 
sản: 177.000 
đồng/hồ sơ

14

Thu hồi Giấy 
chứng nhận đã cấp 

lần đầu không 
đúng quy định của 
pháp luật đất đai 
do người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất 
phát hiện và cấp lại 
Giấy chứng nhận 

sau khi thu hồi

1) Thời gian thu hồi 
Giấy chứng nhận đã 
cấp: Không quá 25 
ngày làm việc kế từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ (đảm bảo tính 
đầy đủ, thống nhất) 

đối với các xã, 
phường trên địa bàn 
thành phố Bến Tre, 
các thị trấn trên địa 

bàn các huyện; 
không quá 35 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ (đảm bảo tính đầy 
đủ, thống nhất) đối 
với các xã trên địa 
bàn các huyện trên 

địa bàn tỉnh.
2) Thời gian thực

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 

quả của cấp 
huyện hoặc 
Chi nhánh 
Văn phòng 
đăng ký đất 

đai

1. Lệ phí địa chính
- Đổi với đất ở các 
phường thuộc thành 
phố:
+ Đối với đất: 25.000 
đồng/giấy
+ Đổi với đất và tài 
sản: 50.000 
đồng/giấy
- Đối với đất ở các 
xã, thị trấn:
+ Đối với đất: 12.000 
đồng/giấy
+ Đối với đất và tài 
sản: 25.000 
đồng/giấy
2. Phí:
- Đổi với đất, tài sản: 
500.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15 
ngày 18 tháng 01 năm 2024;
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 
tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật 
Các tổ chức tín dụng số 
32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 101/2024/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, 
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thống thông tin đất 
đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ
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hiện việc câp Giây 
chứng nhận sau thu 
hồi: Không quá 23 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ (đảm bảo tính 
đầy đủ, thống nhất) 

đối với các xã,
phường trên địa bàn 
thành phố Ben Tre, 
các thị trấn trên địa 

bàn các huyện 
(trong đó đăng ký 
đất đai, tài sản gắn 
liền với đất lần đầu 

là không quá 20 
ngày làm việc; cấp 
Giấy chứng nhận là 
không quá 03 ngày 
làm việc); không 
quá 33 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ họp lệ 

(đảm bảo tính đầy 
đủ, thống nhất) đối 
với các xã trên địa 
bàn các huyện trên

rtia hàn  t ỉnh

sản: 564.000
đồng/hồ sơ
* Trường họp nhiều 
thửa đất nông nghiệp 
lập chung trong 1 hồ 
sơ và cấp chung trong 
một giấy chứng nhận 
(GCN) thì ngoài mức 
được tính ở trên, mỗi 
thửa đất tăng thêm:
109.000 đồng/hồ sơ.
3. Giá dịch vụ:
- Đối với đất, tài sản:
318.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài
sản:  ̂ 374.000
đồng/hồ sơ
* Trường hợp nhiều 
thửa đất nông nghiệp 
lập chung trong 1 hồ 
sơ và cấp chung trong 
một giấy chứng nhận 
(GCN) thì ngoài mức 
được tính ở trên, mỗi 
thửa đất tăng thêm:
48.000 đồng/hồ sơ.

sơ địa chính, giây chứng nhận quyên sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Ben Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-ƯBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủy  
ban nhân dân tỉnh Ben Tre Ban hành 
giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Ben Tre.
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Đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn 
liền với đất đối với 

J trường họp tặng 
cho quyền sử dụng 
đất cho Nhà nước 
hoặc cộng đòng 
dân cư hoặc mở 
rộng đường giao 

thông

Không quá 10 ngày 
làm việc kế từ ngày 
nhận đủ hồ sơ họp 

lệ (đảm bảo tính đầy 
đủ, thống nhất) đối 
với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Ben Tre, các thị 
trấn trên địa bàn các 

huyện; không quá 
20 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ (đảm bảo 
tính đầy đủ, thống 

nhất) đối với các xã 
trên địa bàn các 

huyện trên địa bàn 
tỉnh

ủy  ban 
nhân dân 
cấp xã nơi 

có đất
Không có

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15 
ngày 18 tháng 01 năm 2024;
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 
tháng 6 năm 2024 sửa đôi, bô sung một 
số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật 
Các to chức tín dụng số 
32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 101/2024/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, 
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thống thông tin đất 
đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên vả môi trường trên địa bàn tỉnh
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Bến Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ben Tre Ban hành 
giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chúng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Bến Tre.

16

Gia hạn sử dụng 
đất khi hết thời hạn 

sử dụng đất 
mà người xin gia 

hạn sử dụng đất là 
cá nhân, cộng đồng 

dân cư

Không quá 20 ngày 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ đối với 
địa bàn thành phố 

Ben Tre; không quá 
30 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ đổi với các huyện 
trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 

quả của cấp 
huyện

1. Lệ phí địa chính
- Đối với đất ở các 
phường thuộc thành 
phố:
+ Cấp mới: 40.000 
đồng/giấy
+ Xác nhận thay đổi:
20.000 đồng/giấy
- Đối với đất ở các 
xã, thị trấn:
+ Cấp mới: 20.000 
đồng/giấy
+ Xác nhận thay đổi:
10.000 đồng/giấy
2. Phí:
- Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15 
ngày 18 tháng 01 năm 2024;
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 
tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một 
sổ điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật 
Các tổ chức tín dụng số 
32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
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nhận: 253.000 
đồng/hồ sơ
- Đăng ký biến động, 
Cấp mới Giấy chúng 
nhạn: 328.000 
đồng/hồ sơ
3. Giá dịch vụ:
- Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chúng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận: 66.000 đồng/hồ 
sơ
- Đăng ký biến động, 
Cấp mới Giấy chứng 
nhạn: 158.000 
đồng/hồ sơ.

với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Bến Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủy  
ban nhân dân tỉnh Ben Tre Ban hành 
giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Bến Tre.

17

Xác nhận tiếp tục 
sử dụng đất nông 

nghiệp của cá nhân 
khi hết hạn sử 

dụng đất.

Không quá 10 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ (đảm bảo tính đầy 
đủ, thống nhất) đối 
với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Bến Tre, các thị 
trấn trên địa bàn các 

huyện; không quá 
20 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 

quả của cấp 
huyện hoặc 
Chi nhánh 
Văn phòng 
đăng ký đất 

đai

1. Lệ phí địa chính
- Đối với đất ở các 
phường thuộc thành 
phố:
+ Cấp mới: 40.000 
đồng/giấy
+ Xác nhận thay đổi: 
20.000 đồng/giấy
- Đối với đất ở các 
xã, thị trấn:
+ Cấp mới: 20.000

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15 
ngày 18 tháng 01 năm 2024;
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 
tháng 6 năm 2024 sửa đối, bổ sung một 
số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật 
Các tổ chức tín dụng số 
32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP



sơ hợp lệ (đảm bảo 
tính đầy đủ, thống 

nhất) đối với các xã 
trên địa bàn các 

huyện trên địa bàn 
tỉnh
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đồng/giấy
+ Xác nhận thay đổi: 
10.000 đồng/giấy
2. Phí:
- Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận: 253.000 
đồng/hồ sơ
- Đăng ký biến động, 
Cấp mới Giấy chứng 
nhạn: 328.000 
đồng/hồ sơ
3. Giá dịch vụ:
- Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận: 66.000 đồng/hồ 
sơ
- Đăng ký biến động, 
Cấp mới Giấy chứng 
nhạn: 158.000 
đồng/hồ sơ.

ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
dồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Ben Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủy  
ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành 
giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Bến Tre.
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18

Điều chỉnh thời 
hạn sử dụng đất 
của dự án đầu tư 

mà người sử dụng 
đất là cá nhân, 

cộng đồng dân cư

(1) Không quá 20 
ngày làm việc đối 

với các xã, phường 
trên địa bàn thành 

phố Ben Tre và các 
thị trấn trên địa bàn

các huyện.
(2) Không quá 30 
ngày làm việc đối 
với các xã trên địa

bàn các huyện trong 
tỉnh

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả cấp 
huyện

1. Lệ phí:
* Cấp mới Giấy 
chứng nhận:
+ Đối với các phường 
thuộc thành phố:
40.000 đồng/giấy
+ Đối với các xã, thị 
trấn: 20.000
đồng/giấy
* Xác nhận thay đổi 
trên Giấy chứng 
nhận:
+ Đối với các phường 
thuộc thành phố:
20.000 đồng/giấy
+ Đối với các xã, thị 
trấn: 10.000
đồng/giấy
2. Phí:
* Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận:

Đối  ̂với đất:
253.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 259.000 đồng/hồ

(1) Luật Đất đai số 3 1/2024/QH15
ngày  ̂ 18/01/2024.
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của Luật Đất đai sổ 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 
Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng số 32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai.
(4) Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT 
ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ 
sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất.
(5) Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 
ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Ben Tre quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Bến Tre.
(6) Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ben Tre Ban hành
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sơ
* Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất: 
328.000 đồng/hồ sơ

giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Bến Tre.

- Đối với đất và tài
sản: 428.000 đồng/hồ 
sơ
3. Giá dịch vụ:
* Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng 
nhận cũ, không cấp 
mới Giấy chứng 
nhận:
- Đối với đất: 66.000 
đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 64.000 đồng/hồ 
sơ
* Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng 
nhận:

Đối với đất: 
158.000 đồng/hồ sơ
- Đối với đất và tài 
sản: 177.000 đồng/hồ 
sơ
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Sử dụng đất kết 
hợp đa mục đích 

mà người sử dụng 
là cá nhân

(1) Không quá 15 
ngày làm việc

(trường hợp phê 
duyệt phương án); 
không quá 07 ngày 

làm việc (trường 
họp gia hạn phương 
án) đối với các xã, 

phường trên địa bàn 
thành phố Ben Tre 
và các thị trấn trên 
địa bàn các huyện.
(2) Không quá 25 

ngày làm việc
(trường hợp phê 

duyệt phương án); 
không quá 17 ngày 

làm việc (trường 
họp gia hạn phương 
án) đổi với các xã 

trên địa bàn các 
huyện trong tỉnh

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả cấp 
huyện

Không có

(1) Luật Đất đai số 31/2024/QH15 
ngày 18/01/2024.
(2) Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai số 3 1/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 
Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín 
dụng số 32/2024/QH15.
(3) Nghị định số 101/2024/NĐ-CP 

ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy 
định về điều tra cơ bản đất đai; đăng 
ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất và Hệ thống thông tin đất đai.
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Giải quyết tranh 
chấp đất đai thuộc 
thẩm quyền của 
Chủ tịch ủ y  ban 
nhân cấp huyện

Không quá 45 ngày 
làm việc kể từ ngày 
thụ lý đơn yêu cầu 

giải quyết tranh 
chấp đất đai

Trụ sở tiếp 
công dân 
cấp huyện

Theo quy định của 
Luật phí và lệ phí và 
các văn bản quy 
phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật phí 
và lệ phí

(1) Luật Đất đai số 3 1/2024/QH15 
ngày 18/01/2024; Luật số 
43/2024/QH15 ngàỵ 29/6/2024 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Đất đai 
số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật 
Các tổ chức tín dụng số 
32/2024/QH15.
(2) Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai.



Phụ lục II
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực ĐẤT ĐAI

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CUA ỦY BAN NHÂN DÂN 
CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÉN TRE 

(Kèm theo Quyết định sổ '2563 /QĐ-ỪBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 
của Úy  ban nhân dân tỉnh Ben Tre)

1. Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 
quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất đối với trường họp thuộc diện chấp thuận chủ trưong đầu tư, 
chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà người xỉn 
giao đất, thuê đất là cá nhân (Mã số: 1.012771 - Dịch vụ công trực tuyến 
một phần)

(Ị) Trình tự thực hiện:
a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người xin giao đất nộp đơn xin giao đất, người xin thuê đất nộp đơn xin 
thuê đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong giờ hành chính 
hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở 
dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ
đầy đủ và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối 
với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  ban 
nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định giao đất, cho 
thuê đất;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất;

https://dichvucong.bentre.gov.vn/
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- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 
huyện;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tô chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp 
giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người xin giao đất nộp đơn xin giao đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả cấp huyện trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ
và họp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối 
với trường họp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giao đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định giao đất;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trì nil cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký họp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:
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- Người xin giao đất nộp đơn xin giao đất, người xin thuê đất nộp đơn xin
thuê đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong giờ hành chính 
hoặc qua đường bưu điện hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường họp hồ sơ đầy đủ 
và họp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối 
với trường họp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định giao đất, cho 
thuê đất và gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để tổ chức việc 
xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá đất cụ thể;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất;

- Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 
huyện;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tố chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

https://dichvucong.bentre.gov.vn/
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- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu câu nộp bản chính).

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin giao đất đối với trường hợp xin giao đất (Mau số 02a tại Phụ 

lục ban hành kềm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) (bản chính). *

- Đơn xin thuê đất đối với trường hợp xin thuê đất (Mau số 02b tại Phụ 
lục ban hành kềm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) (bản chính).*

- Văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu 
tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư (nêu có) (bản sao có chứng thực hoặc công chứng; trường hợp nộp trực 
tiêp bản sao không có chứng thực hoặc công chứng thì người nộp hồ sơ xuất 
trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu).*

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất 
để thực hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh 
tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (mà không sử dụng vốn đầu tư công 
theo quy định của pháp luật về đầu tư công, thực hiện dự án đầu tư theo phương 
thức đôi tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư trong trường hợp có nhà đầu tư quan tâm) mà chỉ có một nhà đầu tư 
đáp ứng điều kiện mời quan tâm đối với dự án phải xác định số lượng nhà đầu tư 
quan tâm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật quản lý ngành, lĩnh 
vực (bản sao có chứng thực hoặc công chứng; trường hợp nộp trực tiếp bản sao 
không có chứng thực hoặc công chứng thì người nộp hồ sơ xuất trình bản chính 
để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm fra, đối chiếu).*

- Văn bản của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử 
dụng đất về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành do đã hết thời hạn

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc

https://dichvucong.bentre.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn/
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đăng ký mà chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực 
hoặc công chứng; trường hợp nộp trực tiếp bản sao không có chứng thực hoặc 
công chúng thì người nộp hồ sơ xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ 
kiểm tra, đối chiếu). *

- Văn bản theo quy định của pháp luật đối với trường hợp thay đổi quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức hoặc sự thỏa thuận của các thành viên hộ gia 
đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ 
sở hữu tài sản chung gắn liền với đất mà phải thu hồi đất (bản sao có chứng thực 
hoặc công chứng; trường hợp nộp trực tiếp bản sao không có chứng thực hoặc 
công chứng thì người nộp hồ sơ xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ 
kiểm tra, đối chiếu).*

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết:
- Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã, 

phường trên địa bàn thành phố Bến Tre; các thị trấn trên địa bàn các huyện. 
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã trên địa bàn 
các huyện trên địa bàn tỉnh. (Không bao gồm thời gian giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất cụ thể theo quy định; Thời gian 
giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Thời gian trích đo địa chính thửa đất).

- ủ y  ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công
việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thấm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường 

cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định giao đất đối với trường hợp xin giao đất theo Mầu số 04a 

ban hành kềm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

* Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc
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- Quyết định cho thuê đất đối với trường hợp xin thuê đất theo Mầu số 
04b ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngàỵ 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Hợp đồng 
cho thuê đất theo mẫu số 5a kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 
30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 
đai.

(8) Lệ phí, phí:
1) Lệ phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục 
sản phẩm Đơn vị tính

Các phường thuộc thành 
phố Các xã, thị trấn

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Lệ phí địa 
chính Đồng/Giấy 25.000 50.000 12.000 25.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 
trường hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gán liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gán liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký 
đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử 
dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực 
hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;
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- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có 
hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

2) Phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị 
tính

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận lần đầu đối với cá nhân Hồ sơ 500.000 564.000

* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

+ Miễn thu phí đối với các trường hợp:
- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hừng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tố quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo;
- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 
kết hợp với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công 
dân hoặc kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).

+ Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.

3) Giá dịch vụ:

Đơn vị tính: đồng
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Danh mục sản phẩm Đơn vị 
tính Đối với đất Đối với đất và 

tài sản
Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận lần đầu đối với 

cá nhân
Hồ sơ 318.000 374.000

* Đối tượng và mức miễn, giảm:
Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ k h a i:

- Đơn xin giao đất đối với trường hợp xin giao đất (Mầu số 02a tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/ND-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

- Đơn xin thuê đất đối với trường hợp xin thuê đất (Mầu số 02b tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/ND-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Phạm vi, điều kiện:
- Phạm vi: Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận 

nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và thuộc trường hợp giao đất, 
cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu 
thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất quy định tại Điều 124 
Luật Đất đai.

- Điều kiện 1: Áp dụng với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê 
đất thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của pháp luật 
về đầu tư;

+ Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự 
án đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy 
định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có 
hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định người sử dụng 
đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất 
đang sử dụng trên địa bàn cả nước.
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- Điều kiện 2: Áp dụng với trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện 
dự án thì Dự án phải thuộc danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất của Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, trừ trường hợp sử dụng đất 
thực hiện dự án thuộc thấm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp 
thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tu 
công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí; Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tu  theo quy định của 
Luật Đầu tư công, Luật Đầu tu  theo phương thức đối tác công tư.

b) Yêu cầu quy định:
- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá đất 

cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ 
thể.

- Yêu cầu 2: ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực 
hiện các bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng so 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/ND-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre;

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.



10

Mẩu số 02a. Đơn xỉn giao đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân1:...........................
1. Người xin giao đất2: ...............................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:...............................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):.............................................................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):.......................................
5. Diện tích đất (m2) : ..................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích3: ...................................................................................

7. Thời hạn sử dụng đất:.............................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp 
luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):.......................................................................................

9. Tài liệu gửi kèm (nếu có)4....................................................................................

Người làm đơn
(Kỷ và ghi rõ họ tên, đổng dẩu nếu cổ)

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất.
2 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 

công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế ...

3 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự án... 
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường họp xin giao đất xây 
dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai 
thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.

4 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất do người xin giao đất lập phải có theo quy định.
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Mầu số 02b. Đơn xin thuê đất
(Ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân1........................................

1. Người xin thuê đất2: ...............................................................................................

2. Địa chỉ/trụ sở chính:...............................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):.............................................................

4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):.......................................

5. Diện tích (m2) : .........................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích3: ...................................................................................
7. Thời hạn sử dụng:...................................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp 
luật đất đai, nộp tiền thuê đât (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có):.......................................................................................

9. Tài liệu gửi kèm (nếu có)4:....................................................................................
Người làm đơn

(Kỷ và ghi rõ họ tên, đổng dẩu nếu có)

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho thuê đất.
2 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 

công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như ừong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế ...

3 Trường họp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự án... 
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường họp xin giao đất xây 
dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai 
thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.

4 Thực hiện trong trường họp hồ sơ thuê đất do người xin thuê đất lập phải có theo quy định
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Mẩu số 04a. Quyết định giao đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

ỦY BAN NHẰN DẰN ...
S Ố : . . .

QUYẾT ĐỊNH 
về việc giao đ ấ t...

ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn c ứ ..................................................................................................................;

Căn cứ Luật Đất đai............................................................................................ ;
Căn cứ Nghị định ................................................................................................;
Căn cứ1..................................................................................................................;

Xét đề nghị củ a .......................tại Tờ trình s ổ ... ngày... tháng... năm ...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) ... m2 đất 

tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất.........................................................................................

Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày... tháng... năm2...

Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 
chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm

Hình thức giao đất3:............................................................................................
Phương thức giao đất theo kết quả4: ................................................................

Giá đất tính tiền sử dụng đất phải nộp... (đối với trường hợp giao đất có thu

1 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định
2 Ghi: đên ngày... tháng... năm... đối với trường họp giao đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài đối với trường 

họp thời hạn sử dụng đât là ổn định lâu dài.
3 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đấưgiao đất có thu tiền sử dụng đấưchuyển từ thuê đất sang 

giao đấưchuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất...
4 Ghi rõ: theo kêt quả giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường họp quy định tại Điều 

125 Luật Đât đai) hoặc giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương 
ứng với trường họp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 
đấu thâu lựa chọn nhà đâu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường họp quy định tại Điều 124 
Luật Đât đai).
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tiền sử dụng đất tính theo giá đất trong bảng giá đất1).

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):............................
Điều 2. Tổ chức thực hiện.................................................................................

1 ........... xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất phải nộp; đối với trường
hợp tính theo giá đất cụ thể.

2  ........... xác định tiền sử dụng đất phải nộp; hướng dẫn thực hiện giảm
tiền sử dụng đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử 
dụng đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất, phí, lệ phí... (nếu có).

3 ...........thông báo cho người được giao đất nộp tiền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật... (nếu có).

4 ........... thu tiền sử dụng đất, phí, lệ phí... (nếu có).

5 ...........  chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất; thực hiện giảm tiền sử
dụng đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu cổ).

6 ..............xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa...............................
7 .............. trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính

8 ...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai................................
9 ..........................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân... và người được giao đất có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử c ủ a ..../.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

1 Đối với trường họp phải nộp tiền sử dụng đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có thêm Quyết 
định phê duyệt giá đất trong trường họp này theo quy định).
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Mầu số 04b. Quyết định cho thuê đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...
QUYẾT ĐỊNH 

về việc cho thuê đ ấ t...

ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn c ứ ..................................................................................................................;

Căn cứ Luật Đất đ a i ........................................................................................... ;

Căn cứ Nghị định ................................................................................................;
Căn cứ1 .................................................................................................................;

Xét đề nghị củ a .................... tại Tờ trình s ổ ... ngày... tháng... năm ...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được thuê đất) thuê...m2 đất2 

tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất.........................................................................................

Thời hạn sử dụng đất là..., kể từ ngày... tháng... năm... đến ngày... 
tháng... năm...

Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 
chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ... do... lập ngày... tháng... năm

Hình thức cho thuê đất3:.....................................................................................

Phương thức cho thuê đất theo kết quả4:..........................................................
Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp... (đối với trường hợp tiền thuê đất tính 

theo giá đất trong bảng giá đất theo quy định...5).

ỦY BAN NHẰN DẰN 
Số:...

1 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định...
2 Trường họp cho thuê đất có mặt nước thì ghi cụ thể phần diện tích đất có mặt nước và phần diện tích mặt nước 

(nếu có)
3 Ghi rõ hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hay cho thuê đất ừả tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê...
4 Ghi rõ theo kết quả cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường họp quy định tại 

Điều 125 Luật Đất đai) hoặc cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 
đất (tương ứng với trường họp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc cho thuê đất không đấu giá quyền sử 
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường họp quy 
định tại Điều 124 Luật Đất đai).

5 Đối với trường họp phải nộp tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có thêm quyết định 
phê duyệt giá đất trong trường họp này).
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Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu c ó ) :...........................

Điều 2. Tổ chức thực hiện...........................
1 ............ xác định giá đất để tính tiền thuê đất phải nộp; đối với trường

hợp tính theo giá đất cụ thể;

2  ........... xác định tiền thuê đất phải nộp theo quy định; hướng dẫn thực
hiện giảm tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền thuê đất, ghi nợ tiền thuê đất, 
theo dõi trường hợp miễn tiền thuê đất, phí, lệ p h í ... (nếu có).

3 ........... thông báo cho người được thuê đất nộp tiền thuê đất... (nếu cổ).

4 ........... thu tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có).

5 ...........  chịu trách nhiệm nộp tiền thuê đất; thực hiện giảm tiền thuê đất,
khoản được trừ vào tiền thuê đất, ghi nợ tiền thuê đất (nếu có).

6 ...........xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa..........................

7 ...........  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

8 ...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.............................
9  ..........................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân... và người được thuê đất có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử c ủ a ..../.

Noi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

1 Ghi các văn bản: văn bản công nhận kết quả đấu thầu; Quyết định công nhận kết quả trúng 
đấu giá quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận đầu tu nhu thông tin ghi trong Quyết định cho 
thuê đất.
2 Ghi thêm theo Giấy chứng nhận đầu tu... (nếu có).
3 Phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. 

Phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.
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2. Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 
quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trưong 
đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà 
người xin giao đất, thuê đất là cá nhân (Mã TTHC: 1.012773 - Dịch vụ công 
trực tuyến một phần)

(1) Trình tự thực hiện:
a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người xin giao đất nộp đơn xin giao đất, người xin thuê đất nộp đơn xin 
thuê đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong giờ hành chính 
hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ
và họp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối 
với trường họp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định giao đất, cho 
thuê đất;

- Cơ quan có chúc năng quản lý đất đai cấp huyện chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 
huyện;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai

https://dichvucong.bentre.gov.vn/
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hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp 
giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người xin giao đất nộp đơn xin giao đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả cấp huyện trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: 
https://dichvucong.bentre.gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối 
với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giao đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định giao đất;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký họp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người xin giao đất nộp đơn xin giao đất, người xin thuê đất nộp đơn xin 
thuê đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánhVăn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường họp hồ sơ đầy đủ 
và họp lệ;

https://dichvucong.bentre.gov.vn/
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+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bố sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối 
với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm fra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định giao đất, cho 
thuê đất và gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để tổ chức việc 
xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá đất cụ thể;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất;

- Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp
huyện;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thấm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công

https://dichvucong.bentre.gov.vn
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quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính).

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin giao đất đối với trường hợp xin giao đất (Mầu số 02a tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) (bản chính). *

- Đơn xin thuê đất đối với trường hợp xin thuê đất (Mầu số 02b tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) (bản chính).*

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thòi hạn giải quyết:

- Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã, 
phường trên địa bàn thành phố Bến Tre; các thị trấn trên địa bàn các huyện. 
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã trên địa bàn 
các huyện trên địa bàn tỉnh. (Không bao gồm thời gian giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất cụ thể theo quy định; Thời gian 
giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Thời gian trích đo địa chính thửa đất).

- ủ y  ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công
việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thấm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường 
cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định giao đất đối với trường hợp xin giao đất theo Mầu số 04a 

ban hành kềm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

* Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc

https://dichvucong.gov.vn/
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- Quyết định cho thuê đất đối với trường hợp xin thuê đất theo Mầu số 
04b ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngàỵ 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Hợp đồng 
cho thuê đất theo mẫu số 5a kềm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 
30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 
đai.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất.

(8) Lệ phí, phí:
1) Lệ phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục 
sản phẩm Đơn vị tính

Các phường thuộc thành 
phố Các xã, thị trấn

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Lệ phí địa 
chính Đồng/Giấy 25.000 50.000 12.000 25.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các
trường hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tố quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký 
đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử
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dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực 
hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dụng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có 
hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

b) Phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị 
tính Đối với đất Đối với đất 

và tài sản
Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận lần đầu đối với cá nhân Hồ sơ 500.000 564.000

* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gán liền với đất, cụ thể:

+ Miễn thu phí đối với các trường hợp:
- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo;
- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 
kết hợp với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công 
dân hoặc kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).

+ Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.
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3) Giá dịch vụ:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận lần đầu đối với cá nhân Hồ sơ 318.000 374.000

* Đối tượng và mức miễn, giảm:

Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
chímg nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các ừường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dưng đất là hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin giao đất đối với trường hợp xin giao đất (Mầu số 02a tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

- Đơn xin thuê đất đối với trường hợp xin thuê đất (Mau số 02b tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/ND-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Phạm vi, điều kiện:

- Phạm vi: không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng thuộc trường hợp giao 
đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất quy định tại Điều 
124 Luật Đất đai.

- Điều kiện 1: Áp dụng đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của pháp luật 
về đầu tư;

+ Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự 
án đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy 
định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có 
hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị giao đất, cho
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thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định người sử dụng 
đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất 
đang sử dụng trên địa bàn cả nước.

- Điều kiện 2: Áp dụng với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện 
dự án thì dự án phải thuộc danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất của Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

b) Yêu cầu quy định:
- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá đất 

cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ 
thể.

- Yêu cầu 2: ủ y  ban nhân dân tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện 
các bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Thông tư số 10/2024/1T-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre;

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
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Mẩu số 02a. Đơn xin giao đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

n g à y ... thảng... năm ...

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân1:...........................
1. Người xin giao đất2: ...............................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:...............................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):.............................................................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):.......................................
5. Diện tích đất (m2) : ..................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích3: ...................................................................................

7. Thời hạn sử dụng đất:.............................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp 
luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):.......................................................................................

9. Tài liệu gửi kèm (nếu có)4....................................................................................

Người làm đơn
(Kỷ và ghi rõ họ tên, đổng dẩu nếu cổ)

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất.
2 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 

công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế ...

3 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự án... 
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường họp xin giao đất xây 
dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai 
thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.

4 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất do người xin giao đất lập phải có theo quy định.
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Mầu số 02b. Đơn xin thuê đất
(Ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân1........................................

1. Người xin thuê đất2: ...............................................................................................

2. Địa chỉ/trụ sở chính:...............................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):.............................................................

4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):.......................................
5. Diện tích (m2) : .........................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích3: ...................................................................................
7. Thời hạn sử dụng:...................................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp 
luật đất đai, nộp tiền thuê đât (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có):.......................................................................................

9. Tài liệu gửi kèm (nếu có)4:....................................................................................
Người làm đơn

(Kỷ và ghi rõ họ tên, đổng dẩu nếu có)

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho thuê đất.
2 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 

công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như ừong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế ...

3 Trường họp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự án... 
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường họp xin giao đất xây 
dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai 
thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.

4 Thực hiện trong trường họp hồ sơ thuê đất do người xin thuê đất lập phải có theo quy định
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Mẩu số 04a. Quyết định giao đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

ỦY BAN NHẰN DẰN ...
S Ố : . . .

QUYẾT ĐỊNH 
về việc giao đ ấ t...

ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn c ứ ..................................................................................................................;

Căn cứ Luật Đất đai............................................................................................ ;
Căn cứ Nghị định ................................................................................................;
Căn cứ1..................................................................................................................;

Xét đề nghị củ a .......................tại Tờ trình s ổ ... ngày... tháng... năm ...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) ... m2 đất 

tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất.........................................................................................

Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày... tháng... năm2...

Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 
chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm

Hình thức giao đất3:............................................................................................
Phương thức giao đất theo kết quả4: ................................................................

Giá đất tính tiền sử dụng đất phải nộp... (đối với trường hợp giao đất có thu

1 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định
2 Ghi: đên ngày... tháng... năm... đối với trường họp giao đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài đối với trường 

họp thời hạn sử dụng đât là ổn định lâu dài.
3 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đấưgiao đất có thu tiền sử dụng đấưchuyển từ thuê đất sang 

giao đấưchuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất...
4 Ghi rõ: theo kêt quả giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường họp quy định tại Điều 

125 Luật Đât đai) hoặc giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương 
ứng với trường họp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 
đấu thâu lựa chọn nhà đâu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường họp quy định tại Điều 124 
Luật Đât đai).
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tiền sử dụng đất tính theo giá đất trong bảng giá đất1).

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):............................
Điều 2. Tổ chức thực hiện.................................................................................

1 ........... xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất phải nộp; đối với trường
hợp tính theo giá đất cụ thể.

2  ........... xác định tiền sử dụng đất phải nộp; hướng dẫn thực hiện giảm
tiền sử dụng đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử 
dụng đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất, phí, lệ phí... (nếu có).

3 ........... thông báo cho người được giao đất nộp tiền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật... (nếu có).

4 ........... thu tiền sử dụng đất, phí, lệ phí... (nếu có).

5 ...........  chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất; thực hiện giảm tiền sử
dụng đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có).

6 ..............xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa...............................
7 .............. trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

găn liên với đât cho người sử dụng đât đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

8 ...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai................................
9 ..........................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân... và người được giao đất có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử c ủ a ..../.

Noi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

1 Đối vói trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có thêm Quyết 
định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).
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Mầu số 04b. Quyết định cho thuê đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...
QUYẾT ĐỊNH 

về việc cho thuê đ ấ t...

ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn c ứ ..................................................................................................................;

Căn cứ Luật Đất đ a i ........................................................................................... ;

Căn cứ Nghị định ................................................................................................;
Căn cứ1 .................................................................................................................;

Xét đề nghị củ a .................... tại Tờ trình s ổ ... ngày... tháng... năm ...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được thuê đất) thuê...m2 đất2 

tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất.........................................................................................

Thời hạn sử dụng đất là..., kể từ ngày... tháng... năm... đến ngày... 
tháng... năm...

Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 
chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ... do... lập ngày... tháng... năm

Hình thức cho thuê đất3:.....................................................................................

Phương thức cho thuê đất theo kết quả4:..........................................................
Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp... (đối với trường hợp tiền thuê đất tính 

theo giá đất trong bảng giá đất theo quy định...5).

ỦY BAN NHẰN DẰN 
Số:...

1 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định...
2 Trường họp cho thuê đất có mặt nước thì ghi cụ thể phần diện tích đất có mặt nước và phần diện tích mặt nước 

(nếu có)
3 Ghi rõ hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hay cho thuê đất ừả tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê...
4 Ghi rõ theo kết quả cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường họp quy định tại 

Điều 125 Luật Đất đai) hoặc cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 
đất (tương ứng với trường họp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc cho thuê đất không đấu giá quyền sử 
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường họp quy 
định tại Điều 124 Luật Đất đai).

5 Đối với trường họp phải nộp tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có thêm quyết định 
phê duyệt giá đất trong trường họp này).
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Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu c ó ) :...........................

Điều 2. Tổ chức thực hiện...........................
1 ............ xác định giá đất để tính tiền thuê đất phải nộp; đối với trường

hợp tính theo giá đất cụ thể;

2  ........... xác định tiền thuê đất phải nộp theo quy định; hướng dẫn thực
hiện giảm tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền thuê đất, ghi nợ tiền thuê đất, 
theo dõi trường hợp miễn tiền thuê đất, phí, lệ p h í ... (nếu có).

3 ........... thông báo cho người được thuê đất nộp tiền thuê đất... (nếu cổ).

4 ........... thu tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có).

5 ...........  chịu trách nhiệm nộp tiền thuê đất; thực hiện giảm tiền thuê đất,
khoản được trừ vào tiền thuê đất, ghi nợ tiền thuê đất (nếu có).

6 ...........xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa..........................

7 ...........  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

8 ...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.............................
9  ..........................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân... và người được thuê đất có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử c ủ a ..../.

Noi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

1 Ghi các văn bản: văn bản công nhận kết quả đấu thầu; Quyết định công nhận kết quả trúng 
đâu giá quyên sử dụng đất; Giấy chứng nhận đầu tu nhu thông tin ghi trong Quyết định cho 
thuê đất.
2 Ghi thêm theo Giấy chứng nhận đầu tu... (nếu có).
3 Phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. 

Phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.
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3. Thủ tục: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp 
thuộc diện chấp thuận chủ trưong đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy 
định của pháp luật về đầu tư mà người xỉn chuyển mục đích sử dụng đất là cá 
nhân (Mã TTHC: 1.012774 - Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến)

(1) Trình tự thực hiện:
a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp đơn xin chuyển mục đích 
sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong giờ hành chính 
hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre. gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở 
dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định, ban 
hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho người sử dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất và gửi 
thông báo kêt quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thấm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

https://dichvucong.bentre._gov.vn/


31

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp hình thức sử dụng đất sau khi 
chuyển mục đích sử dụng đất là giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp đơn xin chuyển mục đích 
sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong giờ hành chính 
hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre■ gov. vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở 
dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường họp hồ sơ không 
đầy đủ, không họp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủy  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp đơn xin chuyển mục đích 
sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong giờ hành chính 
hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở 
dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ;

https://dichvucong.bentre%e2%96%a0_gov._vn/
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
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+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất và gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 
huyện để tổ chức việc xác định giá đất cụ thể theo trình tụ riêng về xác định giá 
đất cụ thể;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất;

- Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định, ban 
hành thông báo nộp tiền sử dụng đất gửi cho người sử dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất và gửi 
thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tô chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp trục tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (đối với trường hợp hồ sơ không

https://dichvucong.bentre.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn/
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yêu cầu nộp bản chính).

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mau số 02c tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai), (bản chính). *

- Văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu 
tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư (nếu có) (bản sao có chúng thực hoặc công chứng; trường hợp nộp trực 
tiếp bản sao không có chứng thực hoặc công chứng thì người nộp hồ sơ xuất 
trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu).*

- Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản 21 Điều 3, khoản 3 
Điều 256 Luật Đất đai hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137 
Luật Đất đai hoặc quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thấm quyền theo 
quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ (bản chính hoặc bản sao; 
trường hợp nộp trực tiếp bản sao không có chứng thực hoặc công chứng thì 
người nộp hồ sơ xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối 
chiếu).*

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết:

- Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã, 
phường trên địa bàn thành phố Bến Tre; các thị trấn trên địa bàn các huyện. 
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã trên địa bàn 
các huyện trên địa bàn tỉnh. (Không bao gồm thời gian giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất cụ thể theo quy định; Thời gian 
giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Thời gian trích đo địa chính thửa đất).

- ủ y  ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công
việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc
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(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi truờng 
cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất đối với truờng hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất theo 
Mầu số 04c ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

(8) Lệ phí, phí:
l)L ệ  phí:

Đơn vị tính: đồng

Khoản thu Đơn vị 
tính

Các phường thuộc 
thành phố Các xã, thị trấn

Lệ phí địa 
chính

Cấp mới
Giấy

40.000 20.000
Xác nhận 
thay đổi 20.000 10.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 
trường hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập
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đơn vị hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký 
đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử 
dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực 
hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có 
hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

b) Phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị 
tính

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục V.A.3: Đăng ký biến động, chỉnh 
lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới 

Giấy chứng nhận
Hồ sơ 253.000 259.000

Mục V.B.3: Đăng ký biến động, cấp 
mới Giấy chứng nhận Hồ sơ 328.000 428.000

* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thấm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

a) Miễn thu phí đối với các trường hợp:
+ Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993;

+ Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng 
chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động 
kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có 
công giúp đỡ cách mạng;

+ Người sử dụng đất là hộ nghèo;
+ Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gán liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với hô sơ đăng ký; thông tin thửa đât bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gán liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
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kết hợp với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công 
dân hoặc kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).

b) Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là 
hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh 
hưởng chất độc da cam, hóa học.

c) Giá dịch vụ:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục V.A.3: Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, 

không cấp mới Giấy chứng nhận
Hồ sơ 66.000 64.000

Mục VLB.3: Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng nhận Hồ sơ 158.000 177.000

* Đối tượng và mức miễn, giảm:
Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 
(Mầu số 02c tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 
30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 
đai).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Phạm vi, điều kiện:

- Phạm vi: Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai và thuộc trường hợp chuyển 
mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 
Điều 121 Luật Đất đai.

- Điều kiện 1: Áp dụng với trường hợp được Nhà nước cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của pháp luật 
về đầu tư;
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+ CÓ năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự 
án đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy 
định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có 
hiệu lực pháp luật của cơ quan có thấm quyền tại thời điểm đề nghị giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định người sử dụng 
đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất 
đang sử dụng trên địa bàn cả nước.

- Điều kiện 2: Áp dụng với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện 
dự án thì dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, 
đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh thông qua, trừ trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án thuộc thẩm quyền 
của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư 
theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư, Luật Dầu khí; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết 
định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư.

- Điều kiện 3: Áp dụng với trường hợp cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì phải đáp ứng 
các điều kiện sau đây:

+ Các điều kiện 1 nêu trên;
+ Người được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có quyền 

sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác;
+ Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và không 
thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi 
đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

+ Có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 
tư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b) Yêu cầu quy định:

- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá 
đất cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể.

- Yêu cầu 2: UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện các 
bước công việc thuộc trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
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- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre;

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
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Mầu số 02c. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘ NG  H Ò A  X Ã  H Ộ I CHỦ N G H ĨA  V IỆT NAM  
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH s ử  DỤNG ĐẤT

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân1...................................................................

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất2: .................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính: ......................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, em ail...):...................................................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):...............................
5. Diện tích (m2):................................................................................................
6. Mục đích sử dụng đất hiện tại3: ...................................................................
7. Mục đích sử dụng đất xin chuyển4:..............................................................
8. Thời hạn sử dụng:..........................................................................................
9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đứng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):...............................................................................
10. Tài liệu gửi kèm (nếu có)5:..........................................................................

Người làm đơn6
(Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
2 Ghi rõ tên người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai; đối với cá nhân ghi rõ thông tin về số, 

ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức ghi rõ 
thông tin như trong Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng 
ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế ...

3 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường họp không có giấy chứng nhận về 
quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có liên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó.

4 Trường họp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự án... 
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường họp xin chuyển mục 
đích sử dụng đất xây dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ 
cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.

5 Thực hiện trong trường họp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất do người xin chuyển mục đích sử dụng đất lập 
phải có theo quy định.

6 Ghi rõ họ và tên cá nhân, cá nhân đại diện cho người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai.
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Mẩu số 04c. Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Số: ...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
>  ?  r

Vê việc cho phép chuyên mục đích sử dụng đât

ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn c ứ ................................................................................................................

Căn cứ Luật Đất đ a i ........................................................................................... ;

Căn cứ Nghị định ................................................................................................;

Căn cứ1 .................................................................................................................;
Xét đề nghị củ a ................... tại Tờ trình sổ... ngày... tháng... năm...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho ... (ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) được chuyển

mục đích sử dụng ...m2 đất2... tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành
phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương... sang mục đích... và 
hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là3...

Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 
chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số..., tỷ lệ... do... lập ngày... tháng... n ă m .....

Thời hạn sử dụng đất là...,  kể từ ngày... tháng ... năm4...

Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp:... (đối với trường hợp 
tiên sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất5).

Hạn chế trong việc sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.......

Điều 2. Tổ chức thực hiện....................

1 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định
2 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường họp không có giấy chứng nhận về 

quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có liên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó
3 Ghi rõ hình thức sử dụng cụ thể: giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng với trường hợp quy định 

tại Điều 118 Luật Đất đai) hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu tương ứng vói trường hợp quy định tại 
Điều 119 Luật Đất đai) thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (nếu tương ứng vói trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 120 Luật Đất đai) hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (nếu tương ứng vói trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai)

4 Ghi: đến ngày ... tháng ... năm ... đối vói trường họp sử dụng đất có thòi hạn sau khi chuyển mục đích sử 
dụng đất Ghi là ổn định lâu dài đối với trường họp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài

5 Đối với trường họp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường họp này theo quy định).
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1..............xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;
đôi với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.

2 ..............xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực
hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có).

3 .....  thông báo cho người được giao đất/thuê đất nộp tiền sử dụng
đất/tiền thuê đất (nếu có).

4 ...........  thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí....................  (nếu
có).

5 .....  chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; thực hiện
giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

6 ...........xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực đ ịa .............................

7.............. trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

8..............chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

9

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày... tháng... năm...
Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử c ủ a ..../.

Noi nhận TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

(Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

1 Ghi các văn bản: văn bản công nhận kết quả đấu thầu; Quyết định công nhận kết quả trúng 
đấu giá quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận đầu tư như thông tin ghi trong Quyết định cho 
thuê đất.
2 Ghi thêm theo Giấy chứng nhận đầu tư... (nếu có).
3 Phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.
4 Phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.
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4. Thủ tục: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường 
hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu 
tư theo quy định của pháp luật về đất đai mà người xin chuyển mục đích sử 
dụng đất là hộ gia đình, cá nhân (Mã TTHC: 1.012775 - Dịch vụ cung cấp 
thông tin trực tuyến)

(1) Trình tự thực hiện:
a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp đơn xin chuyển mục đích 
sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong giờ hành chính 
hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong. bentre. gov. vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy 
đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định, ban 
hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho người sử dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất và gửi 
thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đáng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với tnrờng 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.
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- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp hình thức sử dụng đất sau khi 
chuyển mục đích sử dụng đất là giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp đơn xin chuyển mục đích 
sử dụng đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ
và họp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không họp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký họp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp đơn xin chuyển mục đích 
sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong giờ hành chính 
hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;
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+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất và gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để 
tổ chức việc xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá đất cụ thể;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất;

- Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định, ban 
hành thông báo nộp tiền sử dụng đất gửi cho người sử dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất và gửi 
thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.benfre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu câu nộp bản chính).

https://dichvucong.benfre.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn/
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(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mau số 02c tại Phụ lục ban hành 

kềm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) (bản chính). *

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết:
- Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã, 

phường trên địa bàn thành phố Bến Tre; các thị trấn trên địa bàn các huyện. 
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã trên địa bàn 
các huyện trên địa bàn tỉnh. (Không bao gồm thời gian giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất cụ thể theo quy định; Thời gian 
giải quyết của cơ quan có thấm quyền về khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Thời gian trích đo địa chính thửa đất).

- ủ y  ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công
việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân.

- Hộ gia đình đề nghị chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang 
đất ở hoặc từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở theo quy định 
tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường 
cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất theo Mầu số 04c ban hành kèm theo Nghị định số 
102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Đất đai.

(8) Lệ phí, phí:
1) Lệ phí:

Đơn vị tính: đồng

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc
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Khoản thu Đơn vị 
tính

Các phường thuộc 
thành phố Các xã, thị trấn

Lệ phí địa 
chính

Cấp mới
Giấy

40.000 20.000
Xác nhận 
thay đổi 20.000 10.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 
truờng hợp:

- Nguời có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký 
đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử 
dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực 
hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có 
hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

b) Phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị 
tính

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục V.A.3: Đăng ký biến động, chỉnh 
lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới

Hồ sơ 253.000 259.000
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Giấy chứng nhận

Mục V.B.3: Đăng ký biến động, cấp 
mới Giấy chứng nhận Hồ sơ 328.000 428.000

* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, 
quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liên với đất, cụ thể:

- Miễn thu phí đối với các trường hợp:
+ Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993;

+ Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng 
chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động 
kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có 
công giúp đỡ cách mạng;

+ Người sử dụng đất là hộ nghèo;
+ Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 
kết hợp với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công 
dân hoặc kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).

- Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.

c) Giá dịch vụ:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục V.A.3: Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, 

không cấp mới Giấy chứng nhận
Hồ sơ 66.000 64.000
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Mục VLB.3: Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng nhận Hồ sơ 158.000 177.000

+ Giá dịch vụ: đăng ký biến động đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân 
(Quyết định so 55/2023/QD-UBND):

• Đăng ký biến động, chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới Giấy 
chứng nhận (Mục V.A.3): Đối với đất: 66.000đồng/hồ sơ;

• Đăng ký biến động, cấp mới Giấy chứng nhận (Mục V.B.3): Đối với đất: 
158.000đồng/hồ sơ.

- Đối tượng và mức miễn, giảm:
Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 
(Mầu số 02 c tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 
30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 
đai).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Phạm vi, điều kiện:

- Phạm vi: không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy đinh của pháp luật về đầu tư nhưng thuộc trường hợp 
chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan có thấm quyền quy định tại 
khoan 1 Điều 121 Luật Đất đai.

- Điều kiện 1: Áp dụng với trường hợp được Nhà nước cho phép chuyển mục đích 
sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải đắp ứng các điều kiện sau đây:

+ Ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của pháp luật 
về đầu tư;

+ Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự 
án đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy 
định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có 
hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định người sử dụng 
đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất 
đang sử dụng trên địa bàn cả nước.
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Điều kiện 2: Áp dụng với trường hợp phải chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện 
dự án thì phải thuộc danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất của Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

b) Yêu cầu quy định:

- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá 
đất cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể.

- Yêu cầu 2: ủ y  ban nhân dân tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện 
các bước công việc thuộc trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre;

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
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Mầu số 02c. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH s ử  DỤNG ĐẤT

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân1...................................................................

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất2: .................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính: ......................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):...................................................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):...............................
5. Diện tích (m2):................................................................................................
6. Mục đích sử dụng đất hiện tại3: ...................................................................
7. Mục đích sử dụng đất xin chuyển4:..............................................................
8. Thời hạn sử dụng:..........................................................................................
9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):...............................................................................
10. Tài liệu gửi kèm (nếu có)5:..........................................................................

Người làm đơn6
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dẩu nếu cổ)

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
2 Ghi rõ tên người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai; đối với cá nhân ghi rõ thông tin về số, 

ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức ghi rõ 
thông tin như trong Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng 
ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế ...

3 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường họp không có giấy chứng nhận về 
quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có liên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó.

4 Trường họp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự án... 
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dụ án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường họp xin chuyển mục 
đích sử dụng đất xây dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ 
cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.

5 Thực hiện trong trường họp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất do người xin chuyển mục đích sử dụng đất lập 
phải có theo quy định.

6 Ghi rõ họ và tên cá nhân, cá nhân đại diện cho người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai.
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Mẩu số 04c. Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

ỦY BAN NHÂN DÂN ... 
Số: ...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
^  *? r

Vê việc cho phép chuyên mục đích sử dụng đât

ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn c ứ ................................................................................................................

Căn cứ Luật Đất đ a i ........................................................................................... ;

Căn cứ Nghị định ................................................................................................;

Căn cứ1 .................................................................................................................;
Xét đề nghị củ a ................... tại Tờ trình sổ... ngày... tháng... năm...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho ... (ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) được chuyển

mục đích sử dụng ...m2 đất2... tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành
phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương... sang mục đích... và 
hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là3...

Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 
chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số..., tỷ lệ... do... lập ngày... tháng... n ă m .....

Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày... tháng ... năm4...

Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp:... (đối với trường hợp 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất5).

Hạn chế trong việc sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.......

1 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định
2 Ghi theo loại đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp, trường hợp không có giấy chứng nhận về 

quyền sử dụng đất thì ghi theo giấy tờ khác có hên quan có thể hiện mục đích sử dụng đất đó
3 Ghi rõ hình thức sử dụng cụ thể: giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu tưcmg ứng với trường hợp quy định tại 

Điều 118 Luật Đất đai) hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu tưong ứng với trường hợp quy định tại Điều 119 
Luật Đất đai) thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (nếu tưong ứng với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật 
Đất đai) hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (nếu tưcmg ứng với trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai)

4 Ghi: đến ngày ... tháng ... năm ... đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn sau khi chuyển mục đích sử dụng đất 
Ghi là ổn đỊnh lâu dài đối với trường hợp thời hạn sử dụng đất là ổn đỊnh lâu dài

5 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có thêm  
quyết định phê duyệt giá đất ừong trường hợp này theo quy định).
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Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1.............. xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp;
đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.

2 ..............xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực
hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng 
đấưtiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đấưtiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có).

3 .....  thông báo cho người được giao đấưthuê đất nộp tiền sử dụng
đấưtiền thuê đất (nếu cỏ).

4 ...........  thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí....................  (nếu
có).

5 .....  chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; thực hiện
giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

6 ...........xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực đ ịa ............................

7..............  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
găn liên với đât cho người sử dụng đât đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

8 .....chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

9  ............................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày... tháng... năm...

Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 
1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của ..../.

Nơi nhận TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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5. Thủ tục: Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất mà người sử 
dụng đất là hộ gia đình, cá nhân (Mã TTHC: 1.012776 - Dịch vụ cung cấp 
thông tin trực tuyến)

(1) Trình tự thực hiện:
a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển hình thức sử dụng
đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong giờ hành chính hoặc 
qua đường bưu điện hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichviicong.bentre.gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân huyện ban hành quyết định chuyến hình thức sử dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định chuyển hình 
thức sử dụng đất;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đât và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đât; tô chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

https://dichviicong.bentre.gov.vn/
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b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp 
giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển hình thức sử dụng 
đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường họp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thục địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân huyện ban hành quyết định chuyển hình thức sử dụng đất.

- Úy ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định chuyển hình 
thức sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký họp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển hình thức sử dụng 
đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong giờ hành chính hoặc 
qua đường bưu điện hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre,gov, vn/.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không họp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

https://dichvucong.bentre,gov,_vn/
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+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định chuyển hình thức sử dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định chuyển hình 
thức sử dụng đất và gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để tổ 
chức việc xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá đất cụ thể;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt giá 
đất cụ thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 
huyện;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.

c) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu câu nộp bản chính).

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

https://dichvucong.bentre.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn/
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- Đơn đề nghị chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất (Mau số 02đ tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) (bản chính). *

- Một trong các giấy tờ sau đây:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất hoặc Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất (bản chính hoặc bản sao; trường hợp nộp trực tiếp bản sao 
không có chứng thực hoặc công chứng thì người nộp hồ sơ xuất trình bản chính 
để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm fra, đối chiếu).

+ Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137 Luật Đất đai (bản 
chính hoặc bản sao; trường hợp nộp trực tiếp bản sao không có chứng thực hoặc 
công chứng thì người nộp hồ sơ xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ 
kiểm tra, đối chiếu).

+ Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật đất đai qua các thời kỳ (bản chính hoặc bản sao; trường hợp 
nộp trực tiếp bản sao không có chứng thực hoặc công chứng thì người nộp hồ sơ 
xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu).*

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết:

- Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã, 
phường trên địa bàn thành phố Bến Tre; các thị trấn trên địa bàn các huyện. 
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã trên địa bàn 
các huyện trên địa bàn tỉnh. (Không bao gồm thời gian giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất cụ thể theo quy định; Thời gian 
giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Thời gian trích đo địa chính thửa đất).

- ửy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công
việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thấm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

* Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi truờng 
cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển hình thức 
sử dụng đất theo Mau số 04đ ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đất đai.

(8) Lệ phí, phí:
1) Lệ phí:

Đơn vị tính: đồng

Khoản thu Đơn vị 
tính

Các phường thuộc 
thành phố Các xã, thị trấn

Lệ phí địa 
chính

Cấp mới
Giấy

40.000 20.000
Xác nhận 
thay đổi 20.000 10.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 
trường hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký 
đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử 
dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất đế thực
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hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;
- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có 
hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

b) Phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị 
tính

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục V.A.3: Đăng ký biến động, chỉnh 
lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới 

Giấy chứng nhận
Hồ sơ 253.000 259.000

Mục V.B.3: Đăng ký biến động, cấp 
mới Giấy chứng nhận Hồ sơ 328.000 428.000

* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

- Miễn thu phí đối với các trường hợp:
+ Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993;

+ Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng 
chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động 
kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có 
công giúp đỡ cách mạng;

+ Người sử dụng đất là hộ nghèo;
+ Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gán liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 
kết hợp với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công 
dân hoặc kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).
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- Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.

c) Giá dịch vụ:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục V.A.3: Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, 

không cấp mới Giấy chứng nhận
Hồ sơ 66.000 64.000

Mục VLB.3: Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng nhận Hồ sơ 158.000 177.000

* Đối tượng và mức miễn, giảm:
Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

chứng nhận hoặc chúng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.

(9) Tên mẫu đon, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chuyển hình thức giao 
đất/cho thuê đất (Mầu số 02đ tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Đất đai).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Phạm vi, điều kiện:
- Phạm vi: Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Luật Đất đai.
- Điều kiện:
+ Cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm 

nhưng thuộc trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai thì được lựa chọn chuyển 
sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê đất còn lại.

+ Cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả 
thời gian thuê thì được lựa chọn chuyển sang thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

b) Yêu cầu quy định:
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- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá đất 
cụ thể đối với truờng hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ 
thể.

- Yêu cầu 2: ủ y  ban nhân dân tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện 
các buớc công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tu số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi truờng quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vục tài nguyên môi trường trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre;

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
1 iền với đất trên dịa bàn tỉnh Bến Tre.
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Mẩu số 02đ. Đơn đề nghị chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất
(Ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng.... năm....

ĐƠN ĐẺ NGHỊ CHUYỂN HÌNH THỨC GIAO ĐẤT/CHO THUÊ ĐẤT

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân1........................

1. Người đề nghị chuyển hình thức sử dụng đất2:.........................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:.....................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email.... ) : ................................................

4. Thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất đã ký3: .............................................................................................

5. Nội dung đề nghị chuyển hình thức sử dụng đất từ hình thức................
sang hình thức............... theo quy định của pháp luật về đất đai4.

6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 
pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có): ............................................................................

7. Tài liệu gửi kèm (nếu có)5: .........................................................................

Người làm đơn
(Kỷ và ghi rõ họ tên, đỏng dấu nếu cỏ)

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thầm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
2 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 

công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối vói tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiộp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế...

3 Ghi theo các thông tin về thửa đất, người sử dụng đất ừong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất.

4 Ví dụ: từ hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm sang hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê 
đất một lần cho cả thời gian thuê.

5 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ đề nghị thay đổi hình thức sử dụng đất do ngưòi sử dụng đất lập phải có theo 
quy định.
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Mẩu số 04đ. Quyết định chuyển hình thức giao đất/cho thuê đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

ỦY BAN NHẰN DẰN...
SỐ:...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm...
QUYẾT ĐỊNH

về việc chuyển hình thức sử dụng đất từ hình thức... sang hình thức...

ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn c ứ ..................................................................................................................;
Căn cứ Luật Đất đ a i ........................................................................................... ;
Căn cứ Nghị định ................................................................................................;
Căn cứ1 ................................................................................................................. ;

Xét đề nghị của ... tại Tờ trình số... ngày... tháng... năm...,
QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ... (ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất) đang sử 
dụng ...m2 đất2... theo hình thức3... tại xã/phường/thị trấn..., huyện/quận/thị 
xã/thành phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ... chuyển sang 
hình thức sử dụng đất là4..., cụ thể:

1. Các nội dung điều chỉnh:
- Điều chỉnh........... theo Quyết định số ... ngày.......... thành ........................
- Điều chỉnh........... theo Quyết định số ... ngày.......... thành ........................

2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả 
cho người sử dụng đất:... (đối với trường hợp phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất3).

3............... .............................................................................................................

1 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 30 Luật Đất đai.
2 Ghi theo mục đích sử dụng đất ghi trong quyết định giao đấưcho thuê đấưchuyển mục đích sử dụng đất.
3 Ghi rõ hình thức sử dụng đất nhu Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/Nhà nước giao đất có thu tiền 

sử dụng đất/Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm/Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần 
cho cả thòi gian thuê.

4 Ghi rõ hình thức sử dụng đất sau khi chuyển như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/Nhà nước giao 
đất có thu tiền sử dụng đất/Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm/Nhà nước cho thuê đất trả tiền 
thuê đất một lần cho cả thòi gian thuê.

5 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định)
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Điều 2. Tổ chức thực hiện.................................................................................

1 . xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ
sung hoặc hoàn trả cho người sử dụng đất; đối với trường hợp tính theo giá đất cụ 
thể.

2  ....  xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc
„  „ „ „  .  .  _ '  „  l y  _  _  .  _ \  .  ^ ,  Ị  . .  \

hoàn trả cho người sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ 
phí... (nếu có).

3 ............  thông báo cho người sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng
đất/tiền thuê đất hoặc được hoàn trả cho người sử dụng đất (nếu có).

4 ........... thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất do phải nộp bổ sung hoặc hoàn
trả cho người sử dụng đất, phí, lệ phí... (nếu có).

5 ...........chịu trách nhiệm nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền thuê đất hoặc
được hoàn trả; thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

6 ..............xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực đ ịa .............................

7 .............. trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu 
cỏ).

8 ...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai................................
9  ..........................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân d â n ..............và người sử dụng đất có tên
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử c ủ a ....

Nơi nhận: TM . Ủ Y  BAN NH ÂN DÂN
CH Ủ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

1 Ghi các văn bản: văn bản công nhận kết quả đấu thầu; Quyết định công nhận kết quả trúng 
đâu giá quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận đầu tư như thông tin ghi trong Quyết định cho 
thuê đất.
2 Ghi thêm theo Giấy chứng nhận đầu tư... (nếu có).
3 Phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. 

Phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.
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6. Thủ tục: Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê 
đât, cho phép chuyên mục đích sử dụng đât mà người sử dụng đât là hộ gia 
đình, cá nhân (Mã TTHC: 1.012777 - Dịch vụ công trực tuyến một phần)

(1) Trình tự thực hiện:
a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả cấp huyện trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến 
trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: 
https://dichvucong.bentre.gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:

+ Giao Chi nhánh Vãn phòng đãng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân huyện ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định điều chỉnh 
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 
huyện;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường
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hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp 
giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả câp huyện trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: 
https://dichvucong.bentre.gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Vãn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định điều chỉnh 
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả cấp huyện trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: 
https://dichvucong.bentre.gov.vn/

https://dichvucong.bentre.gov.vn/
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
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- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định điều chỉnh 
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và gửi 
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đê tố chức việc xác định giá đất 
cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá đất cụ thể;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan thuế ừong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất;

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đât và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 
huyện;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
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(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.

c) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính).

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất (Mầu số 02d tại Phụ lục ban hành kềm theo Nghị 
định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đất đai), (bản chính). *

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thòi hạn giải quyết:
- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã, 

phường trên địa bàn thành phố Bến Tre; các thị trấn trên địa bàn các huyện. 
Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã trên địa bàn 
các huyện trên địa bàn tỉnh. (Không bao gồm thời gian giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất cụ thế theo quy định; Thời gian 
giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Thời gian trích đo địa chính thửa đất).

- ủ y  ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công
việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
- Hộ gia đình đối với trường hợp điều chỉnh quyết định cho phép chuyển 

mục đích đất sang đất ở theo quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường 

cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc

https://dichvucong.bentre.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn/
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(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh quyết 
định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mau số 
04d ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

(8) Lệ phí, phí:
1) Lệ phí:

Đơn vị tính: đồng

Khoản thu Đơn vị 
tính

Các phường thuộc 
thành phố Các xã, thị trấn

Lệ phí địa 
chính

Cấp mới
Giấy

40.000 20.000
Xác nhận 
thay đổi 20.000 10.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 
trường hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký 
đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử 
dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực 
hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có
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hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

b) Phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị 
tính

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục V.A.3: Đăng ký biến động, chỉnh 
lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới 

Giấy chứng nhận
Hồ sơ 253.000 259.000

Mục V.B.3: Đăng ký biến động, cấp 
mới Giấy chứng nhận Hồ sơ 328.000 428.000

* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thấm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

- Miễn thu phí đối với các trường hợp:
+ Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993;

+ Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng 
chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động 
kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có 
công giúp đỡ cách mạng;

+ Người sử dụng đất là hộ nghèo;
+ Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 
kết hợp với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công 
dân hoặc kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).

- Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.

c) Giá dịch vụ:
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Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục V.A.3: Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, 

không cấp mới Giấy chứng nhận
Hồ sơ 66.000 64.000

Mục VI.B.3: Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng nhận Hồ sơ 158.000 177.000

* Đối tượng và mức miễn, giảm:
Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao 
đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Mầu số 02d tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Phạm vi, điều kiện:
- Phạm vi: Đang sử dụng đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Điều kiện: Thay đổi căn cứ để ban hành quyết định giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 
Điều 116 Luật Đất đai.

b) Yêu cầu quy định:
- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá đất 

cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ 
thể.

- Yêu cầu 2: ủ y  ban nhân dân tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện 
các bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
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- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre;

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.



72

Mẩu số 02d. Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐẺ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH QUYÉT ĐỊNH GIAO ĐẤT1....

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân2.....................
1. Người đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép

chuyển mục đích sử dụng đất3: .................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:.....................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, em ail...):.................................................
4. Thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất đã ký4: .............................................................................................
5. Lý do đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê

đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã k ý :.................................................
6. Thông tin đề nghị điều chỉnh so với thông tin trong quyết định giao

đấưcho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã k ý :...........................
7. Cam kết sử dụng đất đứng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đấưtiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):.............................................................................
8. Tài liệu gửi kèm (nếu có)5: .........................................................................

Người làm đơn
(Kỷ và ghi rõ họ tên, đỏng dấu nếu cỏ)

1 Ghi rõ đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đấưquyết định cho thuê đấưquyết định cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất hoặc ghi rõ là Đơn đề nghị sửa chữa thông tin sai sót trong quyết định giao đấưcho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
3 Đối với cá nhân, ngưòi đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 

công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiộp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế ...

4 Ghi theo các thông tin về thửa đất, ngưòi sử dụng đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất.

5 Thục hiện trong trường hợp hồ sơ đề nghị diều chỉnh giao đấưcho thuê đất/cho phép chuyền mục đích sử dụng đất do 
người đề nghị điều chỉnh giao đấl/cho thuê đấl/cho phép chuyền mục đích sử dụng đất lập phải có theo quy định.
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Mầu số 04d. Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đ ấ t...

(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 
phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Đất đai)

ỦY B A N  NH ÂN D Â N  ... CỘ NG  H O À X Ã  H Ộ I CH Ủ N G H ĨA  V IỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
về việc điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/ 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn c ứ ......................................................................................................... .

Căn cứ Luật Đất đai....................................................................................

Căn cứ Nghị định ........................................................................................ .

Căn c ứ 1 .......................................................................................................

Xét đề nghị của ... Tờ trình số... ngày... tháng... năm...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quyết định số... ngày..., cụ thể nhu sau:
1. Các nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh.................................. thành

- Điều chỉnh.................................. thành

2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả
cho nguời sử dụng đất:........................  (đối với truờng hợp phải nộp bổ sung
hoặc hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất 
theo quy định2).

3 ............................................................................................................................

Điều 2. Tổ chức thực hiện.................................................................................

1 Ghi theo từng loại điều chinh được quy định tại Điều 45 Nghị định này.
2 Đối với trường họp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 

thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường họp này theo quy định).
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1 ..... xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp
bổ sung hoặc hoàn trả cho nguời sử dụng đất; đối với truờng hợp tính theo giá 
đất cụ thể.

2  ..... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc
^  ~  _ \  _ 7 /  . . '

hoàn trả cho người sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ 
p h í ... (nêu có).

3 ............  thông báo cho người sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng
đất/tiền thuê đất hoặc được hoàn trả cho người sử dụng đất (nếu có).

4 ........... thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất do phải nộp bổ sung hoặc hoàn
trả cho người sử dụng đất, phí, lệ phí... (nếu có).

5 ...........chịu trách nhiệm nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền thuê đất hoặc
được hoàn trả; thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

6 .............  xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa nếu có thay
đổi...

7 ...........  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

8 ...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai nếu có thay đổi...
9  ..........................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của..../.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



75

7. Thủ tục: Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục 
đích sử dụng giũa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, 
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất 
trên thực địa mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân (Mã TTHC: 
1.012778 - Dịch vụ công trực tuyến một phần)

(1) Trình tự thực hiện:
a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp không làm thay đổi tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất đã nộp:

- Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyến mục đích sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả cấp huyện trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến 
trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: 
https://dichvucong.bentre.gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định điều chỉnh 
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận, trường hợp điều chỉnh quyết định cho thuê đất thì Phòng Tài 
nguyên và Môi trường cấp huyện điều chỉnh hợp đồng thuê đất.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý 
cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính;

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp làm thay đổi tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất đã nộp mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định lại theo giá đất 
trong bảng giá đất:

- Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả cấp huyện trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: 
https://dichvucong.bentre.gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định điều chỉnh 
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế.

https://dichvucong.bentre.gov.vn/
https://dichvucong.bentre.gov.vn/
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- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung 
theo quy định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung 
gửi cho nguời sử dụng đất. Cơ quan có thẩm quyền xác định tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất đuợc hoàn trả theo quy định và thông báo cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp bổ sung hoặc được hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất đã nộp theo pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và theo pháp 
luật về quản lý thuế.

- Cơ quan thuế gửi văn bản thông báo người sử dụng đất đã hoàn thành 
việc nộp bổ sung hoặc cơ quan có thẩm quyền gửi văn bản thông báo đã hoàn trả 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và theo pháp luật về quản lý thuế.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận, trường hợp điều chỉnh hợp đồng thuê đất thì 
thực hiện

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính;

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp làm thay đổi tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất đã nộp mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định lại theo giá đất
cụ thể:

- Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả cấp huyện trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chinh của tỉnh tại địa chỉ: 
https://dichvucong.bentre.gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định điều chỉnh 
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gửi 
Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để tổ chức việc xác định giá đất cụ 
thể.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp 
bổ sung hoặc được hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai cấp huyện chuyển thông tin địa chính thửa đất cho cơ quan 
thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung 
theo quy định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bổ sung

https://dichvucong.bentre.gov.vn/
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gửi cho người sử dụng đất. Cơ quan có thẩm quyền xác định tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất được hoàn trả theo quy định và thông báo cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp bổ sung hoặc được hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất đa nộp.

- Cơ quan thuế gửi văn bản thông báo người sử dụng đất đã hoàn thành 
việc nộp bố sung hoặc cơ quan có thẩm quyền gửi văn bản thông báo đã hoàn trả 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận, trường hợp điều chỉnh quyết định cho thuê đất 
thì điều chỉnh hợp đồng thuê đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.

c) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính).

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Mau số 02d tại Phụ lục ban hành 
kềm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) (bản chính). **

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết:

- Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã, 
phường trên địa bàn thành phố Bến Tre; các thị trấn trên địa bàn các huyện. 
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã trên địa bàn 
các huyện trên địa bàn tỉnh. (Không bao gồm thời gian giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất cụ thể theo quy định; Thời gian 
giải quyết của cơ quan có thấm quyền về khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực hiện

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc

https://dichvucong.bentre.gov.vn
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nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Thời gian trích đo địa chính thửa đất).

- ủ y  ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công
việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường 

cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh quyết 

định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Mầu số 04d 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

(8) Lệ phí, phí:
1) Lệ phí:

Đơn vị tính: đồng

Khoản thu Đơn vị 
tính

Các phường thuộc 
thành phố Các xã, thị trấn

Lệ phí địa 
chính

Cấp mới
Giấy

40.000 20.000
Xác nhận 
thay đổi 20.000 10.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 
trường hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai
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SO với Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký 
đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử 
dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực 
hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có 
hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

b) Phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị 
tính

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục V.A.3: Đăng ký biến động, chỉnh 
lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới 

Giấy chứng nhận
Hồ sơ 253.000 259.000

Mục V.B.3: Đăng ký biến động, cấp 
mới Giấy chứng nhận Hồ sơ 328.000 428.000

* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

- Miễn thu phí đối với các trường hợp:
+ Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993;

+ Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động 
kháng chiến bị nhiêm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng 
chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động 
kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có 
công giúp đỡ cách mạng;

+ Người sử dụng đất là hộ nghèo;
+ Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên
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tập thành lập bản đồ địa chính;
+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gán liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 
kết hợp với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công 
dân hoặc kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).

- Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.

c) Giá dịch vụ:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục V.A.3: Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, 

không cấp mới Giấy chứng nhận
Hồ sơ 66.000 64.000

Mục VLB.3: Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng nhận Hồ sơ 158.000 177.000

* Đối tượng và mức miễn, giảm:
Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thấm quyền cấp giấy 

chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao 
đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Mầu số 02d tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Phạm vi, điều kiện:
- Phạm vi: Áp dụng với trường hợp sử dụng đất đã có quyết định giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Điều kiện 1: Có sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng 

giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa.
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b) Yêu cầu quy định:
- Yêu cầu 1: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá 

đất cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá 
đất cụ thể.

- Yêu cầu 2: ủ y  ban nhân dân tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện 
các bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
3 1/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre;

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
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Mẩu số 02d. Đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐẺ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH QUYÉT ĐỊNH GIAO ĐẤT1....

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân2.....................
1. Người đề nghị điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép

chuyển mục đích sử dụng đất3: .................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:.....................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, em ail...):.................................................
4. Thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất đã ký4: .............................................................................................
5. Lý do đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định giao đất/cho thuê

đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã k ý :.................................................
6. Thông tin đề nghị điều chỉnh so với thông tin trong quyết định giao

đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã k ý :...........................
7. Cam kết sử dụng đất đứng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đấưtiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):.............................................................................
8. Tài liệu gửi kèm (nếu có)5: .........................................................................

Người làm đơn
(Kỷ và ghi rõ họ tên, đỏng dấu nếu cỏ)

1 Ghi rõ đơn đề nghị điều chỉnh quyết định giao đấưquyết định cho thuê đấưquyết định cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất hoặc ghi rõ là Đơn đề nghị sửa chữa thông tin sai sót trong quyết định giao đấưcho thuê 
đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2 Ghi rõ tên ƯBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
3 Đối với cá nhân, ngưòi đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 

công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiộp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối vói doanh nghiệp/tổ chức kinh tế...

4 Ghi theo các thông tin về thửa đất, ngưòi sử dụng đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất.

5 Thục hiện trong trường hợp hồ sơ đề nghị diều chỉnh giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyền mục đích sử dụng đất do 
người đề nghị điều chỉnh giao đấl/cho thuê đấl/cho phép chuyền mục đích sử dụng đất lập phải có theo quy định.
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Mầu số 04d. Quyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đ ấ t...

(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 
phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Đất đai)

ỦY B A N  NH ÂN D Â N  ... CỘ NG  H O À X Ã  H Ộ I CH Ủ N G H ĨA  V IỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
về việc điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/ 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn c ứ ......................................................................................................... .
Căn cứ Luật Đất đai....................................................................................

Căn cứ Nghị đ ịnh ........................................................................................ .

Căn c ứ 1 .......................................................................................................

Xét đề nghị của ... Tờ trình số... ngày... tháng... năm...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quyết định số... ngày..., cụ thể nhu sau:
1. Các nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh.................................. thành

- Điều chỉnh.................................. thành

2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả
cho nguời sử dụng đất:........................  (đối với truờng hợp phải nộp bổ sung
hoặc hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất 
theo quy định2).

3 ............................................................................................................................

Điều 2. Tổ chức thực hiện.................................................................................

1 Ghi theo từng loại điều chinh được quy định tại Điều 45 Nghị định này.
2 Đối với trường họp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 

thêm quyết định phê duyệt giá đất tiong trường họp này theo quy định).
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1 ..... xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp
bổ sung hoặc hoàn trả cho người sử dụng đất; đối với trường hợp tính theo giá 
đất cụ thể.

2  ........... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc
hoàn trả cho người sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền 
thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ 
phí ... (nêu cỏ).

3 ............ thông báo cho người sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng
đất/tiền thuê đất hoặc được hoàn trả cho người sử dụng đất (nếu có).

4 ........... thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất do phải nộp bổ sung hoặc hoàn
trả cho người sử dụng đất, phí, lệ phí... (nếu có).

5 ...........chịu trách nhiệm nộp bổ sung tiền sử dụng đấưtiền thuê đất hoặc
được hoàn trả; thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

6 .............  xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa nếu có thay
đổi...

7 ...........  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

8 ...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai nếu có thay đổi...
9  ..........................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của..../.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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8. Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất do tổ chức, người gốc 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, tô chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
sử dụng đất quy định tại Điều 180 Luât Đất đai, do công ty nông, lâm 
trường quản lý, sử dụng quy định tại Điều 181 Luật Đất đai mà người xin 
giao đất, cho thuê đất là cá nhân (Mã TTHC: 1.012779 - Dịch vụ công trực 
tuyến một phần)

(1) Trình tự thực hiện:
a) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất:

- Người xin giao đất nộp đơn xin giao đất, người xin thuê đất nộp đơn xin 
thuê đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong giờ hành chính 
hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối 
với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;
+ Kiểm tra thực địa.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủy  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định giao đất, cho 
thuê đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 
huyện.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai

https://dichvucong.bentre.gov.vn/
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hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp sử dụng đất thuộc trường hợp 
giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Người xin giao đất nộp đơn xin giao đất cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ;

+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bổ sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối 
với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đai hoàn thiện hồ sơ trình 
ủ y  ban nhân dân huyện ban hành quyết định giao đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định giao đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký hợp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự thực hiện đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Người xin giao đất nộp đơn xin giao đất, người xin thuê đất nộp đơn xin 
thuê đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trong giờ hành chính 
hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre■ gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ
và hợp lệ;

https://dichvucong.bentre%e2%96%a0_gov.vn/
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+ Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc 
bố sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối 
với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm fra thực địa.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủy  
ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định giao đất, cho 
thuê đất và gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đế tố chức việc 
xác định giá đất cụ thể theo trình tự riêng về xác định giá đất cụ thể.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách 
nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất.

- Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định phê 
duyệt giá đất cụ thể.

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử 
dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 
huyện.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện trình cấp có thẩm 
quyền ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai 
hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; ký họp đồng thuê đất đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê đất; tố chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy 
chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.

c) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công

https://dichvucong.bentre.gov.vn
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quốc gia tại địa chỉ httpsV/dichvucong.gov.vn/ (đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính).

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin giao đất đối với trường hợp xin giao đất (Mầu số 02a tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) (bản chính). *

- Đơn xin thuê đất đối với trường hợp xin thuê đất (Mầu số 02b tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) (bản chính).*

- Văn bản theo quy định của pháp luật đối với trường hợp thay đổi quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do sự thỏa thuận của các thành viên 
hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm 
chủ sở hữu tài sản chung gán liền với đất (bản sao có chứng thực hoặc công chứng; 
trường hợp nộp trực tiếp bản sao không có chứng thực hoặc công chứng thì người 
nộp hồ sơ xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm fra, đối chiếu).*

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thời hạn giải quyết:

- Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã, 
phường trên địa bàn thành phố Bến Tre; các thị trấn trên địa bàn các huyện. 
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các xã trên địa bàn 
các huyện trên địa bàn tỉnh. (Không bao gồm thời gian giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất cụ thể theo quy định; Thời gian 
giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Thời gian trích đo địa chính thửa đất).

- ủ y  ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước công
việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường 

cấp huyện.

* Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc
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- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định giao đất đối với trường hợp xin giao đất theo Mau số 04a 

ban hành kềm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Quyết định cho thuê đất đối với trường hợp xin thuê đất theo Mầu số 
04b ban hành kềm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

(8) Lệ phí, phí:
1) Lệ phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục 
sản phẩm Đơn vị tính

Các phường thuộc thành 
phố Các xã, thị trấn

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Lệ phí địa 
chính Đồng/Giấy 25.000 50.000 12.000 25.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 
trường hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký



90

đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử 
dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực 
hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có 
hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

2) Phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận lần đầu đối với cá nhân Hồ sơ 500.000 564.000

* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thấm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

+ Miễn thu phí đối với các trường hợp:
- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo;
- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 
kết họp với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công 
dân hoặc kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).

+ Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng
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3) Giá dịch vụ:
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Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận lần đầu đối với cá nhân Hồ sơ 318.000 374.000

* Đối tượng và mức miễn, giảm:
Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin giao đất đối với trường hợp xin giao đất (Mầu số 02a tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

- Đơn xin thuê đất đối với trường hợp xin thuê đất (Mau số 02b tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/ND-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Phạm vi, điều kiện:
Phạm vi: Áp dụng với trường hợp người xin giao đất, thuê đất là cá nhân 

và sử dụng từ quỹ đất quy định tại Điều 180, Điều 181 Luật Đất đai.
b) Yêu cầu quy định:
- Yêu cầu 1: Đã giải quyết việc sử dụng đất theo quy định tại Điều 180, 

181 Luật Đất đai.
- Yêu cầu 2: Trách nhiệm đảm bảo hoàn thành việc tổ chức xác định giá đất 

cụ thể đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá đất cụ 
thể.

- Yêu cầu 3: ủ y  ban nhân dân tỉnh có quy định cụ thể thời gian thực hiện 
các bước công việc thuộc trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số
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31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một sô loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre;

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủy  
ban nhân dân tỉnh Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.



93

Mẩu số 02a. Đơn xỉn giao đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

Kính gửi\ ủ y  ban nhân dân1:...........................
1. Người xin giao đất2: ...............................................................................................

2. Địa chỉ/trụ sở chính:...............................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):.............................................................
4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):.......................................
5. Diện tích đất (m2) : ..................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích3: ...................................................................................

7. Thời hạn sử dụng đất:.............................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp 
luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):.......................................................................................

9. Tài liệu gửi kèm (nếu có)4....................................................................................

Người làm đơn
(Kỷ và ghi rõ họ tên, đổng dẩu nếu cổ)

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất.
2 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 

công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế ...

3 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự án... 
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường họp xin giao đất xây 
dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai 
thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.

4 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất do người xin giao đất lập phải có theo quy định.
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Mầu số 02b. Đơn xin thuê đất
(Ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân1........................................

1. Người xin thuê đất2: ...............................................................................................

2. Địa chỉ/trụ sở chính:...............................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):.............................................................

4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):.......................................
5. Diện tích (m2) : .........................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích3: ...................................................................................
7. Thời hạn sử dụng:...................................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp 
luật đất đai, nộp tiền thuê đât (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có):.......................................................................................

9. Tài liệu gửi kèm (nếu có)4:....................................................................................
Người làm đơn

(Kỷ và ghi rõ họ tên, đổng dẩu nếu có)

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho thuê đất.
2 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 

công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như ừong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế ...

3 Trường họp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự án... 
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường họp xin giao đất xây 
dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai 
thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.

4 Thực hiện trong trường họp hồ sơ thuê đất do người xin thuê đất lập phải có theo quy định
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Mẩu số 04a. Quyết định giao đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

ỦY BAN NHẰN DẰN ...
Số:...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH 
về việc giao đ ấ t...

ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn c ứ ..................................................................................................................;
Căn cứ Luật Đất đai............................................................................................ ;

Căn cứ Nghị định ................................................................................................;

Căn cứ1..................................................................................................................;

Xét đề nghị củ a .......................tại Tờ trình s ổ ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) ... m2 đất 

tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất.........................................................................................
Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày... tháng... năm2...
Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 

chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm

Hình thức giao đất3:............................................................................................
Phương thức giao đất theo kết quả4: ................................................................
Giá đất tính tiền sử dụng đất phải nộp... (đối với trường hợp giao đất có thu 

tiền sử dụng đất tính theo giá đất trong bảng giá đất5).

1 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định...
2 Ghi: đến ngày... tháng... năm... đối với trường hợp giao đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài đối với trường 

họp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.
3 Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang 

giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất...
4 Ghi IÕ: theo kêt quả giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 

125 Luật Đất đai) hoặc giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương 
ứng với trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 
đâu thâu lựa chọn nhà đâu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 124 
Luật Đât đai).

5 Đối vói trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có thêm Quyết
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Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có):............................

Điều 2. Tổ chức thực hiện.................................................................................

1 ........... xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất phải nộp; đối với trường
hợp tính theo giá đất cụ thể.

2  ........... xác định tiền sử dụng đất phải nộp; hướng dẫn thực hiện giảm
tiền sử dụng đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử 
dụng đất, theo dõi trường họp miễn tiền sử dụng đất, phí, lệ phí... (nếu có).

3 ...........thông báo cho người được giao đất nộp tiền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật... (nếu có).

4 ........... thu tiền sử dụng đất, phí, lệ phí... (nếu có).

5 ...........  chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất; thực hiện giảm tiền sử
dụng đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có).

6 ..............xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa..............................

7 ..............  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

8 ...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai................................
9 ..........................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân... và người được giao đất có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử c ủ a ..../.

Noi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).
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Mẩu số 04b. Quyết định cho thuê đất
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...
QUYẾT ĐỊNH 

về việc cho thuê đ ấ t...

ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn c ứ ..................................................................................................................;

Căn cứ Luật Đất đ a i ........................................................................................... ;

Căn cứ Nghị định ................................................................................................;
Căn cứ1 .................................................................................................................;

Xét đề nghị củ a .................... tại Tờ trình s ổ ... ngày... tháng... năm ...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được thuê đất) thuê...m2 đất2 

tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương ...

Mục đích sử dụng đất.........................................................................................

Thời hạn sử dụng đất là..., kể từ ngày... tháng... năm... đến ngày... 
tháng... năm...

Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 
chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ... do... lập ngày... tháng... năm

ỦY BAN NHẰN DẰN 
Số:...

Hình thức cho thuê đất3:.....................................................................................

Phương thức cho thuê đất theo kết quả4:..........................................................
Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp... (đối với trường hợp tiền thuê đất tính 

theo giá đất trong bảng giá đất theo quy định...5).

1 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và Nghị định...
2 Trường họp cho thuê đất có mặt nước thi ghi cụ thể phần diện tích đất có mặt nước và phần diện tích mặt nước 

(nếu có)
3 Ghi rõ hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hay cho thuê đất ừả tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê...
4 Ghi rõ theo kết quả cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường họp quy định tại 

Điều 125 Luật Đất đai) hoặc cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 
đất (tương ứng với trường họp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc cho thuê đất không đấu giá quyền sử 
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường họp quy 
định tại Điều 124 Luật Đất đai).

5 Đối với trường họp phải nộp tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có thêm quyết định 
phê duyệt giá đất trong trường họp này).
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Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu c ó ) :...........................

Điều 2. Tổ chức thực hiện...........................

1 ............ xác định giá đất để tính tiền thuê đất phải nộp; đối với trường
hợp tính theo giá đất cụ thể;

2  ........... xác định tiền thuê đất phải nộp theo quy định; hướng dẫn thực
hiện giảm tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền thuê đất, ghi nợ tiền thuê đất, 
theo dõi trường hợp miễn tiền thuê đất, phí, lệ p h í ... (nếu có).

3 ........... thông báo cho người được thuê đất nộp tiền thuê đất... (nếu có).

4  ........... thu tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có).

5 ...........chịu hách nhiệm nộp tiền thuê đất; thực hiện giảm tiền thuê đất,
khoản được trừ vào tiền thuê đất, ghi nợ tiền thuê đất (nếu có).

6 ...........xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa...........................

7 ...........  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
găn liên với đât cho người sử dụng đât đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

8 ...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.............................
9  ..........................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân... và người được thuê đất có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử của ..../.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Kỷ và ghi rõ họ tên, đỏng dấu)
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9. Thủ tục: Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu 
giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiên dư án có sử dung đất 
đôi với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân 
chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, 
sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người 
làm công tác khác trong tô chức cơ yêu hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
mà chưa được giao đất ở, nhà ở; giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại 
các xã biên giói, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đất ở, 
nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở 
theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại xã mà không 
có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính 
sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường 
trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có 
điều kiện kỉnh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa 
được Nhà nước giao đất ở (Mã TTHC: 1.012780 - Dịch vụ công trự c tuyến 
một phần)

(1) Trình tự thực hiện:
- Hằng năm, ủ y  ban nhân dân cấp xã thông báo cho cá nhân khác có nhu 

cầu sử dụng đất nộp hồ sơ xin giao đất ở (căn cứ vào quỹ đất đã được xác định 
vào mục đích đất ở theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện mà chưa giao 
tại địa phương thuộc trường họp giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất hoặc 
đâu giá quyên sử dụng đât ở cho cá nhân không thành do không có người tham 
gia).

- Cá nhân có nhu cầu sử dụng đất nộp đơn xin giao đất ở tại ủy  ban nhân 
dân cấp xã nơi có đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng xét duyệt giao đất không 
đấu giá quyền sử dụng đất;

- Hội đồng xét duyệt cá nhân đủ điều kiện giao đất không đấu giá quyền 
sử dụng đất theo quy định của ủ y  ban nhân dân tỉnh, ủ y  ban nhân dân tỉnh căn 
cứ vào tình hình thực tế của địa phương để ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục 
thẩm định để giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân.

- ủ y  ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định của ủ y  ban nhân dân 
tỉnh trình ủy  ban nhân dân cấp huyện nơi có đất đối với hồ sơ xin giao đất của 
các cá nhân đủ điều kiện.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 
huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ 
giao đất đối với từng cá nhân.

- ủ y  ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Tài nguyên và Môi 
trường cấp huyện để trình ủ y  ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giao 
đất cho cá nhân đủ điều kiện.
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(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ biru chính;

c) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính).

d) Nộp trực tiếp tại ủ y  ban nhân dân cấp xã.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

Đơn xin giao đất ở (Mau số 02a tại Phụ lục ban hành kềm theo Nghị định 
số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai) (bản chính). *

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thời hạn giải quyết:
- Không quá 85 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Không bao gồm 

thời gian giải quyết của cơ quan có chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất 
cụ thể theo quy định; thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản 
được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; thời gian giải quyết 
của cơ quan thuế về xác định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy 
định; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; thời gian 
người sử dụng đất thỏa thuận để thực hiện tích tụ đất nông nghiệp, góp quyền sử 
dụng đất, điều chỉnh lại đất đai; thời gian trích đo địa chính thửa đất; thời hạn 
Hội đồng xét duyệt cá nhân đủ điều kiện giao đất không đấu giá quyền sử dụng 
đất theo quy định của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh). Trong đó thời gian cụ thể của 
từng bước thủ tục như sau:

+ Thời hạn ủ y  ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng xét duyệt giao đất 
không đấu giá quyền sử dụng đất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp 
đơn xin giao đất;

+ Thời hạn Hội đồng xét duyệt cá nhân đủ điều kiện giao đất không đấu 
giá quyền sử dụng đất theo quy định của ủ y  ban nhân dân tỉnh;

+ Thời hạn ủ y  ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định của ủ y  ban 
nhân dân tỉnh trình ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi có đất là 10 ngày kể từ ngày 
xác định được cá nhân đủ điều kiện giao đất;

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc

https://dichvucong.bentre.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn/
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+ Thời hạn ủ y  ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi 
truờng cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm 
định hồ sơ giao đất đối với từng cá nhân là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ;

+ Thời hạn ủ y  ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Tài 
nguyên và Môi trường cấp huyện đê trình ủ y  ban nhân dân cấp huyện ban hành 
quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện là 15 ngày kể từ ngày có báo cáo 
kết quả thẩm định hồ sơ của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

- Đối với các xã trên địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh thì thời gian thực 
hiện được tăng thêm 10 ngày.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thấm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ủ y  ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao đất đối với
trường hợp xin giao đất theo Mầu số 04a ban hành kèm theo Nghị định số 
102/2024/ND-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Đất đai.

(8) Lệ phí, phí:
1) Lệ phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục 
sản phẩm Đơn vị tính

Các phường thuộc thành 
phố Các xã, thị trấn

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Lệ phí địa 
chính Đồng/Giấy 25.000 50.000 12.000 25.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 
trường hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiêm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người
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hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Nguời có công giúp đỡ cách mạng;

- Nguời sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, nguời neo đom, nguời cao 
tuổi, nguời khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gán liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gán liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký 
đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử 
dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thục 
hiện các dụ án phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dụng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có 
hiệu lục kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

2) Phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận lần đầu đối với cá nhân Hồ sơ 500.000 564.000

* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

+ Miễn thu phí đối với các trường hợp:
- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo;
- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
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- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 
kết hợp với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công 
dân hoặc kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nuớc đầu tư).

+ Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.

3) Giá dịch vụ:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận lần đầu đối với cá nhân Hồ sơ 318.000 374.000

* Đối tượng và mức miễn, giảm:
Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẳm quyền cấp giấy 

chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin giao đất ở (Mau số 02a tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Yêu cầu: Căn cứ vào quỹ đất đã được xác định vào mục đích đất ở theo 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà chưa giao tại địa phương thuộc 
trường hợp giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử 
dụng đất ở cho cá nhân không thành do không có người tham gia.

- Điều kiện:

+ Cá nhân thuộc đối tượng thường trú hoặc công tác tại địa bàn xã gồm:

(i) Cá nhân là giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên giới, hải
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đảo thuộc vừng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa 
được hưởng chính sách hỗ ừợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;

(ii) Cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước 
giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của 
pháp luật về nhà ở;

(iii) Cá nhân thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có 
đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.

+ Cá nhân thường trú hoặc công tác tại địa bàn cấp huyện nơi có đất gồm: 
cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức 
quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân 
công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ 
yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa được giao đất ở, nhà ở.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre;

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.



105

Mẩu số 02a. Đơn xin giao đất
(Ban hành kèm theo Nghị đinh số  102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân1:...........................
1. Người xin giao đất2: .....................................................................................

2. Địa chỉ/trụ sở chính:.....................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):.................................................

4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):.............................
5. Diện tích đất (m2):........................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích3: .........................................................................

7. Thời hạn sử dụng đất:.................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của 
pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có):.............................................................................

9. Tài liệu gửi kèm (nếu có)4..........................................................................

Người làm đơn
(Kỷ và ghi rõ họ tên, đỏng dấu nếu có)

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất.
2 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 

công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế...

3 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự án... 
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp. Trường hợp xin giao đất xây 
dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai 
thác sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai.

4 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất do người xin giao đất lập phải có theo quy định.
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10. Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện 
hoạt động lấn biển mà người xin giao đất, thuê đất là cá nhân (Mã TTHC: 
1.012806 - Dịch vụ công trực tuyến một phần)

1) Trình tự thực hiện:

a) Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện 
hoạt động lấn biển mà người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
tính theo giá đất trong bảng giá thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển 
nộp hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển tại Bộ phận Một cửa theo 
quy định của ủ y  ban nhân dân tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giao Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ 
địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có 
bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không hợp lệ; rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định giao đất đồng thời giao khu vực 
biển để thực hiện hoạt động lấn biển hoặc Quyết định cho thuê đất đồng thời 
giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành Quyết định giao đất đồng 
thời giao khu vực biến để thực hiện hoạt động lấn biển hoặc Quyết định cho thuê 
đất đồng thời giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện chuyển thông tin địa 
chính thửa đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng 
đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Chủ đầu tư dự án đầu tư lấn biển 
hoặc dự án đầu tư có hạng mục lấn biển không phải nộp tiền sử dụng khu vực 
biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.
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- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức 
bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Thời điểm xác định người sử dụng đất phải đưa đất vào sử dụng tính từ 
ngày có thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu đối với toàn bộ hoặc từng 
phần diện tích đã hoàn thành hoạt động lấn biển theo tiến độ của dự án đầu tư 
lấn biến hoặc hạng mục lấn biển trong dự án đầu tư.

b) Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển mà thuộc 
trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển 
nộp hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển tại Bộ phận Một cửa theo 
quy định của ủ y  ban nhân dân tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giao Văn phòng đăng ký 
đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính 
thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa 
chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng 
Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, 
không hợp lệ; rà soát, kiểm fra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định giao đất đồng thời giao khu vực 
biển để thực hiện hoạt động lấn biển hoặc Quyết định cho thuê đất đồng thời 
giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành Quyết định giao đất đồng 
thời giao khu vực biến đế thực hiện hoạt động lấn biển hoặc Quyết định cho thuê 
đất đồng thời giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyến hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tố chức đăng ký đất đai để cập nhật, chinh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức 
bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất.
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- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Thời điểm xác định người sử dụng đất phải đưa đất vào sử dụng tính từ 
ngày có thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu đối với toàn bộ hoặc từng 
phần diện tích đã hoàn thành hoạt động lấn biển theo tiến độ của dự án đầu tư 
lấn biển hoặc hạng mục lấn biển trong dự án đầu tư.

c) Trường hợp giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển mà người sử dụng 
đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tỉnh theo giá đất cụ thể thực hiện như 
sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển 
nộp hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển tại Bộ phận Một cửa theo 
quy định của ủ y  ban nhân dân tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giao Chi nhanhs Văn phòng 
đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ 
địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có 
bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại 
cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không 
đầy đủ, không hợp lệ; rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  
ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định giao đất đồng thời giao khu vực 
biển để thực hiện hoạt động lấn biển hoặc Quyết định cho thuê đất đồng thời 
giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành Quyết định giao đất đồng 
thời giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển hoặc Quyết định cho thuê 
đất đồng thời giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức việc xác định giá 
đất cụ thể, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất 
cụ thể theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của cơ 
quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định phê duyệt 
giá đất cụ thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng 
đất.
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- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Chủ đầu tư dự án đầu tư lấn biển 
hoặc dự án đầu tư có hạng mục lấn biển không phải nộp tiền sử dụng khu vực 
biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của 
tổ chức đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dừ liệu đất đai, hồ sơ địa 
chính; ký họp đồng thuê đất đối với trường họp Nhà nước cho thuê đất; tổ chức 
bàn giao đất trên thực địa và ừao Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Thời điểm xác định người sử dụng đất phải đưa đất vào sử dụng tính từ 
ngày có thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu đối với toàn bộ hoặc từng 
phần diện tích đã hoàn thành hoạt động lấn biển theo tiến độ của dự án đầu tư 
lấn biển hoặc hạng mục lấn biển trong dự án đầu tư.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong. gov. vn/ (đối với trường họp hồ sơ không 
yêu cầu nộp bản chính).

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để thực hiện 
hoạt động lấn biển theo Mầu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Đất đai (bản chính).*

- Dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, (bản sao có chứng thực hoặc công chứng; 
trường họp nộp trực tiếp bản sao không có chứng thực hoặc công chứng thì người

* Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc

https://dichvucong.bentre.gov.vn
https://dichvucong._gov._vn/
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nộp hồ sơ xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu).*

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thòi hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với các xã, phường trên địa bàn thảnh phố Bến Tre, các thị trấn trên 
địa bàn các huyện; đối với các xã trên địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh thì 
thời gian thực hiện đối với từng thủ tục hành chính tăng thêm 10 ngày (Không 
bao gồm thời gian giải quyết của cơ quan có chức năng quản lý đất đai về xác 
định giá đất cụ thể theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan có thấm 
quyền về khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; Thời 
gian giải quyết của cơ quan thuế về xác định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 
phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất; Thời gian trích đo địa chính thửa đất).

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thấm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường 
cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giao đất đồng thời giao khu vực biển để thực hiện hoạt động 
lấn biển (Mầu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đất đai);

- Quyết định cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để thực hiện hoạt 
động lấn biển (Mầu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 102/2024/NĐ- 
CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai).

(8) Lệ phí, phí:
1) Lệ phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục 
sản phẩm Đơn vị tính Các phường thuộc thành 

phố Các xã, thị trấn



Ill

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Lệ phí địa 
chính Đồng/Giấy 25.000 50.000 12.000 25.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 
trường hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiêm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gán liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký 
đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử 
dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực 
hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có 
hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

2) Phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận lần đầu đối với cá nhân Hồ sơ 500.000 564.000

* Trường họp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thẩm
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quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

+ Miễn thu phí đối với các truờng hợp:
- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiên, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo;
- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 
kêt hợp với thủ tục đăng ký đôi sô chứng minh nhân dân thành số căn cước công 
dân hoặc kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).

+ Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.

3) Giá dịch vụ:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận lần đầu đối với cá nhân Hồ sơ 318.000 374.000

* Đối tượng và mức miễn, giảm:
Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thấm quyền cấp giấy 

chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
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2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 
nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học,

(9)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin giao đất, cho thuê đất đồng thời 
giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển theo Mầu số 12 tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre;

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hừu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
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Mầu số 12. Đon xỉn giao đất/cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để lấn biển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT/ CHO THUÊ ĐẤT 

ĐỒNG THỜI GIAO KHU vực BIỂN ĐẺ UẤN BIỂN

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân1 ...................

1. Người xin giao đất/cho thuê đất và giao khu vực biển để lấn biển2 ......................
2. Địa chỉ/trụ sở chính: ..............................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, email.... ) : ..................................................................

4. Địa điểm khu đất, khu vục biển (tại x ã ..., huyện..., t ỉn h ....): ..........................

5. Diện tích đ ấ t ... (m2) tương ứng ... (m2) khu vực biển.

6. Để sử dụng vào mục đích3: ..................................................................................

7. Thời hạn sử dụng đ ấ t:............Thời hạn sử dụng khu vực b iể n ........................

8. Cam kết sử dụng đất, khu vực biển đúng mục đích, chấp hành đúng các quy 
định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; nộp tiền sử dụng 
đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn.

Các cam kết khác (nếu có) ........................................................................................

Người làm don
(Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dẩu nếu có)

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất
2 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước 

công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin như ừong Quyết định thành 
lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu 
tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế ...

3 Ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo văn bản chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư
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M ẩu số 13. Quyết định giao đất đồng thời giao khu vực biển để lấn biển

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .... ..., ngày..... tháng....năm....

QUYÉT ĐỊNH
v ề  viêc giao đất đồng thời giao khu vưc biển

để lấn biền thưc hiên dư án...........................................
• • •

ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ L u ậ t ......................................................................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đ a i ........................................................................................... ;
Căn cứ Nghị định s ổ ........................................................................................... ;
Căn c ứ .................................................................................................................. ;
Xét đề nghị củ a .................... tại Tờ trình s ổ ... ngày ... tháng ... năm ...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của chủ đầu tư) ...m2 đất tương ứng... 

m2 khu vực biển tại xã/phường/thị trấn..., huyện/quận/thị xã/thành pho thuộc 
tỉnh..., tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương... để sử dụng vào mục đ ích .........

1. Vị trí, ranh giới khu đất, khu vực biển:
a) Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính 

(hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ... và đã 
được.... thẩm định;

b) Vị trí, ranh giới khu vực biển được giới hạn bởi các điểm góc... có tọa độ 
thể hiện trên bản đồ... (sư đồ khu vực biển kèm theo).

2. Hình thức giao đất1:................................................
3. Thời hạn sử dụng đất là2 ..., kể từ ngày... tháng... năm ... Thời hạn sử dụng

khu vực biên là3 ..., kể từ ngày... tháng... năm ....................................
4. Phương thức giao đất theo kết quả4:................................................................
5. Giá đất tính tiền sử dụng đất phải nộp... (đối với trường hợp giao đất

1 Ghi rõ các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đấưgiao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất 
sang giao đấưchuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất....

2 Ghi đến ngày... tháng ... năm ...đối với trường họp giao đất có thời hạn.
3 Theo thời hạn của dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
4 Ghi rõ: theo kết quả giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 

125 Luật Đất đai) hoặc giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương 
ứng với trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại Điều 124 
Luật Đất đai).
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CÓ thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất trong bảng giá đất5).
6. Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất, sử dụng khu vực biển 

(nếu có ):.............................................................................
Điều 2. Giao..................... tổ chức thực hiện các công việc sau đây:
1 ........... xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất phải nộp; xác định tiền

sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.
2  ........... xác định tiền sử dụng đất phải nộp, hướng dẫn thực hiện giảm

tiền sử dụng đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử 
dụng đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất, phí, lệ phí... (nếu có).

3 ...........thông báo cho người được giao đất nộp tiền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật... (nếu có).

4  ........... thu tiền sử dụng đất, phí, lệ phí... (nếu có).
5 ...........  chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất; thực hiện giảm tiền sử

dụng đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có).
6. ... xác định mốc giới và bàn giao đất, khu vực biển trên thực địa.
7 ...........  trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
8 ...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai................................
9 ..........................................................................................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân d â n ..........., Giám đốc Sở Tài nguyên và

Môi trường, Giám đốc sở, ban, ngành ... và người được giao đất, giao khu vực 
biển có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân dân................... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết
định này trên cổng thông tin điện tử c ủ a .....

Noi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

5 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có thêm Quyết 
định phê duyệt giá đất trong trường họp này theo quy định)



117

Mẩu số 14. Quyết định cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để lấn biển

ỦY BAN NHÂN DÂN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .... ..., ngày....tháng......năm....

ỌUYÉT ĐỊNH
về việc cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để lấn biển 

thực hiện dự án..............................................

ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật............................................................................................................;
Căn cứ Luật Đất đai................................................................................................;

Căn cứ Nghị định sổ ................................................................................................;

Căncứ .................................................................................................................... ;

Xét đề nghị của.................tại Tờtrình số... ngày... tháng... năm...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Cho ... (ghi tên và địa chỉ của chủ đầu tư) thuê ....m2 đất tương 

đương ... m2 khu vực biển tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố 
thuộc tỉnh..., tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ... để sử dụng vào mục đ ích ...

1. Vị trí, ranh giới khu đất, khu vực biển:

a) Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính 
(hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ... và đã 
đư ợc.... thấm định;

b) Vị trí, ranh giới khu vực biển được giới hạn bởi các điểm góc...có tọa độ 
thể hiện trên bản đồ ... (sơ đồ khu vực biển kèm theo).

2. Hình thức thuê đất1: .......................................................................................

3. Thời hạn sử dụng đất l à ..., kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng 
... năm ... Thời hạn sử dụng khu vực biển là2 ..., kể từ ngày ... tháng... năm ...

4. Phương thức cho thuê đất theo kết quả3: ........................................................

5. Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp... (đối với trường hợp tiền thuê đất tính

1 Ghi rõ trà tiền thuê đất hằng năm hav trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; chuyển từ giao đất sang 
thuê đất....

2 Theo thời hạn của dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển đã được cơ quan có thầm quyền phê duyệt.
3 Ghi rõ theo kết quả cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy định tại 

Điều 125 Luật Đất đai) hoặc cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 
đất (tương ứng vói trường hợp quy định tại Điều 126 Luật Đất đai) hoặc cho thuê đất không đấu giá quyền sử 
dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (tương ứng với trường hợp quy 
định tại Điều 124 Luật Đất đai).
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theo giá đất ừong bảng giá đất theo quy định..4).
6. Những hạn chế về quyền của nguời sử dụng đất, sử dụng khu vực biển 

(nếu có):........................................................................................................................

Điều 2: Giao...........tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1 ........... xác định giá đất để tính tiền thuê đất phải nộp; xác định tiền thuê
đất phải nộp theo quy định đối với truờng hợp tính theo giá đất cụ thể.

2  ........... xác định tiền thuê đất phải nộp, hướng dẫn thực hiện giảm tiền
thuê đất, khoản được trừ vào tiền thuê đất, ghi nợ tiền thuê đất, theo dõi trường 
hợp miễn tiền thuê đất, phí, lệ p h í ... (nếu có).

3 ........... thông báo cho người được thuê đất nộp tiền thuê đất... (nếu có).
4. ... thu tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có).

5. ... chịu trách nhiệm nộp tiền thuê đất; thực hiện giảm tiền thuê đất, 
khoản được trừ vào tiền thuê đất, ghi nợ tiền thuê đất (nếu có).

6. ... xác định mốc giới và bàn giao đất, khu vực biển trên thực địa.

7. ... trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

8. ... chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai......................................
9............................................................................................................................

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân ..., Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Giám đốc sở, ban, ngành ... và người được thuê đất, được giao khu vực 
biển có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân d â n ..............chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định
này trên cổng thông tin điện tử c ủ a .................. /.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4 Đối với trường hợp phải nộp tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có thêm quyết định 
phê duyệt giá đất trong trường họp này).
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11. Thủ tục: Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền vói đất lần đầu đối 
với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất (Mã số: 
1.012814 - Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến)

(1) Trình tự thực hiện:

(1) Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ theo quy định tại tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai trong 
giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong■ bentre. gov. vn/

(2) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Chi nhánh văn phòng 
Đăng ký đất đai có trách nhiệm:

a) Kiểm fra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ, tính thống nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, tính đầy đủ của nội dung kê khai và cấp Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu quy định tại Nghị định của Chính phủ 
quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính. Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hoặc hồ sơ 
không đầy đủ thành phần hoặc không đảm bảo tính thống nhất nội dung thông 
tin giữa các giấy tờ hoặc kê khai nội dung không đầy đủ thông tin theo quy định 
thì không tiếp nhận và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký.

b) Trường hợp tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến ủ y  ban nhân dân cấp xã.

(3) ủ y  ban nhân dân cấp xã thực hiện công việc sau:

(3.1) Xác nhận hiện trạng sử dụng đất có hay không có nhà ở, công trình 
xây dựng; tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất.

(3.2) Ngoài nội dung xác nhận nêu tại mục (3.1), căn cứ vào trường hợp 
cụ thể, ủ y  ban nhân dân cấp xã xác nhận thêm các nội dung sau:

a) Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì xác nhận đất sử dụng 
ổn định theo quy định tại khoản 38 Điều 3 của Luật Đất đai và khoản 3 Điều 34 
của Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai;

b) Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì xác nhận nguồn 
gốc sử dụng đất; xác nhận việc sử dụng đất ổn định theo quy định tại khoản 38 
Điều 3 của Luật Đất đai và khoản 4, khoản 5 Điều 34 của Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP;

c) Trường hợp đề nghị công nhận vào mục đích đất phi nông nghiệp quy 
định tại điểm d khoản 1, điểm d khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 138 của Luật Đất

https://dichvucong%e2%96%a0_bentre._gov._vn/
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đai, khoản 3 Điều 25, điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 26 của Nghị định 
số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ và truờng hợp 
quy định tại điểm a khoản 3 Điều 139 của Luật Đất đai mà không thuộc khoản 5 
Điều 25 của Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ, khoản 2 và khoản 3 Điều 140 của Luật Đất đai thì xác nhận sự phù 
hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy 
hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn; trường 
hợp quy định tại khoản 4 Điều 140 của Luật Đất đai thì xác nhận sự phù hợp với 
quy hoạch sử dụng đất;

d) Trường hợp quy định khoản 1 Điều 139 của Luật Đất đai thì xác nhận 
sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Trường họp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 139 của Luật Đất đai thì xác 
nhận sự phù họp với quy hoạch lâm nghiệp đối với lửng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Trường họp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 139 của Luật Đất đai thì xác 
nhận sự phù họp với quy hoạch sử dụng đất cho mục đích xây dựng công trình hạ 
tầng công cộng.

Trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 139 của Luật Đất đai thì 
xác nhận sự phù hợp quy hoạch lâm nghiệp đối với rừng đặc dụng, rừng phòng 
hộ, quy hoạch sử dụng đất cho mục đích xây dựng công trình hạ tầng công cộng, 
xác nhận thêm sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch 
chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông 
thôn đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 của Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ;

đ) Khi thực hiện việc xác nhận sự phù hợp với quy hoạch thì ủ y  ban nhân 
dân cấp xã căn cứ vào quy hoạch có hiệu lực tại thời điểm xác nhận.

(3.3) Niêm yết công khai các nội dung xác nhận đối với trường hợp người 
sử dụng đất có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gán liền với đất theo Mầu số 06/ĐK ban hành kềm theo Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ tại trụ sở ủy  ban 
nhân dân cấp xã, khu dân cư nơi có đất, tài sản gán liền với đất trong thời gian 
15 ngày, đồng thời thực hiện xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung 
đã công khai (nếu có).

(3.4) Hoàn thiện hồ sơ và lập tờ trình theo Mầu số 08/ĐK ban hành kềm 
theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ
trình Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

(4) Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện các công việc 
sau:

a) Chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trích lục bản đồ địa
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chính đối với nơi đã có bản đồ địa chính;

b) Đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và trong hồ sơ đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận đã có mảnh trích đo bản đồ địa chính thì đề nghị Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai kiểm tra, ký duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính.

Trường hợp trong hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận chưa có mảnh 
trích đo bản đồ địa chính thì đề nghị cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
thực hiện việc trích đo bản đồ địa chính.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm fra, ký duyệt 
mảnh trích đo bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo bản đồ địa chính trong thời 
gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường cấp huyện, người sử dụng đất phải trả chi phí theo quy 
định;

c) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có 
nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng mà không có giấy 
xác nhận của cơ quan có chức năng quản lý về xây dựng cấp huyện về đủ điều 
kiện tồn tại nhà ở, công trình xây dựng đó theo quy định của pháp luật về xây 
dựng đối với trường hợp phải xin phép xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 148, 
khoản 3 Điều 149 của Luật Đất đai thì gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan có 
chức năng quản lý về xây dựng cấp huyện về đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công 
trình xây dựng đó. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc cơ quan có chức 
năng quản lý về xây dựng cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho 
Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;

d) Kiểm tra việc đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy 
chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gán liền với đất có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận;

đ) Chuyển Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai theo Mau số 
03/ĐK ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 
2024 của Chính phủ đến nơi nộp hồ sơ để trả cho người yêu cầu đăng ký đối với 
trường hợp không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện cấp 
Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để 
lập, cập nhật thông tin đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa 
chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

e) Trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì gửi 
Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mầu số 
12/ĐK ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 
2024 của Chính phủ đến cơ quan thuế để cơ quan thuế xác định và thông báo thu 
nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; 
chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để lập, cập nhật thông tin
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đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

g) Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành 
nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp được Nhà 
nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường 
cấp huyện thực hiện:

- Lập tờ trình theo Mau số 09/ĐK ban hành kèm theo Nghị định số 
101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ trình ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận.

Trường hợp thuê đất thì trình ủ y  ban nhân dân cấp huyện ký quyết định 
cho thuê đất, ký Giấy chứng nhận; thực hiện ký hợp đồng thuê đất;

- Chuyển Giấy chứng nhận, hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất 
cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gán liền với đất;

- Chuyển hồ sơ kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã cấp đến Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất 
đai.

(6) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có nhu cầu 
cấp Giấy chứng nhận thì:

- ủ y  ban nhân dân cấp xã xác nhận mục (3.1), các điểm a và b mục (3.2), 
mục (3.4) nêu trên.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện công việc tại các 
điểm a, b và đ mục (4) nêu trên.

(7) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã có Thông báo 
xác nhận kết quả đăng ký đất đai mà có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì thực 
hiện như sau:

- ủ y  ban nhân dân cấp xã khai thác thông tin về hồ sơ đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất trong cơ sở dữ liệu đất đai hoặc đề nghị Văn phòng đăng ký 
đất đai cung cấp hồ sơ nếu không khai thác được thông tin để thực hiện công 
việc tại mục (3.1), các điểm c, d và đ mục (3.2), mục (3.3), mục (3.4) nêu trên.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện các công việc tại 
mục (4) nêu trên.

(8) Trường hợp đang trong quá trình giải quyết thủ tục mà người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không tiếp tục thực hiện thì người có 
quyền và nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật dân sự nộp giấy tờ 
chứng minh để tiếp tục thực hiện thủ tục.

Trường hợp chưa xác định được người tiếp tục thực hiện thủ tục hoặc
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người tiếp tục thực hiện thủ tục không thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng 
nhận thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật vào sổ 
địa chính.

(9) Trường hợp đang trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục nhận được một trong các văn 
bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 
7 năm 2024 của Chính phủ thì dừng giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký.

Đối với các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 2 
Điều 19 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ mà quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc nhận được văn 
bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đã giải quyết xong tranh chấp đất đai 
hoặc văn bản hủy bỏ việc dừng, tạm dừng thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gán 
liền với đất, kê biên tài sản thì cơ quan tiếp nhận, cơ quan giải quyết thủ tục tiếp 
tục thực hiện việc đăng ký đất đai, tài sản gán liền với đất theo quy định của 
pháp luật.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.

c) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (đối với trường hợp hồ sơ không 
yêu câu nộp bản chính).

d) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 
phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 
lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất

a) Đơn đăng ký đất đai, tài sản gán liền với đất theo Mầu số 04/ĐK ban 
hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin 
đất đai; *

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc
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b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137, khoản 1, khoản 5 
Điều 148, khoản 1, khoản 5 Điều 149 của Luật Đất đai, sơ đồ nhà ở, công trình 
xây dựng (nếu có).

Trường hợp thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại 
Điều 137 của Luật Đất đai mà có phần diện tích đất tăng thêm đã được cấp Giấy 
chứng nhận thì nộp giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất và Giấy chứng 
nhận đã cấp cho phần diện tích tăng thêm;

c) Giấy tờ về việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về dân sự đối với trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất chưa được 
cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật về đất đai; *

d) Giấy tờ về việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về dân sự và giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp 
quy định tại khoản 4 Điều 45 của Luật Đất đai; *

đ) Giấy tờ về giao đất không đúng thẩm quyền hoặc giấy tờ về việc mua, 
nhận thanh lý, hóa giá, phân phối nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất 
theo quy định tại Điều 140 của Luật Đất đai (nếu có);*

e) Giấy tờ liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 
đai đối với trường hợp có vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;*

g) Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân 
dân về việc xác lập quyền đối với thửa đất liền kề kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, 
kích thước phần diện tích thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế đối với 
trường hợp có đăng ký quyền đối với thửa đất liền kề;*

h) Văn bản xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ 
gia đình đang sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình đang sử dụng đất;

i) Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất (nếu có); *

k) Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được cơ quan chuyên môn về 
xây dựng thẩm định hoặc đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về 
xây dựng đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên 
đất nông nghiệp mà chủ sở hữu công trình không có một trong các loại giấy tờ 
quy định tại Điều 149 của Luật Đất đai hoặc công trình được miễn giấy phép 
xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;*

l) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó 
có thể hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đăng ký đất đai; chứng từ nộp

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc
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phạt của người sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử 
dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công 
nhận quyền sử dụng đất;*

m) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc 
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gán liền với đất (nếu có).*

n) Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán 
liền với đất có chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền đối với 
trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây 
dựng mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định của pháp luật;*

o) Giấy xác nhận của cơ quan có chức năng quản lý về xây dựng cấp 
huyện về đủ điều kiện tồn tại nhà ở, công trình xây dựng đó theo quy định của 
pháp luật về xây dựng đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất đối 
với nhà ở, công trình xây dựng thuộc trường hợp phải xin phép xây dựng quy 
định tại khoản 3 Điều 148, khoản 3 Điều 149 của Luật Đất đai (nếu có). *

p) Văn bản thỏa thuận về việc cấp chung một Giấy chứng nhận đối với 
trường họp có nhiều người chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất.

q) Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 
trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gán liền với đất thông qua 
người đại diện.*

(2) Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia 
đình đã có Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai.

a) Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mầu số 04/ĐK ban 
hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin 
đất đai;*

b) Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai;*

(3) Khi nộp các giấy tờ quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn 
nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra 
đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; trường 
hợp nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp 
tỉnh thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được 
công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc
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Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, trừ giấy phép xây dựng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thòi hạn giải quyết:

- Do Úy ban nhân dân tỉnh quy định nhưng không quá 20 ngày làm việc 
đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu; không quá 
23 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất 
lần đầu (trong đó đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 
20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gán liền với đất lần đầu là không quá 03 ngày làm việc).

- Thời gian giải quyết được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ đã đảm bảo 
tính đầy đủ của thành phần hồ sơ, tính thống nhất về nội dung thông tin giữa các 
giấy tờ, tính đầy đủ của nội dung kê khai; không tính thời gian cơ quan có thẩm 
quyền xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, thời gian niêm yết 
công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời gian thực hiện thủ 
tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp 
thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng nhận.

- Đối với các xã trên địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh thì thời gian thực 
hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.

- Đối với những địa phương mà ủ y  ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy 
chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục 
theo nhu cầu về thời gian thì thời gian giải quyết thủ tục được thực hiện theo 
thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 
nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do ủ y  ban nhân dân tỉnh quy định.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện: Không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
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đai, ủ y  ban nhân dân xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế, cơ quan có chức năng quản lý về xây 
dựng cấp huyện.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Ghi vào hồ sơ địa chính; cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và lập hồ sơ để 
Nhà nước quản lý;

- Thông báo xác nhận kết quả đăng ký đất đai;

- Giấy chứng nhận.

(8) Lệ phí, phí:
1) Lệ phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục 
sản phẩm Đơn vị tính

Các phường thuộc thành 
phố Các xã, thị trấn

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Lệ phí địa 
chính Đồng/Giấy 25.000 50.000 12.000 25.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các
trường hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lục lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
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sản khác gán liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký 
đôi sô chứng minh nhân dân thành sô căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử 
dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực 
hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có 
hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

2) Phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận lần đầu đối với cá nhân Hồ sơ 500.000 564.000

* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gán liền với đất, cụ thể:

+ Miễn thu phí đối với các trường hợp:
- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 
31/12/1993; Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo;
- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai 
so với hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên 
tập thành lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập 
đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 
kết họp với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công 
dân hoặc kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).
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+ Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.

3) Giá dịch vụ:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy chứng 
nhận lần đầu đối với cá nhân Hồ sơ 318.000 374.000

* Đối tượng và mức miễn, giảm:
Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mầu số 04/ĐK ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 

29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, 
cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và 
Hệ thống thông tin đất đai;

- Mầu số 04a/ĐK ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 
29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng 
ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đât và Hệ thông thông tin đât đai đôi với trường hợp nhiêu người cùng sử dụng 
đất, cùng sở hữu tài sản;

- Mầu số 04b/ĐK ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 
29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và 
Hệ thống thông tin đất đai đối với trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp 
mà không đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc đề nghị cấp chung một Giấy chứng 
nhận cho nhiều thửa đất nông nghiệp;

- Mầu số 04c/ĐK ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 
29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng 
ký, cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất và Hệ thống thông tin đất đai đối với trường hợp có nhu cầu chứng nhận 
nhiều tài sản trên cùng một thửa đất;

- Mầu số 03/ĐK ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày
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29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất và 
Hẹ thống thông tin đất đai;

- Mầu số 06/ĐK ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 
29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều fra cơ bản đât đai, đăng ký, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và 
Hẹ thống thông tin đất đai;

- Mầu số 08/ĐK ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 
29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và 
Hẹ thống thông tin đất đai;

- Mau số 09/ĐK ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 
29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất và 
Hẹ thống thông tin đất đai;

- Mầu số 12/ĐK ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 
29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và 
Hẹ thống thông tin đất đai.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một sô loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre;

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 
cấp giấy chímg nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trên địa ban tỉnh Bến Tre.
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Mẫu số 04/ĐK
Mầu đơn này dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam 
định cư ở nước ngoài đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu (xem kỹ hướng 
dân viêt Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn).

CỘ NG  H Ò A  X Ã  H Ộ I CHỦ NG H ĨA VIỆT NAM  
Đ ộ c  lập  - T ự  d o - H ạ n h  p h ú c

Đ Ơ N  Đ Ă N G  KÝ Đ Ấ T ĐAI, TÀI SẢN G Ắ N  LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: - ủy  ban nhân dân xã/phường/thị ừ ấ n ..............................;
- Úy ban nhân nhân huyện/quận/thị xã/thành phố.......
- Văn phòng đăng ký đất đai.....(đổi với trường hợp người
gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền vói đất, người quản lý đất:
(Trường hợp nhiêu người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên người 
cùng sử dụng đât, cùng sở hữu tài sản đó theo Mâu 04a/ĐK)

1.1. Ten® : .........................................................................
1.2. Giấy tờ nhân thân(2):.....................................................................................................
1.3. Địa c h ỉ(3): .................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):...................... Hộp thư điện tử (nếu có):...................
2. Thửa đất đăng ký: (Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không 

đề nghị cap Giấy chứng nhận hoặc đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận cho nhiều 
thửa đất nồng nghiệp thì không kê khai các nội dung tại Mục này mà chỉ ghi tổng số 
thửa và kê khai từng thửa đẩt theo Mẩu 04Ò/ĐK)

2.1. Thửa đất số (4):........................................ ; 2.2. Tờ bản đồ số (4): ................................;
2.3. Địa c h ỉ(5): ............ ...................  ......................... ........................ ;
2.4. Diện t íc h (6): .............m2; sử dụng chung:............ m2; sử dụng riên g:............ m 2;
2.5. Sử dụng vào mục đ ích (7): ............................ , từ thời điểm:..................................... ;
2.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đ ất(8): ......................................................................;
2.7. Nguồn gốc sử dụng đ ất(9):............................................................................................. ;
2.8. Có quyền hoặc hạn chế quyền đối với thửa đất liền kề số........ , tờ bản đồ số

.......... , của................ , nội dung về quyền đối với thửa đất liền kề
( 10).

.................................................................................................  ?

3. Nhà ở, công trình xây dựng: (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu đăng ký hoặc chứng 
nhận quyền sở hữu tài sản; Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì 
chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; 
đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình theo Mẩu số 04c/ĐK)

3.1. Loại nhà ở, công trình xây dựng (11): ........................................................................;
3.2. Địa chỉ .....................................7.................................................................................. ;
3.3. Diện tích xây dựng (13): ..................... m2;
3.4. Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng (14):............... m2;
3.6. Số tần g:....... tầng; trong đó, số tầng n ổ i: ....... tầng, số tầng h ầ m :......... tầng;
3.7. Nguồn gốc (16): ................................................................................................................;
3.8. Thời hạn sở hữu đ ến (17): .............................................. ............................................
4. Đề nghị của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: (Đánh dấu
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vào ô lựa chọn)
4.1. Đe nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất □
4.2. Đe nghị cấp Giấy chứng nhận □
4.3. Đe nghị ghi nợ tiền sử dụng đất □
4.4. Đe nghị khác (nếu c ó ) : ........................................................................................

5. Những giấy tờ nộp kèm theo:
( 1) ......... .................. ...........................................................................................................................................
(2) ........................................................................................................................................................................
( 3 ) ; ............................................................... V ..................• ; ; • • • ............. ....................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . ^ 3

Tôi/chứng tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nêu sai 
tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm truớc pháp luật.

. . . ngày .... tháng ... năm ... 
Người viết đơn

(Kỷ, ghi rõ họ tên)
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Hướng dẫn kê khai đo*n:
(1) Cá nhân: Ghi họ và tên bằng chữ in hoa, năm sinh theo giấy tờ nhân thân; người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài thì ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch; Cộng đồng dân cư: Ghi 
tên của cộng đồng dân cư.

(2) Ghi số định danh cá nhân hoặc số, ngày cấp và nơi cấp hộ chiếu.
(3) Cá nhân: Ghi địa chỉ nơi đăng ký thường trú; người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài thì ghi địa chỉ đăng ký thường trú ở Việt Nam (nếu có); Cộng đồng dân cư: Ghi địa chỉ 
nơi sinh hoạt chung của cộng đồng.

(4) Ghi số hiệu của thửa đất và số tờ bản đồ địa chính hoặc ghi số hiệu thửa đất và số 
hiệu mảnh trích đo bản đồ địa chính (nếu có thông tin).

(5) Ghi tên khu vực (xứ đồng, điểm dân cư,...); số nhà, tên đường phố (nếu có), thôn, tổ 
dân phố, tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nơi có thửa đất.

(6) Ghi diện tích của thửa đất bằng số Ả Rập, được làm tròn số đến một chữ số thập 
phân; Diện tích “Sử dụng chung” là phần diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của nhiều 
người sử dụng đất; Diện tích “Sử dụng riêng” là phần diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng 
của một người sử dụng đất (một cá nhân, một cộng đồng dân cư).

(7) Ghi mục đích đang sử dụng chính của thửa đất. Từ thời điểm ghi ngày ... tháng ...
năm...

(8) Ghi “đến ngày hoặc “Lâu dài” hoặc ghi bằng dấu nếu không xác định
được thời hạn.

(9) Ghi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc giao đất không thu tiền sử 
dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc cho thuê đất trả tiền 
thuê đất hằng năm hoặc nhận chuyển quyền (chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, 
góp vốn) hoặc nguồn gốc khác như do ông cha để lại, lấn, chiếm, giao đất không đúng thẩm 
quyền, khai hoang...

(10) Ghi theo văn bản xác lập quyền được sử dụng.
(11) Ghi Nhà ở riêng lẻ/căn hộ chung cư/văn phòng/nhà xưởng...
(12) Ghi tên công trình hoặc tên tòa nhà; tên khu vục (xứ đồng, điểm dân cư,...); số nhà, 

tên đường phố (nếu có), thôn, tổ dân phố, tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh 
nơi có thửa đất.

(13) Đối với nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng độc lập ghi diện tích mặt bằng chiếm 
đất của nhà ở, công trình tại vị trí tiếp xúc với mặt đất theo mép ngoài tường bao của nhà ở, 
công trình được làm tròn số đến một chữ số thập phân.

Đối với căn hộ chung cư, văn phòng, hạng mục công trình thuộc tòa nhà chung cư, tòa 
nhà hỗn hợp thì ghi diện tích sàn/diện tích sử dụng căn hộ chung cư, văn phòng, hạng mục 
công trình đó.

(14) Đối với nhà ở, công trình một tầng thì không ghi nội dung này. Đối với nhà ở, công 
trình nhiều tầng thì ghi tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng của các tầng.

(15) Diện tích “Sở hữu chung” là phần diện tích thuộc quyền sở hữu của nhiều người; 
Diện tích “Sở hữu riêng” là phần diện tích thuộc quyền sở hữu của một người (một cá nhân, 
một cộng đồng dân cư).

(16) Ghi tự đầu tư xây dụng, mua, được tặng cho ...
(17) Ghi “đến ngày ...A../...” hoặc ghi bằng dấu nếu không xác định được thời hạn.
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Mẩu số 04a/ĐK
D A N H  S Á C H

N H Ữ N G  N G Ư Ờ I S Ử  D Ụ N G  C H U N G  T H Ử A  Đ Ấ T , S Ở  H Ữ U  C H U N G  T À I S Ả N  G Ắ N  L IỀ N  V Ớ I Đ Ấ T
(Kèm theo Mầu số 04/ĐK)

Sử dụng chung thửa đất: |——I; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất: |— I (Đánh đấu vào ổ lụa chọn)

Số
thứ tự

Tên người sử dụng đất, chủ sở 
hữu tài sản gắn liền vói đất

Năm
sinh

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân
Địa chỉLoại 

giấy tờ SỐ Ngày, tháng, năm 
cấp Cư quan cấp

(1) ____________ (2)____________ (3) (4) ____ Í S Ị (6) (7) (8)
1
2

n g à y ...... thá n g ...... năm
N g ư ờ i k ê  k h a i

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn kê khai:
Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mầu số 04/ĐK.
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M ẩu số 04b/Đ K
D A N H  S Á C H  C Á C  T H Ử A  Đ Ấ T

C Ủ A  M Ộ T  H ộ  G IA  ĐÌNH , C Á  N H Â N , C Ộ N G  Đ Ò N G  D Â N  c ư ,  N G Ư Ờ I G Ố C  V Ệ T  N A M  Đ ỊN H  c ư  Ở  N Ư Ớ C  N G O À I
(Kèm theo Mầu số 04/ĐK)

Số thứ tự Thửa đất số T ờ bản đồ số Đia chỉ thửa đất •
Diên tích 

(m2)
Sử dụng vào

m uc đích •

Thòi hạn 
đề nghị đươc sử  

dung đất

Nguồn gốc sử  
dụng đất

(1) (2) (3) (4) ____ÍỄl____ ______ (6)______ ơ ) _____ íẵ l
1
2

, n g à y ...... tháng ...... năm
Người kê khai

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Hướng dân kê khai:
V iệc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mầu số 04/ĐK.
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DAN I ỉ SÁCH
TÀI SẢN G ẮN LIÈN VỚ I Đ Ấ T TR ÊN CÙNG  M Ộ T TH Ử A Đ Ấ T

(Kèm theo Man số 04/ĐK)

M ẩu số 04c/Đ K

Loại nhà ỏ*, công trình 
xây dựng

Diện tích xây  
dựng (m2)

Diên tích sàn •
xây dựng/diện  
tích sử dung 

(m2)

Hình thức sở  hữu  
(chung, riêng)

Số tầng (tầng nổi, 
tầng hầm ) Nguồn gốc Thòi hạn 

sử hữu

(1) (2) (3) (4) ---- (5) (6) (7)

ngày ... tháng ... năm ... 
Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn kê khai:
Việc kê khai thông tin theo hướng dẫn tại Mau số 04/ĐK.
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(2)

( 1)
Mẩu số 03/ĐK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /TB-ĐKĐĐ.... , n g à y ......tháng ........ năm .....

TH Ô NG  BÁO XÁC N H Ậ N  K ẾT QUẢ Đ Ă N G  K Ý ĐẤT ĐAI

Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan có chức năng quản lý 
đất đai cấp huyện/Văn phòng đăng ký đất đai xem xét và thông báo kết quả đăng ký đất đai 
như sau:

1. Thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất(3):
1.1. T ên :.......................................................................  ........... ....................................... ........
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân: .......................................................................................
1.3. Địa c h ỉ: ................................................................................................................................
2. Thông tin về thửa đất đăng k ý (4):
2.1. Thửa đất số:..................................................; 2.2. Tờ bản đồ s ố : ..................................;
2.3. Địa c h ỉ: ...............................................................................................................................;
2.4. Diện t íc h :..................m2; sử dụng chung:........... m2; sử dụng r iên g:................m2;
2.5. Sử dụng vào mục đ ích :.................................. , từ thời điểm:........................................;
2.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đ ất:.............................................................................;
2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:................................................................................................ ;
2.8. Có quyền hoặc hạn chế quyền đối với thửa đất liền kề số............ , tờ bản đồ số

......... , c ủ a ...................., nội dung về quyền đối với thửa đất liền k ề...........................................
3. Thông tin về tài sản đăng k ý (5):
3.1. Loại nhà ở, công trình:.................................................................................................... ;
3.2. Địa c h i: ........................................................................................................................... ;
3.3. Diện tích xây dự ng:..................... (m2);
3.4. Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng:............... m2;
3.5. Sở hữu chung:......................................... m2, sở hữu riên g:....................................m2;
3.6. Số tần g:....... tầng; ừong đó, số tầng n ổ i: ........tầng, số tầng h ầ m :......... tầng;
3.7. Nguồn g ố c : .................................................................................................................... ;
3.8. Thời hạn sở hữu đ ến :.................................................................................................
4. Giấy tờ ngưòi sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền vói đất, ngưòi quản lý đất đã nộp(6):

5. Ket quả xét duyệt hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền vói đất:
5.1. N ội dung xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp x ã (7):

5.2. Nội dung về xét duyệt hồ sơ đăng k ý (8):



5.2.1. Đối với thửa đất đăng ký
5.2.2. Đối với tài sản đăng ký ..
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Nơi nhận: ........................................
- N gưm kê khai Đon; , (K ý tên  đ ó n g  dấu)
- Văn phòng đăng ký đât đai ...;
- Lưu: VT, VP.
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M ầu số 06/Đ K
_ J Y.Ị*^ĩí_NH^ _ D^ Ị  CỘ NG  H Ò A  X Ã  HỘI CH Ủ N G H ĨA  V IỆT NAM
X A /PH Ư Ơ N G /TH Ị TR AN Đ ộc lập - Tự do - H ạnh phúc

Số: /CKHS-ĐKĐĐ

DANH SÁCH CÔNG KHAI 
Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

s ố
TT

Tên người 
sử  dụng 

đất, chủ sở  
hữu tài sản  

gắn liền  
với đất

Đ ịa chỉ 
thường  

trú

Đ ịa
chỉ

thửa
đất

Tờ
bản
4 Ả  Ađô so

Thừa  
đất số

D iện
tích
đất

(m 2)

Thời
điểm

sử
dụng
đất

N guồn  
gốc sử  
dụng  
đất

H iện  
trạng sử  

dụng đất, 
tà i sản  

gắn liền  
v ó i đất

Thời 
điểm  tạo  

lập tài 
sản gắn  
liền v ó i 

đất

Tình
trạng
tranh
chấp

S ự  phù
hợp v ó i

q u y
hoạch

(1 ) (2 ) (3) (4) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 )

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày.. . / . . . / . . đến
ngày.. . / . . . / . . .  Tại địa đ iểm :...........................................................

Người không đồng ý  với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đon đến U BN D  
xã/phường/thị trấn... đế giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải quyết.

........ , n g à y .......  tháng ....... năm ....
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi thông báo:
- Cột (5), Cột (6) chỉ ghi đối với nơi đã có bản đồ địa chính hoặc ghi số hiệu thửa đất và số 

hiệu mảnh trích đo bản đồ địa chính (nếu có thông tin).
- Cột (10) ghi hiện trạng có nhà ở/công trình xây dựng hay không có nhà ở/công trình xây dựng.
- Cột (11) ghi ngày ... tháng ... năm ... tạo lập tài sản gắn liền với đất.
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Mẩu số 08/ĐK
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /TTr-UBND
......, ngày ... tháng ... năm ....

TỜ TRÌNH
về việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

c h o . . . . ..................................... ®
đối vói thửa đất tại xã/phường/thị tr ấ n ...........

Kính gửi: ... (Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện)

ủ y  ban nhân dân ... nhận đuợc hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền vói đất củ a . . . (1), 
kèm theo Biên bản của Hội đồng đăng ký đất đai. Sau khi xem xét, ủ y  ban nhân dân ... báo 
cáo ... (Cơ quan cổ chức năng quản lý đất đai cấp huyện) nội dung cụ thể nhu sau:

I. Căn cứ để xác nhận các nội dung
1. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Luật Đất đai;

- Nghị định số .. ,/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về về điều tra cơ bản đất 
đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất và Hệ thống thông tin đất đai;

- Các quyết định của ủ y  ban nhân dân tỉnh/thành phố: ...;

- Các quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, gồm: ...;

2. Biên bản của Hội đồng đăng ký đất đai

(Thể hiện tóm tắt nội dung kết luận của Hội đồng đăng ký đất đai)

3. Hồ sơ đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất

3.1. Hồ sơ do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp, gồm có:

~ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................?

3.2. Hồ sơ do ủ y  ban nhân dân ... lập gồm:

- Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền vói đất;
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n. Xác nhận các nội dung

1. về hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:

2. về tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:

3. về thòi điểm sử dụng đất, tạo lập tài sản trên đất:

4. về nguồn gốc sử dụng đất:

5. về sự phù họp với quy hoạch:

III. Đe xuất, kiến nghị
Căn cứ các nội dung nêu trên, ủ y  ban nhân dân ... chuyển hồ sơ đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất kèm theo Tờ trình này, gồm:
1. Biên bản của Hội đồng đăng ký đất đai lần đầu;
2. Hồ sơ do nguời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản nộp;
3. Hồ sơ do ủ y  ban nhân dân ... lập;
4. Các giấy tờ khác (nếu có).
ủ y  ban nhân dân ... kính trình ... (Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện) 

xem xét, quyết định./.

Noi nhận: T M . Ủ Y  B A N  N H Â N  D Â N
' Ni ưtl ên; ............  , C H Ủ  T ỊC H
- UBND huyện/quận/thị xã/thành phố . . .;
-Lưu: VT, .....

Hướng dẫn:
(1) Ghi tên cá nhân, cộng đồng dân cư; trường hợp hộ gia đình đang sử dụng đất thì ghi tên các 
thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ... 
. . .  (Co* quan có chức năng quản lý đất đai 

cấp huyện)

Mẩu số 09/ĐK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...,ngày... tháng... năm....

Số: ... /TTr-TNMT

TỜ TRÌNH
về việc cấp G iấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sử hữu tài sản gắn liền vói đất
c h o ............................................

đối vói thửa đất tại xã/phưcmg/thị trấn

(1)

Kính gửi: ủy  ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố ...;

... (Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện) nhận được Tờ trình số .../TTr- 

UBND ngày ... tháng ... năm ... của ủ y  ban nhân dân xã/phường/thị trấn ... (kèm theo các 

giấy tờ, hồ sơ) về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất cho ... ,(1) Sau khi kiểm tra, căn cứ 

quy định của pháp luật về đất đai, ...(Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện) báo 

cáo ủ y  ban nhân dân .... như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Luật Đất đai;

- Các nghị định của Chính phủ: ...;

- Các thông tư của Bộ trưởng Bộ ...;

- Các quyết định của ủ y  ban nhân dân tỉnh/thành phố: ...;

- Các quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, gồm: ...;

2. Căn cứ hồ sơ đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, gồm:

- Tờ trình số .. ,/TTr-UBND ngày ... tháng ... năm ... của ủ y  ban nhân dân ... ;

............................................................................................................................................................................... ?

3. Đề xuất, kiến nghị

Sau khi kiểm tra hồ sơ, căn cứ quy định tại (ghi căn cứ điểm, khoản, điều nào của
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Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ) thì hồ sơ đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất của ...(1) đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

... (Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện) kính trình ủ y  ban nhân dân 

huyện xem xét, cấp Giấy chứng nhận cho ...(ỉ)

4. Hồ sơ kèm theo Tờ trình:

4.1. Chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính;

4.2. Giấy chứng nhận;

4.3. Dự thảo Quyết định cho thuê đất (nếu thuộc trường hợp thuê đất);

4.4. Trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất;

4.5. Hồ sơ đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền vói đất.

Nơi nhận: . . . (Cơ quan CÓ chức năng quản lý đất đai

Hướng dẫn:
(1) Ghi tên cá nhân, cộng đồng dân cư; trường hợp hộ gia đình đang sử dụng đất thì ghi tên các 
thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình

- Như trên;

- UBND xã ...;

- Lưu: V T ,.....

Cấp huyện)

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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M ẩu số 12/ĐK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

(TÊN ĐƠN VỊ CHUYỂN Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc
THÔNG TIN(1)) -------1 — ----------------

S ố : ......./PCTT
, ngày..........tháng ......... năm

PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN 
ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA vụ  TÀI CHÍNH VÈ ĐẤT ĐAI

Kính gửi:
I. THÔNG TIN VÈ HỒ s ơ  THỦ TỤC ĐĂNG  KÝ ĐẤT ĐAI
1.1. Mã hồ s ơ (2):................................
1.2. N gày nhân hồ s ơ (3): ....................
II. THÔNG TIN CHUNG VÊ NGƯỜI s ử  DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI

SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
2 1 Tên (4):.........................................................................................................................................
2.2. Đĩa c h i(5)...............................................
2.3. Số điên thoai liên hê:......................... . . . .  Email (nếu có):.......................
2.4. Mã số thuế (nếu có):...........................
2.5. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân(6): ...
Số........................... ; ngày cấp:.................... ..........nơi cấp..................................
2.6. Loai thủ tuc cần xác đinh nghĩa vu tài ch ính(7):......................................

III. THÔNG TIN VÈ ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
3.1. Thông tin về đất
3.1.1. Thửa đất số:....................................... ....; Tờ bản đồ s ố : .......................
3.1.2. Đĩa chỉ ta i(8): ...................................
3.1.3. Vị trí theo Bảng giá đất:
- Đường/đoan đường/khu vưc:................
- Vi trí thửa đ ất(9):......................................
- Chiều sâu của thửa đất (nếu có):......... ........................................... m.
- Chiều rông của ngõ/hẻm (nếu có):...... ..........................................m.
3.1.4 Diên tích thửa đất:............................ ............m2
- Diên tích sử dung chung:....................... ............ m2
- Diên tích sử dung riêng:............................ ............ m2
- Diên tích phải nôp tiền sử dung đất/tiền thuê đất:........................................ ........ m2
- Diên tích không phải nôp tiền sử dung đất (tiền thuê đất):........................ .......m2
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- Diện tích đất trong hạn mức:.................................... m2
- Diện tích đất ngoài hạn mức:....................................m2
3.1.5. Nguồn gốc sử dụng đất:.........................................................
3.1.6. Mục đích sử dụng đất(10):......................................................
3.1.7. Thời hạn sử dụng đất:
- Ôn định lâu dài □
- Có thời hạn:.............. năm. Từ ngày......./ ....... / ......... đến ngày:.
- Gia hạn......................năm. Từ ngày........ / ..... / ..........đến

ngày:......./ .......... /.........
3.1.8. Thòi điểm bắt đầu sử dụng đất từ ngày:........./ ............... /....
3.1.9. Giá đất(11):..............................................................................
3.1.10. Giấy tờ về quyền sử dụng đất(12):........................................

. / ......../.

3.2. Thông tin về tài sản gắn liền với đất
3.2.1. Loại nhà ở, công trình:..................... ; cấp hạng nhà ở, công trình:........................ ;
3.2.2. Diện tích xây dựng:.................................................................................................m2;
3.2.3. Diện tích sàn xây dựng/diện tích sử dụng :............................................................m2;
3.2.4. Diện tích sở hữu chung:................. m2; Diện tích sở hữu

riêng:...........................m2;
3.2.5. Số tầng:.............tầng; trong đó, số tầng nổi:........ tầng, số tầng hầm:..............tầng;
3.2.6. Nguồn gốc:..........................................................................................................................
3.2.7. Thời hạn sở hữu đến:............................ năm.___________________________________
IV THÔNG TIN VẺ NHU CÂU GHI N ộ NGHĨA v ụ  TÀI CHÍNH_____________
- Tiền sử dụng đất:.
- Lệ phi truớc bạ:..
V. NHỮNG GIẤY TỜ KÈM THEO DO NGƯỜI s ử  DỤNG ĐẤT NỘP ( 13)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dẩu)
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HƯỚNG DẪN GHI MÔT SỐ THÔNG TIN 
TẠI PHIẾU CHUYỀN THÔNG TIN

(1) Ghi tên Phòng Tài nguyên và M ôi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

(2) Ghi Mã hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về 
thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ừên Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP  
ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông ừong giải quyết thủ tục hành chính).

(3) Ghi theo thời gian nhận hồ sơ ừên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Mục II. Ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền vói đất. 

Trường hợp nhiều người cùng chung quyền sử dụng đất, cùng chung quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất thì ghi thông tin một người đại diện.

(4) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh; hộ gia đình ghi tên và năm sinh các thảnh viên hộ gia 
đình có chưng quyền sử dụng đất; vợ chồng ghi họ tên, năm sinh của cả người vợ và chồng; Tổ 
chức ghi tên theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư; cá nhân 
nước ngoài và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tỊch.

(5) Địa chỉ để gửi Thông báo nghĩa vụ tài chính và ừong trường họp cần thiết liên  
lạc đề nghị cung cấp hồ sơ bổ sung theo quy định.

(6) Ghi tên loại giấy tờ nhân thân/pháp nhân như: Căn cước công dân, Căn cước, Hộ 
chiếu, Quyết định thành lập v .v ...

(7) Ghi loại thủ tục như: cấp Giấy chứng nhận lần đầu, chuyển nhượng, tặng cho, v .v ...
M ục III.•

Điểm 3.1. Ghi thông tin từng thửa đất. Trường họp có nhiều thửa đất, vị trí, căn cứ 
pháp lý, mục đích sử dụng thì kê khai thông tin chung và tổng diện tích; đồng thời lập 
danh sách theo Mầu số Ola/LCHS

(8) Ghi rõ tên đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố;
(9) Vị trí thửa đất trong bảng giá đất (vị trí 1, 2, 3,...);
(10) Mục đích sử dụng đất theo phân loại đất và là mục đích tính thu tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất hoặc mục đích sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.
(11) Giá đất theo bảng giá hoặc giá đất cụ thể;
(12) Ghi tên loại giấy tờ, số, ngày, tháng, năm và trích yếu của văn bản. Ví dụ: 

Quyết định giao đất số 15/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về việc giao đất tái định cư v .v ...
Điểm 3.2. Ghi thông tin về tài sản gắn liền với đất.
M ục V. (13) Ghi các giấy tờ do người sử dụng đất, chủ sở hữư tài sản nộp.__________
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12. Thủ tục: Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã 
được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (Mã số: 1.012817 
- Dịch yụ cung cấp thông tin trực tuyến)

(1) Trình tự thực hiện:

(1) Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của cấp huyện.

(2) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:
a) Kiểm fra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ, tính thống nhất về nội dung 

thông tin giữa các giấy tờ, tính đầy đủ của nội dung kê khai và cấp Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu quy định. Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận hoặc hồ sơ không đầy đủ thành phần hoặc không đảm bảo tính 
thống nhất nội dung thông tin giữa các giấy tờ hoặc kê khai nội dung không đầy đủ 
thông tin theo quy định thì không tiếp nhận và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng 
ký.

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý 
đất đai cấp huyện.

(3) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện thực hiện các công việc 
sau đây:

a) Thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp hồ sơ cấp 
giấy chứng nhận đã cấp lần đầu;

b) Kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận trước đây, trường hợp đủ điều kiện 
xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai thì 
trình ủ y  ban nhân dân cấp huyện xác định lại diện tích đất ở và cấp Giấy chứng 
nhận cho người sử dụng đất;

c) Chuyển hồ sơ kèm theo bản sao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất 
đã cấp đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để chỉnh lý, cập nhật biến động 
vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

(4) Trường hợp đang trong quá trình giải quyết thủ tục mà người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không tiếp tục thực hiện thì người có quyền 
và nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật dân sự nộp giấy tờ chứng minh 
để tiếp tục thục hiện thủ tục.

Trường hợp chưa xác định được người tiếp tục thực hiện thủ tục hoặc người 
tiếp tục thục hiện thủ tục không thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất thì Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đât đai có trách nhiệm cập nhật vào sổ địa chính.

(5) Trường hợp đang trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan
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tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục nhận đuợc một trong các văn bản quy 
định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 
2024 của Chính phủ thì dừng giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gán liền với 
đất và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký.

Đối với các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 
19 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ mà 
quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc nhận được văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền về việc đã giải quyết xong tranh chấp đất đai hoặc văn bản 
hủy bỏ việc dừng, tạm dừng thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, kê 
biên tài sản thì cơ quan tiếp nhận, cơ quan giải quyết thủ tục tiếp tục thực hiện việc 
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;
c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Văn 

phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;
d) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 

tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gán liền với đất theo Mau số 11/ĐK 

ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai; *

(2) Giấy chứng nhận đã cấp;*
(3) Văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với 

trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gán liền với đất thông qua 
người đại diện. *

(4) Khi nộp các giấy tờ theo quy định, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn 
nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối 
chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc 
chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực;

Đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gán liền với đất mà thực 
hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người yêu cầu đăng ký nộp

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc

https://dichvucong.bentre.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn/
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bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các 
giây tờ thuộc thành phân hồ sơ theo quy định, trừ các giấy tờ là giây phép xây 
dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy 
chứng nhận đầu tư. *

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
(4) Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ (đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất) đối với các xã, phường trên địa bàn 
thành phố Bến Tre, các thị trấn trên địa bàn các huyện; không quá 30 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất) đối với các 
xã trên địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh, (không tính thời gian cơ quan có thẩm 
quyên xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính 
của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường họp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, thời gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời gian thực hiện thủ tục chia thừa 
kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp thực hiện thủ tục 
câp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà 
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy 
chứng nhận)

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: cơ quan có chức năng quản lý đất đai 

cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Ghi vào hồ sơ địa chính; cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và lập hồ sơ để Nhà 

nước quản lý;
- Giấy chứng nhận.
(8) Lệ phí, phí: áp dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận 
quỵên sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gan liền 
với đât hoặc Giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất.

( l )L ệ  phí:
Đơn vị tính: đồng
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Danh mục sản 
phẩm

Đơn vị 
tính

Các phường thuộc thành 
phố Các xã, thị trấn

Đối với đất Đối với đất
Lệ phí địa chính Giấy 25.000 12.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các truờng
hợp:

- Nguời có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thưcmg 
binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; 
Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng 
chiến bị nhiêm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 
tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ 
cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với 
Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên tập thành 
lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị 
hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký đối số 
chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử dụng đất 
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án 
phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có hiệu 
lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

(2) Phí: 500.000 đồng theo Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thấm 

quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

a) Miễn thu phí đối vói các trường họp:
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- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương 
binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; 
Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng 
chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 
tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ 
cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo;
- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với 
hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên tập thành 
lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị 
hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai kết hợp 
với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân hoặc 
kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 
nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).

b) Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.

(3) Giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gán liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 318.000 
đồng theo Mục 1.1: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

* Đối tượng và mức miễn, giảm:
Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng 

nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các ừường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.
(9) Tên mẫu đon, mẫu tờ  khai: Mầu số 11/ĐK ban hành kềm theo Nghị



152

định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về 
điều fra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Yêu cầu: cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gán liền với đất.
- Việc xác định lại diện tích đất ở chỉ thực hiện đối với trường hợp thửa đất 

ở có vườn, ao, thổ cư của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận trước 
ngày 01 tháng 7 năm 2004, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận trước đây người sử 
dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 của Luật Đất 
đai và nay có nhu cầu xác định lại diện tích đất ở.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật số 

43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chinh phủ 
quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  ban 
nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
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Mẩu số 11/ĐK
(Xem kỹ hướng dẫn viết Đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIÉN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính g ử i : .....................................(1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất(2):
1.1. Tên: .......................................................7. ............................................................................

1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân: ..................................................................................
1.3. Địa c h ỉ: ..........................................................................................................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):.................................... Hộp thư điện tử (nếu có):
2. Giấỵ chứng nhận đã cấp (3)
2.1. Số vào sổ cấp Giấy chứng n hận:........................................................................... ;
2.2. Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri): ...........................................................;
2.3. Ngày cấp Giấy chứng nhận:......... / ........../ ........... ;
3. N ội dung biến động (4):

4. Giấy tờ hên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đon này gồm c ó (5):
(1) Giấy chứng nhận đã cấp;
(2)  .............7.................................................................................................
(3 )  .....................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai trên đon là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

....... , ngày .... tháng... n ă m ......
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đổng dấu nếu cổ)
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Hướng dẫn kê khai đơn:
(1) Đ ối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở

nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai........” nơi có đất;

Đ ối với tố chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tố chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đất đai . . nơi  
có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường họp nhận chuyển quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận chuyển 
quyền.

(3) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp.
Trường họp mất giấy chứng nhận mà người được cấp giấy chứng nhận không có 

các thông tin về giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này; cơ quan 
giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để xác định 
các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin tại điểm 2.1 và
2.3.

(4) Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho ..., cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận ..

(5) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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13. Thủ tục: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót (Mã 
số: 1.012819 - dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến)

(1) Trình tự thực hiện:
(1) Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết

quả của cấp huyện.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 136 của Luật Đất đai 

phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì thông báo cho người được cấp 
Giấy chứng nhận và đề nghị nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện 
đính chính.

(2) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:
a) Kiểm fra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ, tính thống nhất về nội dung 

thông tin giữa các giấy tờ, tính đầy đủ của nội dung kê khai và cấp Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu quy định.

Trường hợp hồ sơ không thuộc thấm quyền tiếp nhận hoặc hồ sơ không đầy 
đủ thành phần hoặc không đảm bảo tính thống nhất nội dung thông tin giữa các 
giấy tờ hoặc kê khai nội dung không đầy đủ thông tin theo quy định thì không tiếp 
nhận và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký.

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý 
đất đai cấp huyện.

(3) Cơ quan có thẳm quyền giải quyết có trách nhiệm thực hiện:
Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận 

cấp lần đầu có sai sót thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện thực
hiện:

- Thông báo cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để chuyển hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện;

- Kiểm tra hồ sơ, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;
- Trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 136 của Luật Đất 

đai xác nhận nội dung đính chính trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để chỉnh lý, cập 
nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc gửi cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ để trao cho người được cấp.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;
c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;
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d) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mầu số 11/ĐK 

(bản chính) ban hành kèm theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 
năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống
thông tin đất đai;*

(2) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; *
(3) Giấy tờ chứng minh sai sót thông tin của người được cấp Giấy chứng 

nhận so với thông tin tại thời điểm đề nghị đính chính hoặc sai sót thông tin về 
thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp; *

(4) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gán liền với đất thực 
hiện thủ tục thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự thì 
phải có văn bản về việc ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự. *

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thòi hạn giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đảm bảo tính 
đầy đủ, thống nhất) đối với các xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre, các thị 
trấn trên địa bàn các huyện; không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ (đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất) đối với các xã trên địa bàn các huyện trên 
địa bàn tỉnh, (không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài 
chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời 
gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông 
tin đại chúng, thời gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận)

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, cộng

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc

https://dichvucong.bentre.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn/
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đồng dân cư.
(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thấm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: cơ quan có chức năng quản lý đất đai 

cấp huyện.
Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Ghi vào hồ sơ địa chính; cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và lập hồ sơ để Nhà 

nước quản lý;
- Đính chính trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất.
(8) Lệ phí, phí: áp dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy 

chứng nhận quyên sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận 
quyên sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc 
Giây chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất hoặc Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất.

(1) Lệ phí:
Đơn vị tính: đồng

Khoản thu Đơn vị 
tính

Các phường thuộc 
thành phố Các xã, thị trấn

Lệ phí địa 
chính

Cấp mới
Giấy

40.000 20.000
Xác nhận 
thay đổi 20.000 10.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường
họp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương 
binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; 
Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng 
chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 
tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ 
cách mạng;
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- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với 
Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên tập thành 
lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị 
hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký đổi số 
chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử dụng đất 
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án 
phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có hiệu 
lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

(2) Phí:
Đơn vị tính: đồng

Danh 
mục sản 

phẩm
Đơn vị tính Đối với đất Đối với tài

sản
Đối với đất và 

tài sản

l.Đăng ký biến động, chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới Giấy
chứng nhận

Mục 
V.A.3 và 
VI. A. 3

Hồ sơ
Các trường họp đăng ký biến động khác

253.000 253.000 259.000

2. Đăng ký biến động, cấp  mới Giấy chứng nhận
Mục 

V.B.3 và 
VLB.3

Hồ sơ
Các trường họp đăng ký biến động khác

328.000 328.000 408.000

* Trường họp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

a) Miễn thu phí đối với các trường hợp:
- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi
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nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương 
binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; 
Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng 
chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 
tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ 
cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo;
- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với 
hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên tập thành 
lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị 
hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai kết hợp 
với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân hoặc 
kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 
nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).

b) Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chât độc da cam, hóa học.

(3) Giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyên sử dụng đât, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục 
sản phẩm Đơn vị tính Đối với đất Đối với tài sản Đối với đất và 

tài sản

l.Đăng ký biến động, chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới Giấy chứng
nhận

Mục V.A.3 
vàVI.A.3 Hồ sơ

Các trường hợp đăng ký biến động khác

66.000 70.000 64.000

2. Đăng ký biến động, cấp  mới Giấy chứng nhận

Mục V.B.3 
và VLB.3 Hồ sơ

Các trường họp đăng ký biến động khác

158.000 163.000 177.000
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* Đối tượng và mức miễn, giảm:
Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng 

nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mầu số 11/ĐK ban hành kèm theo Nghị 

định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về 
điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai;

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật số 

43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 Quy định về điều tra cơ 
bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bên Tre.

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  ban 
nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
găn liên với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
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M ẩu số 11/ĐK
(Xem kỹ hướng dẫn viết Đ ơn trước khỉ kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên Đơn)

CỘ NG  H Ò A XÃ H Ộ I CHỦ NG H ĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠ N Đ Ă N G  K Ý  BIẾN  Đ Ộ N G  Đ Ấ T ĐAI, TÀI SẢN G ẮN LIỀN VỚ I Đ Ấ T

Kính g ử i : .....................................(1)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền vói đất, người quản lý đất(2):
1.1. Tên: .................. ............................................................................................................
1.2. Giấy tờ nhân thân/pháp nhân: ..................................................................................
1.3. Địa c h i: ...........................................................................................................................
1.4. Điện thoại liên hệ (nếu có):.................................... Hộp thư điện tử (nếu có):
2. Giấy chứng nhận đã cấp (3)
2.1. Số vào sổ cấp Giấy chứng n hận:........................................................................... ;
2.2. Số phát hành Giấy chứng nhận (Số seri): ........................................................... ;
2.3. Ngày cấp Giấy chứng nhận:......... / ........../ ........... ;
3. N ội dung biến động (4):

4. Giấy tờ liên quan đến nội dung biến động nộp kèm theo đon này gồm c ó (5):
(1) Giấy chứng nhận đã cấp;
(2)  ............................................................................................
(3) ......................................................................................................................
Cam đoan nội dung kê khai ừên đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.

....... , ngày.... tháng... n ă m ......
N g ư ờ i v iế t  đ ơ n

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
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H ướng dẫn kề khai đon:
(1) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở

nước ngoài thi ghi “Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai........” nơi có đât;

Đ ối với tố chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
và tô chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi “Văn phòng đăng ký đât đai . . noi  
có đất.

(2) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp. Trường họp nhận chuyển quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi thông tin của bên nhận chuyển 
quyền.

(3) Ghi thông tin như trên giấy chứng nhận đã cấp.
Trường họp mất giấy chứng nhận mà người được cấp giấy chứng nhận không có 

các thông tin về giấy chứng nhận đã cấp thì không kê khai nội dung tại mục này; cơ quan 
giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để xác định 
các thông tin tại mục này, trong đó thông tin bắt buộc phải có là thông tin tại điểm 2.1 và
2.3.

(A> Ghi nội dung biến động như: “nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho ..., cấp lại 
Giấy chứng nhận do bị mất, cấp đổi Giấy chứng nhận . . .”.

(5) Ghi các loại giấy tờ nộp kèm theo Đơn này.
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14. Thủ tục: Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy 
định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 
với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khỉ thu hồi (Mã số: 1.012818 
- dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến)

(1) Trình tự thực hiện:
(1) Người yêu cầu đăng ký gửi 01 bộ hồ sơ gồm kiến nghị bằng văn bản kèm 

theo Giấy chứng nhận đã cấp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện 
hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

(2) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:
a) Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ, tính thống nhất về nội dung 

thông tin giữa các giấy tờ, tính đầy đủ của nội dung kê khai và cấp Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu quy định. Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận hoặc hồ sơ không đầy đủ thành phần hoặc không đảm bảo tính 
thống nhất nội dung thông tin giữa các giấy tờ hoặc kê khai nội dung không đầy đủ 
thông tin theo quy định thì không tiếp nhận và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng 
ký, đồng thời hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến ủ y  ban nhân dân cấp huyện.
(3) ủ y  ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi giấy 

chúng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai (trừ trường hợp 
người được cấp giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, 
quyên sở hữu tài sản găn liên với đât theo quy định của pháp luật).

(4) Cấp Giấy chứng nhận sau khi thu hồi Giấy chứng nhận thực hiện như sau:
a) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 

lần đầu đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện.
b) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác định 

lại thông tin quy định tại điểm d khoản 2 Điều 152 của Luật Đất đai theo đứng quy 
định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đã giải 
quyết đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thục hiện chỉnh lý hồ sơ địa 
chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận hoặc chuyển cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ để trao cho người được cấp.

c) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện không xác định lại các 
thông tin khác trên Giấy chứng nhận đã được cơ quan có thẩm quyền xác lập phù 
hợp với quy định của pháp luật;

d) Đối với Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do 
lôi của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì nghĩa vụ tài chính được 
xác định theo chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại thời điểm cấp Giấy 
chứng nhận trước đây; đối với trường hợp do lỗi của người sử dụng đất thì nghĩa
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vụ tài chính được xác định theo chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại 
thời điểm cấp Giấy chứng nhận;

(5) Trường hợp đang trong quá trình giải quyết thủ tục mà người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gán liền với đất không tiếp tục thực hiện thì người có quyền 
và nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật dân sự nộp giấy tờ chứng minh 
để tiếp tục thực hiện thủ tục.

Trường hợp chưa xác định được người tiếp tục thực hiện thủ tục hoặc người 
tiếp tục thực hiện thủ tục không thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai có trách nhiệm cập nhật vào sổ địa chính.

(6) Trường hợp đang trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục nhận được một trong các văn bản quy 
định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 
2024 của Chính phủ thì dừng giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đất và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký.

Đối với các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 
19 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ mà 
quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc nhận được văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền về việc đã giải quyết xong tranh chấp đất đai hoặc văn bản 
hủy bỏ việc dừng, tạm dừng thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, kê 
biên tài sản thì cơ quan tiếp nhận, cơ quan giải quyết thủ tục tiếp tục thực hiện việc 
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;
c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;
d) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 

tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cống dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
( l) Văn bản kiến nghị việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định của 

pháp luật đất đai (bản chính);*

* Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc

https://dichvucong.bentre.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn/
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(2) Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc). *
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
(4) Thời hạn giải quyết:
(1) Thời gian thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp:
Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đảm bảo tính 

đầy đủ, thống nhất) đối với các xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre, các thị 
trấn ừên địa bàn các huyện; không quá 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ (đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất) đối với các xã trên địa bàn các huyện trên 
địa bàn tỉnh, (không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài 
chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời 
gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông 
tin đại chúng, thời gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận)

(2) Thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sau thu hồi:
Không quá 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đảm bảo tính 

đây đủ, thông nhât) đôi với các xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre, các thị 
trấn trên địa bàn các huyện (trong đó đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần 
đầu là không quá 20 ngày làm việc; cấp Giấy chứng nhận là không quá 03 ngày 
làm việc); không quá 33 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đảm bảo 
tính đây đủ, thống nhất) đối với các xã trên địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh. 
(Không tính thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính về đất 
đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét 
xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu 
giám định, thời gian niêm yết công khai, đăng tin trên phương tiện thông tin đại 
chúng, thời gian thực hiện thủ tục chia thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đât đôi với trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đât, quyên sở hữu tài sản găn liên với đât mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy chứng nhận)

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai 

cấp huyện.
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Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Ghi vào hồ sơ địa chính; cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và lập hồ sơ để Nhà 

nước quản lý;
- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.
- Giấy chứng nhận được cấp lại sau khi thực hiện thu hồi Giấy chứng 

nhận đã cấp.
(8) Lệ phí, phí: áp dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy 

chứng nhận quyên sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc 
Giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đât hoặc Giây chứng nhận quyên sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất.

( l)L ệ  phí:
Đon vị tính: đồng

Nội
dung
thu

Đơn vị 
tính

Các phường thuộc thành 
phố Các xã, thị trấn

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản Đối với đất

Đối với 
đất và tài

sản
Lệ phí địa chính Giấy 25.000 50.000 12.000 25.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường
hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 
01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa 
tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, bao 
gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; Người hưởng 
chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 
chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm 
nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân 
tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
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- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với 
Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên tập thành 
lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị 
hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký đổi số 
chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử dụng đất 
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án 
phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyên sử dụng đât đât ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có hiệu 
lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

(2) Phí:
Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với tài 
sản

Đối với đất và 
tài sản

Mục 1.1: Đăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận Hồ sơ 500.000 500.000 564.000

Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp lập chung trong 1 hồ sơ và cấp chung 
trong một giấy chứng nhận (GCN) thì ngoài mức được tính ở trên, mỗi thửa đất

tăng thêm:

Mục 1.2 Hồ sơ 109.000 -
-

* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thẩm quyền 
cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

a) Miễn thu phí đối với các trường hợp:
- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 

01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa 
tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hừng; Anh hừng lực lượng vũ 
trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, bao 
gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; Người hưởng 
chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 
chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm
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nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân 
tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo;
- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với 
hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên tập thành 
lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị 
hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai kết hợp 
với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân hoặc 
kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 
nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).

b) Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.

(3) Giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gán liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gán liền với đất:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với tài
sản

Đối với đất và 
tài sản

Mục 1.1: Đăng ký, cấp 
Giấy chứng nhận Hồ sơ 318.000 318.000 374.000

Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp lập chung trong 1 hồ sơ và cấp chung 
trong một giấy chứng nhận (GCN) thì ngoài mức được tính ở trên, mỗi thửa đất

tăng thêm:

Mục 1.2 Hồ sơ 48.000 -
-

* Đối tưọng và mức miễn, giảm:
Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng 

nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
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b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình nghèo, 

cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.
(9) Tên mẫu đon, mẫu tờ  khai: Không quy định.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật số 
43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về 
điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất.

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  ban 
nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
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15. Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản găn liền vói đất đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất 
cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông (Mã số: 
1.012816 - dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến)

(1) Trình tự thực hiện
(1) Trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận
a) Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đến ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
b) ủ y  ban nhân dân cấp xã chuyển văn bản về việc tặng cho quyền sử dụng 

đất hoặc biên bản họp giữa đại diện thôn, ấp, làng, bản, buôn, bom, phum, sóc, tổ 
dân phô, điểm dân cư với người sử dụng đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất 
kèm theo Giấy chứng nhận đã cấp đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai.

c) Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa 

chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất.
- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp 
tặng cho một phần diện tích thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn 
bộ diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp 
để quản lý: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với cá nhân, cộng 
đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; Văn phòng đăng ký đất đai 
thực hiện đôi với tô chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, 
tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 
giao.

- Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền 
với đât hoặc chuyên Giây chứng nhận tới ủ y  ban nhân dân cấp xã để trao cho 
người được cấp.

(2) Trường hợp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận
a) Người sử đụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đến ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
b) ủ y  ban nhân dân cấp xã chuyển văn bản về việc tặng cho quyền sử dụng 

đất hoặc biên bản họp giữa đại diện thôn, ấp, làng, bản, buôn, bom, phum, sóc, tổ 
dân phố, điểm dân cư với người sử dụng đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất 
đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện.

c) Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện: tổ chức thực hiện đo đạc 
chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất.

d) Phần diện tích còn lại của thửa đất (nếu có): người sử dụng đất, chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đất theo quy định tại các điều 28, 31 và 32 của Nghị định số 101/2024/NĐ-CP
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ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng 
ký, câp Giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
và Hệ thông thông tin đất đai, trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp Giấy 
chứng nhận quyên sử dụng đât, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thực hiện 
thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 
năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống 
thông tin đất đai.

(3) Trường hợp đang trong quá trình giải quyết thủ tục mà người sử dụng 
đât, chủ sở hữu tài sản găn liền với đất không tiếp tục thực hiện thì người có quyền 
và nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật dân sự nộp giấy tờ chứng minh 
đê tiêp tục thực hiện thủ tục.

Trường hợp chưa xác định được người tiếp tục thực hiện thủ tục hoặc người 
tiếp tục thực hiện thủ tục không thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đât, quyên sở hữu tài sản găn liền với đất thì Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đât đai có trách nhiệm cập nhật vào sổ địa chính.

(4) Trường hợp đang trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục nhận được một trong các văn bản quy 
định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 
2024 của Chính phủ thì dừng giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đât và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký.

Đối với các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 
19 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ mà 
quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc nhận được văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền về việc đã giải quyết xong tranh chấp đất đai hoặc văn bản 
hủy bỏ việc dừng, tạm dừng thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gán liền với đất, kê 
biên tài sản thì cơ quan tiếp nhận, cơ quan giải quyết thủ tục tiếp tục thực hiện việc 
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

(2) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi có 
đất.

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ
a) Trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận.
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- Văn bản tặng cho quyền sử dụng đất hoặc biên bản họp giữa đại diện thôn, 
ấp, làng, bản, buôn, bom, phum, sóc, tổ dân phố, điểm dân cư với người sử dụng
đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất.*

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. *
- Trường hợp có biên bản họp giữa ủ y  ban nhân dân cấp xã với người sử 

dụng đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất thì người sử dụnậ đất chỉ nộp bản gốc 
Giây chứng nhận đã cấp cho ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi có đat. *

b) Trường hợp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận
- Văn bản tặng cho quyền sử dụng đất hoặc biên bản họp giữa đại diện thôn, 

âp, làng, bản, buôn, bom, phum, sóc, tổ dân phố, điểm dân cư với người sử dụng 
đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất. *

- Trường hợp có biên bản họp giữa ủ y  ban nhân dân cấp xã với người sử 
dụng đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất không phải nộp 
giây tờ quy định tại điểm này. *

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
(4) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hô sơ hợp lệ (đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất) đối với các xã, phường trên địa bàn 
thành phô Bên Tre, các thị trấn trên địa bàn các huyện; không quá 20 ngày làm 
việc kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất) đối với các 
xã trên địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh, (không tính thời gian cơ quan có thẩm 
quyên xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính 
của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, thời gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời gian thực hiện thủ tục chia thừa 
kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp thực hiện thủ tục 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà 
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy 
chứng nhận)

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Là người sử dụng đất theo 
quy định tại Điều 4 của Luật Đất đai.

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
- Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với 

trường họp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc
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- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện đối với trường hợp thửa 
đất chưa được cấp Giấy chứng nhận

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ủ y  ban nhân dân cấp xã, Văn phòng 
đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan có chức năng quản 
lý đất đai cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Không có.
(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Ghi vào hồ sơ địa chính; cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và lập hồ sơ để Nhà 

nước quản lý.
- Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi hoặc Giấy chứng nhận mới cấp.
(8) Lệ phí, phí: Không có.
(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật số 

43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về 
điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất.

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  ban 
nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gán liền với 
đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
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16. Thủ tục: Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất mà người 
xin gia hạn sử dung đất là cá nhân, cộng đồng dân cư (Mã số: 1.012807 - dịch 
vụ công trực tuyến một phần)

(1) Trình tự thực hiện:
a) Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá thực hiện như sau:

- Trong năm cuối của thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất có nhu cầu gia 
hạn sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chậm nhất là 06 tháng trước khi hết 
thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp hết thời hạn sử dụng đất nhưng đến ngày 01 tháng 8 năm 
2024 mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thu hồi đất thì trong thời gian từ 
ngày 01 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2025 người sử dụng 
đất nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

- Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng 
đất thì làm đơn gia hạn sử dụng đất, nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất đến Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện và chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính 
thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; rà 
soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định về việc gia hạn 
sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển thông tin địa chính thửa đất 
cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng 
đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
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- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thấm quyền ký cấp Giấy 
chứng nhận; chuyên hô sơ đên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật, 
chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và trao Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho nguời sử dụng đất.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ 
sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

- Trường hợp người sử dụng đất không yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận 
thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện xác nhận thay đổi thòi hạn sử 
dụng đât trên giấy chứng nhận đã cấp, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của cấp huyện để trả cho người sử dụng đất.

b) Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất mà thuộc trường hợp giao đất không 
thu tiền sử dụng đất thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng 
đât thì làm đơn gia hạn sử dụng đất, nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện và chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đât đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính 
thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; rà 
soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thấm quyền ký cấp Giấy 
chứng nhận; ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đât đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; trao 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất cho 
người sử dụng đất.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ 
sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính

- Trường hợp người sử dụng đất không yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận
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thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện xác nhận thay đổi thời hạn sử 
dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của cấp huyện để trả cho nguời sử dụng đất.

c) Truờng hợp gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng 
đât thì làm đơn gia hạn sử dụng đất, nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất tại Bộ phận 
tiêp nhận và trả kết quả của cấp huyện và chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đât đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính 
thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính 
theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ; rà 
soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết gia hạn sử dụng đất và 
gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai để tổ chức việc xác định giá đất cụ 
thể;

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức việc xác định giá đất cụ thể, 
trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể theo quy 
định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong 
việc hướng dân người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định 
của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ 
thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng 
đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp Giấy
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chứng nhận; ký cấp Giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đât đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; trao 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 
người sử dụng đất.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có ữách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ 
sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính

- Trường hợp người sử dụng đất không yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận 
thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện xác nhận thay đổi thời hạn sử 
dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của câp huyện đê trả cho người sử dụng đât.

(d) Trường hợp đang trong quá trình giải quyết thủ tục mà người sử dụng 
đât, chủ sở hữu tài sản găn liên với đât không tiếp tục thực hiện thì người có quyền 
và nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật dân sự nộp giấy tờ chứng minh 
để tiếp tục thực hiện thủ tục.

Trường hợp chưa xác định được người tiếp tục thực hiện thủ tục hoặc người 
tiêp tục thực hiện thủ tục không thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất thì Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai có trách nhiệm cập nhật vào sổ địa chính.

(đ) Trường hợp đang trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục nhận được một trong các văn bản quy 
định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 
2024 của Chính phủ thì dừng giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đất và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký.

Đối với các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 
19 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ mà 
quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc nhận được văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền về việc đã giải quyết xong tranh chấp đất đai hoặc văn bản 
hủy bỏ việc dừng, tạm dừng thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, kê 
biên tài sản thì cơ quan tiếp nhận, cơ quan giải quyết thủ tục tiếp tục thực hiện việc 
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

d) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của
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tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (đối với truờng hợp hồ sơ không yêu cầu nộp 
bản chính)

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:
(1) Đơn xin gia hạn sử dụng đất theo Mầu số 08 tại Phụ lục ban hành kềm 

theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.* (bản chính)

(2) Một trong các giấy tờ sau (bản sao có chứng thực hoặc công chứng; 
trường hợp nộp trực tiếp bản sao không có chứng thực hoặc công chứng thì người 
nộp hồ sơ xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu):

+ Một trong các giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gán liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền 
sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã 
được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về 
xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý và không 
phải cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất. *

+ Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất của cơ (Ịuan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật về đất đai qua các thời kỳ.

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn thời hạn hoạt động 
của dự án đâu tư hoặc thể hiện thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định 
của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thòi hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ đôi với địa bàn thành phố Bến Tre; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với các huyện trên địa bàn tỉnh. (Không bao gồm thời gian giải quyết 
của cơ quan có chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất cụ thể theo quy định; 
Thời gian giải quyêt của cơ quan có thấm quyền về khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về xác 
định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm, ghi

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc

https://dichvucong.bentre.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn/
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nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Thời gian trích đo địa chính thửa đất)

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thấm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 
huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn sử dụng đất 
khi hết thời hạn sử dụng đất (Mầu số 04e) ban hành kèm Nghị định số 
102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Đất đai.

(8) Lệ phí, phí: áp dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận 
quyên sở hữu nhà ở hoặc Giây chứng nhận quyên sở hữu công trình xây dựng hoặc 
Giây chứng nhận quyên sử dụng đât, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gán liền 
với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với 
đất.

(1) Lệ phí:

Đơn vị tính: đồng

Khoản thu Đơn vị 
tính

Các phường thuộc 
thành phố Các xã, thị trấn

Lệ phí địa 
chính

Cấp mới

Giấy

40.000 20.000

Xác nhận 
thay đổi 20.000 10.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường
hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương 
binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; 
Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng
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chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 
tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ 
cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với 
Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên tập thành 
lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị 
hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký đổi số 
chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử dụng đất 
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án 
phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có hiệu 
lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

(2) Phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Cá nhân, cộng đồng dân cư

1. Đăng ký biến động, chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới Giấy chứng
nhận

Mục V.A.3 Hồ sơ
Các trường hợp đăng ký biến động khác

253.000

2. Đăng ký biến động, cấp  mới Giấy chứng nhận

Mục V.B.3 Hồ sơ
Các trường hợp đăng ký biến động khác

328.000
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* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thấm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gán liền với đất, cụ thể:

a) Miễn thu phí đối với các trường hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương 
binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; 
Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng 
chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 
tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ 
cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với 
hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên tập thành 
lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị 
hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai kết hợp 
với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân hoặc 
kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 
nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).

b) Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.

(3) Giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyên sử dụng đât, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản 
phẩm Đơn vị tính Cá nhân, cộng đồng dân cư
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Danh mục sản 
phẩm Đơn vị tính Cá nhân, cộng đồng dân cư

1. Đăng ký biến động, chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới Giấy chứng
nhận

Mục V.A.3 Hồ sơ
Các trường hợp đăng ký biến động khác

66.000

2. Đăng ký biến động, cấp  mới Giấy chứng nhận

Mục V.B.3 Hồ sơ
Các trường hợp đăng ký biến động khác

158.000

* Đối tượng và mức miễn, giảm:

Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thấm quyền cấp giấy chứng 
nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:

a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;

b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;

2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 
nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn sử dụng đất Mau số 08.
ban hành kèm kèm Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật số 

43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định
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chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tu  số 10/2024/TT-BTOMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi truờng quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Nghị quỵết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi truờng ừên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  ban 
nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đật, cập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
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Mẩu số 04e. Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất 
ỦY BAN NHÂN DÂN ... HOiA HỌI C-HU í̂GHIiA

Số:...
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm

QUYẾT ĐỊNH
về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất• o  • • o  • • o

ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ .................................................................................................................... ;
Căn cứ Luật Đất đai.............................................................................................;

Căn cứ Nghị định ................................................................................................ ;

Căn cứ*17............................................................................................................... ;

Xét đề nghị củ a .................... tại Tờ trình s ổ ... ngày... tháng... năm ........... ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Gia hạn sử dụng đất cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao 

đẩt/cho thuê đất) ... m2 đất tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố 
thuộc tỉnh..., tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ...

Mục đích sử dụng đất..........................................................................................

Thời hạn sử dụng đất được gia hạn l à ..., kể từ ngày... tháng... năm118...

Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 
chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...

Hình thức giao đất/cho thuê đất119:......................................................................

Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp... (đối với trường hợp giao 
đất có thu tiền sử dụng đất/cho thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đấi 20j).

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có ):............................

Điều 2: Tổ chức thực hiện.................................................................................

117 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 172 Luật Đất đai và Nghị định...
Ghi: đến ngày... tháng... năm... đối với trường hợp giao đấưcho thuê đất có thời hạn. Ghi là ổn định lâu dài đối 

với trường họp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài.
Ghi rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đấưgiao đất có thu tiền sử dụng đấưchuyển từ thuê đất sang 

|iao  đất/chuyền từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất... 
u Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đấưtiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm Quyêt định phê duyệt giá đất ừong trường hợp này theo quy định).
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1 .... xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; đối
với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.

2  ..... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực
hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền
thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu cỏ);

3 ........... thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất
theo quy định của pháp luật... (nếu cố);

4 ........... thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có);

5 ...........chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; thực hiện giảm
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, 
ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có);

6 ...........trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán
liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có);

7 ...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đ a i................................
8  ................................................................................................................................................................

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên 
cổng thông tin điện tử c ủ a ..../.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẩu sổ 08. Đơn xỉn gia hạn sử dụng đất 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............ , ngày.... tháng... năm .....
ĐƠN XIN GIA HẠN s ử  DỤNG ĐẤT

Kỉnh gửi: ủ y  ban nhân dân121...
1. Người xin gia hạn sử dụng đất122: ..............................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:.....................................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, em ail...):...............................................................................
4. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:
4.1. Thửa đất số:...............................; 4.2. Tờ bản đồ s ố : .............................
4.3. Diện tích đất (m2) : .....................................................................................................................
4.4. Mục đích sử dụng đất123: .........................................................................................................
4.5. Thời hạn sử dụng đất:...............................................................................................................
4.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ...........................................................................................
4.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):.....................................................
4.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:
- Số phát hành: ...; s ố  vào s ổ : .................... , ngày cấp: .............................................................
5. N ội dung đề nghị gia hạn:
5.1. Thòi gian đề nghị gia hạn sử dụng đất: ... đến ngày... tháng... năm.....
5.2. Lý do gia hạn sử dụng đất: ....................................................................................................
6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có 124: .............................................................................
7. Cam kết sử dụng đất đứng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất 
đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):..............................................................................................................

Người làm đơn

121 Ghi rõ tên ƯBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
122 Đối với cá nhân, ngưòi đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước công 

dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối vói tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập cơ 
quan, tổ chức sự nghiộp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với 
doanh nghiệp/tổ chức kinh tế ...

123 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự án... 
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp.

124 Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định này.
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17. Thủ tục: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi 
hết hạn sử dụng đất (M ã số: 1.012808 - dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến)

(1) Trình tự thực hiện:
- Người sử dụng đất nộp văn bản đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất 

và giấy chứng nhận đã đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện hoặc 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp người sử dụng đất nộp tại ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi có đất thì 
ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai.

Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ cấp 
huyện thì chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn 
được tiếp tục sử dụng đất vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng 
nhận nếu người sử dụng đất có nhu cầu; cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ 
sơ địa chính; trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc chuyển cho ủ y  ban 
nhân dân cấp xã để trả cho người sử dụng đất.

- Trường hợp đang trong quá trình giải quyết thủ tục mà người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không tiếp tục thực hiện thì người có quyền và 
nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật dân sự nộp giấy tờ chứng minh để 
tiếp tục thực hiện thủ tục.

Trường hợp chưa xác định được người tiếp tục thực hiện thủ tục hoặc người 
tiếp tục thực hiện thủ tục không thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai có trách nhiệm cập nhật vào sổ địa chính.

- Trường hợp đang trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục nhận được một trong các văn bản quy 
định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 nam 
2024 của Chính phủ thì dừng giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 
đất và trả hồ sơ cho người yêu cầu đăng ký.

Đối với các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 
19 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ mà 
quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc nhận được văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền về việc đã giải quyết xong tranh chấp đất đai hoặc văn bản 
hủy bỏ việc dừng, tạm dừng thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, kê 
biên tài sản thì cơ quan tiếp nhận, cơ quan giải quyết thủ tục tiếp tục thực hiện việc 
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
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(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
b) Nộp thông qua dịch vụ biru chính công ích;

c) Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa cá nhân và Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai;

d) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (đối với trường hợp hồ sơ không yêu cầu nộp 
bản chính)

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
(1) Văn bản đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất theo Mầu số 09 ban 

hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.* (bản chính)

(2) Giấy chứng nhận đã cấp.* (bản sao có chứng thực hoặc công chứng; 
trường hợp nộp trực tiếp bản sao không có chứng thực hoặc công chứng thì người 
nộp hồ sơ xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu hoặc
bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp nếu thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng 
nhận đã cấp).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thòi hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hô sơ hợp lệ (đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất) đối với các xã, phường trên địa bàn 
thành phô Bên Tre, các thị trấn trên địa bàn các huyện; không quá 20 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất) đối vơi các 
xã trên địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh, (không tính thời gian cơ quan có thấm 
quyên xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính 
của người sử dụng đât, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, thời gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thời gian thực hiện thủ tục chia thừa 
kê quyên sử dụng đât, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp thực hiện thủ tục 
câp Giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà 
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chết trước khi trao Giấy 
chứng nhận)

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc

https://dichvucong.bentre.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn/
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(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân sử dụng đất.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thấm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Cơ quan phối hợp: ủ y  ban nhân dân cấp xã.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

(8) Lệ phí, phí: áp dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận 
quyên sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc 
Giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gán liền 
với đât hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với 
đất.

( l )L ệ  phí:

Đơn vị tính: đồng

Khoản thu
Đơn
vị

tính

Các phường thuộc thành 
phố

Các xã, thị 
trấn

Lệ phí địa 
chính

Cấp mới

Giấy
40.000 20.000

Xác nhận 
thay đổi 20.000 10.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường
hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương 
binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; 
Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng 
chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 
tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ 
cách mạng;
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- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với 
Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên tập thành 
lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị 
hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký đổi số 
chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử dụng đất 
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án 
phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có hiệu 
lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

(2) Phí:

Đơn vị tính: đồng
Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Hộ gia đình, cá nhân

1. Đăng ký biến động, chỉnh lý Giấy chứng n
nhận

lận cũ, không cấp mới Giấy chứng

Mục V.A.3 Hồ sơ
Các trường hợp biến động khác

253.000

2. Đăng ký biến động, cấp  mới Giấy chứng nhận

Mục V.B.3 Hồ sơ
Các trường hợp biến động khác

328.000

* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thâm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gán liền với đất, cụ thể:

a) Miễn thu phí đối với các trường hợp:

- Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi
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nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương 
binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; 
Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng 
chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 
tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ 
cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với 
hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên tập thành 
lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị 
hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai kết hợp 
với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân hoặc 
kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 
nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).

b) Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 
cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.

(3) Giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gán liền với đất:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Hộ gia đình, cá nhân

1. Đăng ký biến động, chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới Giấy chứng
nhận

Mục V.A.3 Hồ sơ
Các trường hợp biến động khác

66.000

2. Đăng ký biến động, cấp  mới Giấy chứng nhận

Mục V.B.3 Hồ sơ
Các trường hợp biến động khác

158.000
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* Đối tượng và mức miễn, giảm:

Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng 
nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:

a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;

b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;

2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 
nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mầu số 09 ban hành kèm theo Nghị định 
số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Đất đai.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật số 

43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất 
động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tu  số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gán liền với đất.

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngàỵ 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí thuộc lĩnh vục tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  
ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gán liền 
với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.



193

Mầu số 09. Đơn xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............. , ngày.... tháng... năm ......

Đ Ơ N  X IN  X Á C  N H Ậ N  L Ạ I T H Ờ I H Ạ N  s ử  D Ụ N G  Đ Ấ T  N Ô N G  N G H IỆ P  
Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai...

1. Người sử dụng đất:
2. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, email...):....................................................................
3. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:
3.1. Thửa đất số:.......................... ; 3.2. Tờ bản đồ s ố :..........................
3.3. Diện tích đất (m2):................................................................................................

3.4. Mục đích sử dụng đất125:......................................................................................
3.5. Thời hạn sử dụng đ ấ t:..........................................................................................

3.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ........................................................................

3.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):.....................................

3.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:

- Số phát hành: ...; số vào s ổ :.................. , ngày c ấ p :..............................................
4. Nội dung đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất: ... đến ngày... tháng... năm...
5. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này là giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp 
nêu trên.
Tôi cam đoan nội dung kê khai ừên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật.

Người làm đơn
(Kỷ và ghi rõ họ tên, đổng dấu nếu có)

125 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư /quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự án... 
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp.
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18. Thủ tục: Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà 
người sử dụng đất là cá nhân, cộng đồng dân cư (Mã số: 1.012809 - Dịch vụ 
cung cấp thông tin trực tuyến)

(1) Trình tự thực hiện:

a) Trình tự, thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà 
người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong 
bảng giá thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nộp 01 bộ 
hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
cấp huyện trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến trên Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cùa tỉnh tại địa chỉ: 
https ://dichvucong. bentre. gov.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

+ Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ 
liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với 
thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ 
sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với 
trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;

+ Rà soát, kiểm tra hồ sơ;

+ Kiểm tra thực địa.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  ban 
nhân dân cấp huyện ban hành quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự 
án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định về việc điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định giao đất, 
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện chuyển thông tin địa chính 
thửa đất cho cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy đỊnh, ban 
hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng đất.
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- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp Giấy 
chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức 
đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; trao 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 
người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có 
trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

b) Trình tụ, thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà 
thuộc trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất thục hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nộp 01 bộ 
hồ sơ đề nghị điêu chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
cấp huyện trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc trục tuyến trên Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: 
https://dichvucomz.bentre.RQv.vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giao Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập ừích lục bản đồ địa 
chính thửa đất đối với trường họp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa 
chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng 
Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường họp hồ sơ không đầy đủ, 
không hợp lệ; rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủy  ban 
nhân dân cấp huyện ban hành quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự 
án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định về việc quyết 
định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp Giấy

https://dichvucomz.bentre.RQv.vn/
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chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức 
đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; trao 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 
người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có 
trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

c) Trình tự, thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư mà 
người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể 
thực hiện như sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nộp 01 bộ 
hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
cấp huyện trong giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến trên Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cùa tỉnh tại địa chỉ: 
https: //di chvucong. bentre. go V. vn/

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giao Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa 
chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa 
chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng 
Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, 
không hợp lệ; rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình ủ y  ban 
nhân dân cấp huyện ban hành quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự 
án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định về việc điều 
chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định giao đất, 
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và gửi cho Phòng Tài nguyên 
và Môi trường cấp huyện để tổ chức việc xác định giá đất cụ thể;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức việc xác định giá đất 
cụ thể, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể 
theo quy định của pháp luật về giá đất có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế 
trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
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- ủ y  ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ 
thể;

- Cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy 
định, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng 
đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của 
pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cấp có thẩm quyền ký cấp Giấy 
chứng nhận; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức 
đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; trao 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 
người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có 
trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.

c) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (đối với trường hợp hồ sơ không yêu cầu nộp 
bản chính).

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư theo 

Mầu số 10 tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (bản chính). *

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi thời hạn hoạt động của 
dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (bản sao có chứng thực hoặc công

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc

https://dichvucong.bentre.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn/
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chứng; trường hợp nộp trực tiếp bản sao không có chứng thực hoặc công chứng thì 
người nộp hồ sơ xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu).

- Một trong các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản 21 Điều 3, khoản 3 Điều 
256 Luật Đất đai; (bản sao có chứng thục hoặc công chứng; trường hợp nộp trực 
tiếp bản sao không có chứng thực hoặc công chứng thì người nộp hồ sơ xuất trình 
bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu) .*

+ Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật về đất đai qua các thời kỳ. (bản sao có chứng thục hoặc công chứng; trường 
hợp nộp trực tiếp bản sao không có chứng thục hoặc công chứng thì người nộp hồ 
sơ xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu).*

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(4) Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ đối với các xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre, các thị trấn trên địa bàn 
các huyện; đối với các xã trên địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh thì thời gian thực 
hiện đối với từng thủ tục hành chính tăng thêm 10 ngày (Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế 
về xác định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian 
thục hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất).

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, cộng đồng dân cư.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trục tiếp thục hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường 
cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh thời 
hạn sử dụng đất của dụ án đầu tư theo Mầu số 04g hoặc điều chỉnh quyết định 
giao đât, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mâu số 04d 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
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1) Lệ phí:
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Đơn vị tính: đồng

Khoản thu Đơn vị 
tính

Các phường thuộc 
thành phố Các xã, thị trấn

Lệ phí địa 
chính

Cấp mới
Giấy

40.000 20.000
Xác nhận 
thay đổi 20.000 10.000

* Miễn thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các truờng
hợp:

- Nguời có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 
ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương 
binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; 
Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng 
chiến bị nhiêm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 
tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến 
giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ 
cách mạng;

- Người sử dụng đất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học;

- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với 
Hồ sơ đăng ký; Thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc, biên tập thành 
lập bản đồ địa chính;

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị 
hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư); Đăng ký đổi số 
chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân; xác nhận thời hạn sử dụng đất 
nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án 
phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày



200

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có hiệu 
lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

b) Phí:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị 
tính

Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục V.A.3: Đăng ký biến động, chỉnh 
lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới 

Giấy chứng nhận
Hồ sơ 253.000 259.000

Mục V.B.3: Đăng ký biến động, cấp 
mới Giấy chứng nhận Hồ sơ 328.000 428.000

* Trường hợp miễn, giảm: Được miễn, giảm khi được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:

- Miễn thu phí đối với các trường hợp:
+ Người có công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương 
binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993;

+ Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, 
bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng 
chiên giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công 
giúp đỡ cách mạng;

+ Người sử dụng đất là hộ nghèo;
+ Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gán liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với 
hô sơ đăng ký; thông tin thửa đât bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên tập thành 
lập bản đồ địa chính;

+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gán liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị 
hành chính cấp xã, cấp huyện; do giải quyết thủ tục hành chính về đất đai kết hợp 
với thủ tục đăng ký đổi số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân hoặc 
kết hợp với thủ tục xác nhận thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá
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nhân (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư).
- Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người sử dụng đất là hộ 

cận nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng 
chất độc da cam, hóa học.

c) Giá dịch vụ:

Đơn vị tính: đồng

Danh mục sản phẩm Đơn vị tính Đối với 
đất

Đối với đất 
và tài sản

Mục V.A.3: Đăng ký biến động, 
chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, 

không cấp mới Giấy chứng nhận
Hồ sơ 66.000 64.000

Mục VLB.3: Đăng ký biến động, 
cấp mới Giấy chứng nhận Hồ sơ 158.000 177.000

* Đối tượng và mức miễn, giảm:

Được miễn, giảm một lần khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng 
nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất, cụ thể:

1. Miễn 100% đối với các trường hợp:

a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;

b. Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;

2. Giảm 50% đối với các trường hợp: Người sử dung đất là hộ gia đình 
nghèo, cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.

(9) Tên mẫu đon, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị điều chỉnh thời hạn sử 
dụng đất của dự án đầu tư theo Mầu số 10 kèm Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 
đai.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với dự án đầu tư có sử dụng đất khi 

chưa hết thời hạn sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Phù họp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

b) Có văn bản đề nghị điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư;

c) Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy 
định của pháp luật;
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d) Không thuộc trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 81 của Luật này;

đ) Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư 
theo quy định của pháp luật mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Đáp ứng các điều kiện về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và 
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bến 
Tre;

- Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của ủ y  ban 
nhân dân tỉnh Ban hành giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 
giây chứng nhận quyên sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đât trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
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M ẩu số 10. Đơn xin điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư

CỘ NG  H Ò A X Ã  H Ộ I CHỦ N G H ĨA  V IỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN ĐIÈU CHỈNH THỜI HẠN s ử  DỤNG ĐẤT CỦA D ự ÁN ĐẦU TƯ
Kính gửi: ủ y  ban nhân dân126...

1. Người sử dụng đất127: .......................................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:........................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, em ail...):..................................................................
4. Thông tin về thửa đất/khu đất đang sử dụng:
4.1. Thửa đất số:.............................; 4.2. Tờ bản đồ s ố : .............................
4.3. Diện tích đất (m2) : ........................................................................................................
4.4. Mục đích sử dụng đất128: ............................................................................................
4.5. Thời hạn sử dụng đất:..................................................................................................
4.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ..............................................................................
4.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):........................................
4.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:
- Số phát hành: ...; s ố  vào s ổ : .................... , Ngày c ấ p : ................................................
5. N ội dung xin điều chỉnh thời hạn sử dụng đất: từ ngày... tháng... năm... đến 

ngày... tháng... năm...
6. Lý do xin điều chỉnh thời hạn sử dụng đất:...............................................................
7. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm  có 129:....................................................
8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đứng các quy định của pháp luật 

đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn.
Các cam kết khác (nếu có):..................................................................................................

N gười làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

126 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
127 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước công 

dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối vói tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập cơ 
quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với 
doanh nghiệp/tổ chức kinh tế ...

128 Trường họp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự án... 
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp.

129 Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 66Error! Reference source not found. Nghị định này.
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M ầu số 04d. Q uyết định điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép
chuyển mục đích sử  dụng đ ấ t ...

ỦY BAN NHẰN DẰN ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
gộ. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm ...

QUYÉT ĐỊNH
về việc điều chỉnh quyết định giao đất/cho thuê đất/ 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ ............................................................................................................

Căn cứ Luật Đất đai.....................................................................................

Căn cứ Nghị định .........................................................................................

Căn c ứ 130.....................................................................................................

Xét đề nghị củ a ... Tờ trình sổ... ngày... tháng... năm...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh nội dung Quyết định số... ngày..., cụ thể nhu sau: 
1. Các nội dung điều chỉnh:
- Điều chỉnh................................. thành.......................................................
- Điều chỉnh................................. thành.......................................................

2. Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả cho
nguời sử dụng đất:........................(đối với trường hợp phải nộp bổ sung hoặc hoàn trả
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất theo quy định131).

3 .............................................................................................................................
Điều 2. Tổ chức thực hiện.................................................................................

130 Ghi theo từng loại điều chỉnh được quy định tại Điều 45 Nghị định này.
131 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 

thêm quyết định phê duyệt giá đất trong trường hợp này theo quy định).
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1 .....  xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp
bổ sung hoặc hoàn trả cho nguời sử dụng đất; đối với trường hợp tính theo giá 
đất cụ thể.

2  ..... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp bổ sung hoặc hoàn
^ Ị  ^ ^ ~  _ _ _ _ . _ Ạ _ . r w \ . r

trả cho người sử dụng đất; hướng dẫn thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, 
khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê 
đất, theo dõi trường hợp miễn tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ p h í ... (nếu cỏ).

3 ........... thông báo cho người sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền
thuê đất hoặc được hoàn trả cho người sử dụng đất (nếu có).

4 ........... thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất do phải nộp bổ sung hoặc hoàn ừả
cho người sử dụng đất, phí, lệ phí... (nếu có).

5 ...........  chịu trách nhiệm nộp bổ sung tiền sử dụng đất/tiền thuê đất hoặc
được hoàn trả; thực hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

6 ............xác định mốc giới và bàn giao đất ừên thực địa nếu có thay đổi...

7 ........... trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

8 ...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai nếu có thay đổi....
9  ...........................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên 
Cổng thông tin điện tử của..../.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẩu số 04g. Quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư
ỦY BAN NH ÂN DÂN ... H OA H Ọ I CIIU ^̂ ĨErT1

---------------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:... ---— ---------- ---------

..., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu t ư ...

ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ .................................................................................................................... ;

Căn cứ Luật Đất đai.............................................................................................;

Căn cứ Nghị đ ịn h ................................................................................................ ;

Căn cứ^32............................................................................................................... ;

Xét đề nghị củ a .............................. tại Tờ trình s ổ ... ngày... tháng... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư ... cho ... (ghi tên và 

địa chỉ của người sử dụng đất) ... m2 đất tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị 
xã/thành phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương......

Mục đích sử dụng đất..........................................................................................

Thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh l à ..., kể từ ngày... tháng... năm133...

Vị trí, ranh giới thửa đất/khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa 
chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do ... lập ngày ... tháng ... năm ...

Hình thức sử dụng đất134: .....................................................................................

Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp... (đối với trường họp giao 
đất có thu tiền sử dụng đất/cho thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất(135)).

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có ):............................

132 Ghi theo từng loại căn cứ cụ thể được quy định tại Điều 175 Luật Đất đai và Nghị định...
133 Ghi: đến ngày... tháng... năm... đối với trường hợp giao đấưcho thuê đất có thời hạn.
134 Ghi theo Quyết định giao đất/cho thuê đất.... (Nhà nước g ia o  đ ấ t không thu tiền sử  dụng đấ t/g iao  đ ấ t có thu tiền 

sử  dụng đất/chuyến từ  thuê đ ấ t san g  g ia o  đất/chuyển  từ  g ia o  đ ấ t không thu tiền sử  dụng đ ấ t san g  g ia o  đ ấ t có  thu 
tiền sử  dụng đ ấ t...)

135 Đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể thì không ghi mục này (có 
thêm Quyết định phê duyệt giá đất ừong trường hợp này theo quy định).
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Điêu 2. Tô chức thực hiện

1 .... xác định giá đật để tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; đối
với trường hợp tính theo giá đất cụ thể.

2  ..... xác định tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực
hiện giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền
thuê đất, chậm nộp, ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, theo dõi trường hợp miễn 
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có).

3 ........... thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất
theo quy định của pháp luật... (nếu có).

4 ........... thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu cỏ).

5 ...........chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; thực hiện giảm
tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền sử dụng đất/tiền thuê đất, 
ghi nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có).

6 ........... trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liên với đât cho người sử dụng đât đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

7 ...........chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đ a i................................
8 ................................................................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân... và người sử dụng đất có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng ủ y  ban nhân dân... chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên 
Cổng thông tin điện tử c ủ a ..../.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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19. Thủ tục: Sử dụng đất kết hợp đa mục đích mà người sử dụng là cá 
nhân (Mã số: 1.012810 - Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến)

(1) Trình tự thực hiện:
- Cá nhân có nhu cầu sử dụng đất kết hợp đa mục đích nộp hồ sơ đăng ký sử 

dụng đât kêt hợp tại Bộ phận tiêp nhận và trả kết quả câp huyện trong giờ hành 
chính.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chủ trì, phối hợp với các 
phòng, ban liên quan thẩm định phương án sử dụng đất kết hợp trình ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện.

- ủ y  ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, chấp thuận phương án 
sử dụng đất kết hợp. Thời gian thục hiện việc thẩm định, phê duyệt phương án sử 
dụng đất kết hợp không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 
không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

- Việc gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích được thực hiện 
như sau:

+ Trước khi hết thời gian sử dụng đất kết hợp 30 ngày, người sử dụng đất 
nếu có nhu cầu gia hạn thì gửi văn bản đề nghị gia hạn phương án sử dụng đất kết
họp đến Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;

+ Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề 
nghị, ủ y  ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét gia hạn phương án sử 
dụng đất kết họp;

- Trong quá trình sử dụng đất kết hợp mà người sử dụng đất không tiếp tục 
sử dụng theo phương án đã được phê duyệt thì phải có văn bản gửi ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện và phải khôi phục lại để đủ điều kiện tiếp tục sử dụng vào mục đích 
chính theo quy định.

Khi hết thời hạn sử dụng đất vào mục đích kết họp mà không được gia hạn, 
cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm khôi phục lại để đủ điều kiện sử dụng đất vào 
mục đích chính theo phương án đã được phê duyệt.

(2) Cách thức thực hiện:
a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ https://dichvucong. gov.vn/ (đối với trường hợp hồ sơ không yêu cầu nộp 
bản chính).

https://dichvucong.bentre.gov.vn
https://dichvucong._gov.vn/
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(3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị sử dụng đất kết hợp đa mục đích bao gồm:
- Văn bản đề nghị sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo Mau số 15 ban hành 

kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (bản chính). *

- Phương án sử dụng đất kết hợp; (bản sao có chứng thực hoặc công chứng; 
trường hợp nộp trực tiếp bản sao không có chứng thực hoặc công chứng thì người 
nộp hồ sơ xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu).

- Giấy chứng nhận đã cấp hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 
137 Luật Đất đai. (bản sao có chứng thực hoặc công chứng; trường hợp nộp trực 
tiếp bản sao không có chứng thực hoặc công chứng thì người nộp hồ sơ xuất trình 
bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu).

b) Trường hợp gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp. (bản chính) *

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4) Thòi hạn giải quyết:
- Thời gian phê duyệt phương án sử dụng đất kết hợp: không quá 15 ngày kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích: Trong 
thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.

Đối với các xã trên địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh thì thời gian thực hiện 
đối với từng thủ tục hành chính tăng thêm 10 ngày. Thời gian trên không bao gồm 
thời gian giải quyết của cơ quan có chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất 
cụ thể theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan có thấm quyền về khoản 
được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của 
cơ quan thuế về xác định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; 
Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Thời gian trích đo 
địa chính thửa đất.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân sử dụng đất.

Thành phần hồ sơ số hóa bắt buộc
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(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 

huyện.

- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Vãn phòng Đăng ký đất đai cơ quan thuế.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phương án sử dụng đất kết hợp.

(8) Lệ phí, phí: Không có.

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ k h a i: Đơn đề nghị sử dụng đất kết hợp đa mục 
đích theo Mau số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 
đai.

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Phạm vi, điều kiện sử dụng đất kết hợp đa mục đích

- Sử dụng đất vào mục đích kết hợp không thuộc trường hợp chuyển mục 
đích sử dụng đất quy định tại Điều 121 Luật Đất đai;

- Diện tích đất sử dụng vào mục đích kết hợp không quá 50% diện tích đất 
sử dụng vào mục đích chính;

- Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp để sử dụng đất kết hợp đa mục 
đích phải có quy mô, tính chất phù hợp, dễ dàng tháo dỡ. Diện tích đất xây dựng 
công trình để sử dụng vào mục đích kết hợp trên đất lúa, đất lâm nghiệp thực hiện 
theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và Nghị định quy định chi tiết về đất 
trồng lúa. Đất có mặt nước không được san lấp làm thay đổi dòng chảy, diện tích 
bề mặt nước, chiều sâu tầng nước;

- Việc xây dựng, cải tạo công trình để sử dụng vào mục đích kết hợp phải 
phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

- Thời gian sử dụng đất vào mục đích kết hợp không vượt quá thời hạn sử 
dụng đất còn lại của mục đích chính.

- Trường hợp gia hạn sử dụng đất: Trước khi hết thời gian sử dụng đất kết 
hợp 30 ngày, người sử dụng đất nếu có nhu cầu gia hạn thì gửi văn bản đề nghị gia 
hạn phương án sử dụng đất kết hợp đến cơ quan có thẩm quyền.

b) Yêu cầu quy định gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp
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- Không làm thay đổi loại đất theo phân loại đất quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều 9 và đã được xác định tại các loại giấy tờ quy định tại Điều 10 của 
Luật Đất đai năm 2024.

- Không làm mất đi điều kiện cần thiết để trở lại sử dụng đất vào mục đích
chính;

- Không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh;

- Hạn chế ảnh hưởng đến bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, 
cảnh quan môi trường;

- Không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các thửa đất liền kề;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định;

- Tuân thủ pháp luật có liên quan.

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 
ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và 
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
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Mẩu số 15. Đơn đề nghị sử dụng đất kết hợp đa mục đích 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............. , ngày.... tháng... năm ......

ĐƠN ĐẺ NGHỊ s ử  DỤNG ĐẤT KÉT HỢP ĐA MỤC ĐÍCH 
Kính 'gửi. ủ ỳ ban nhân dân136 ..."..............."

1. Người sử dụng đất137:...............................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...):.............................................................
4. Thông tin về thửa đấưkhu đất đang sử dụng:
4.1. Thửa đất số:............................ ; 4.2. Tờ bản đồ số: ...........................................
4.3. Diện tích đất (m2):................................................................................................
4.4. Mục đích sử dụng đất138:......................................................................................
4.5. Thời hạn sử dụng đ ấ t:..........................................................................................
4.6. Tài sản gắn liền với đất hiện có: ........................................................................
4.7. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., huyện..., tỉnh...):.....................................
4.8. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp:
- Số phát hành: ...; số vào s ổ :.................. , ngày c ấ p :..............................................
5. Nội dung đề nghị sử dụng đất kết hợp:
5.1. Mục đích sử dụng đất kết h ợ p :...........................................................................
5.2. Diện tích sử dụng đất kết hợp: ...........................................................................
5.3. Lý do: ................................. ..................................................................................
6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có139:............................................................
7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có):.........................................................................................

Người làm đơn
(Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

136 Ghi rõ tên U BND cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất kết hợp
137 Đ ối vớ i cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin v ề số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Căn cước công 

dân hoặc số định danh hoặc Hộ ch iếu ...; đối v ó i tổ chức thì ghi rõ thông tin như trong Quyết định thành lập cơ  
quan, tổ chức sự nghiộp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối v ó i 
doanh nghiệp/tổ chức kinh t ế ...

138 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định dự án... 
thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã cấp.

139 Giấy tờ quy định tại khoản 4 Đ iều 99 N ghị định này.
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20. Thủ tục: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện (Mã số: 1.012811- Dịch vụ cung cấp thông tin 
trực tuyến)

1. Trình tư thưc hiên:
• • •

- Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp nộp đơn tại ủ y  ban nhân dân 
cấp huyện.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn phải thông báo 
băng văn bản cho các bên tranh chấp đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai hoặc 
Chỉ nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh 
chấp về việc thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, trường hợp không 
thụ lý thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm cơ quan tham mưu
giải quyết.

- Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa 
giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư 
vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

- Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh 
chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp, các tổ 
chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

2. Cách thức thực hiện: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp gửi 
đơn Uy ban nhân dân câp huyện thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực 
tiếp tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ

- Đơn yêu cầu yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai (bản chính);

- Biên bản hòa giải tại ủ y  ban nhân dân cấp xã (bản phô tô hoặc có công 
chức hoặc có chứng thực).

- Các giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng đất (bản phô tô hoặc có công 
chức hoặc có chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thòi hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết: không quá 45 ngày làm việc kể 
từ ngày thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai (thời gian này không tính 
thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật).
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5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủ y  ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: ủ y  ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường và các phòng ban của ủ y  ban nhân dân huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải

thành.

8. Lệ phí: Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm 
pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 

ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và 
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.


